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Chương 2: QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 Ở 
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2.2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch bài học ................................................... 72 

2.2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học tương tác .................................................... 73 

2.2.3. Giai đoạn 3:  Phản ánh, đánh giá kết quả học tập .................................... 78 
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3.3.1. Lựa chọn phương pháp thực nghiệm ........................................................ 129 
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4 DHTT Dạy học tương tác 

5 ĐC Đối chứng 
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Hình 2.4. Sơ đồ kỹ thuật “Khăn trải bàn” ................................................................. 92 
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MỞ ĐẦU 

 
1. Lí do chọn đề tài 

1. Trong thời đại phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, xu hướng 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục đã trở thành vấn đề được quan tâm hàng 

đầu của mỗi quốc gia. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của 

ngành Giáo dục và Đào tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, coi 

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu”,“đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) 

đã thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị 

quyết số 29-NQ/TW) xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học 

theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, 

kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. 

Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập 

nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực”. 

2. Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo 

dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực của học sinh trong học 

tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông. 

Do đó, nhiệm vụ quan trọng của các môn học trong nhà trường hiện nay nói 

chung, môn học Địa lí nói riêng cũng phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa, 

phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sao cho phát 

huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, hướng tới việc phát triển 

cho học sinh những năng lực cần thiết của người lao động trong thời đại công nghiệp 

4.0, trang bị cho các em hành trang để làm chủ bản thân, làm chủ tri thức, sẵn sàng 

hợp tác, hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu của thế kỷ XXI. 

3. Mục tiêu môn Địa lí lớp 12 - THPT không chỉ cung cấp cho học sinh những 

kiến thức về địa lí tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam mà còn hướng tới việc phát 

triển cho học sinh những năng lực cần thiết của người lao động trong thời đại kĩ thuật 

số, trang bị cho các em hành trang để làm chủ bản thân, làm chủ tri thức, sẵn sàng hợp 

tác, hội nhập quốc tế. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của bộ môn phải đổi mới trên nhiều 

lĩnh vực, sao cho phát huy được được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. 
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Đồng thời giúp cho các em có thái độ hành vi đúng đắn trước các vấn đề đang đặt ra 

đối với đất nước và nhân loại. 

4. Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác (SPTT) là một hướng tiếp cận 

dạy học hiện đại, tập trung vào người học, đặc biệt chú trọng tới mối quan hệ tương 

tác và tương hỗ giữa ba nhân tố người dạy, người học và môi trường. Sự tham gia đa 

dạng của ba tác nhân là nguồn lực của các quan hệ năng động giữa chúng, yếu tố đặc 

trưng nhất của sư phạm tương tác. Với vai trò chủ đạo, người dạy có thể kiểm soát 

được quá trình dạy học, những tác động đồng bộ tương hỗ tới người học và môi 

trường sẽ mang lại hiệu quả cao cho quá trình dạy học. Với vai trò chủ động, người 

học phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tương tác với thầy và bạn, 

tận dụng môi trường học tập thuận lợi để nắm vững tri thức, hình thành kỹ năng, phát 

triển năng lực. Mặt khác môi trường dạy học được tổ chức tốt sẽ ảnh hưởng không 

nhỏ tới người dạy, người học và hiệu quả dạy học. 

5. Tổ chức dạy học theo quan điểm SPTT đã mang lại hiệu quả cao và được 

phát triển khá phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc 

nghiên cứu ứng dụng quan điểm dạy học này mới được tiến hành trong những năm 

gần đây, và chủ yếu vận dụng vào tổ chức dạy học ở đại học, còn qua các môn học ở 

cấp THPT hầu như chưa được chú ý tới, nhất là đối với môn Địa lí. Do vậy, trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc nghiên cứu vận dụng quan điểm SPTT trong 

dạy học Địa lí là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp và nâng 

cao chất lượng dạy học ở trường THPT trong giai đoạn mới. 

Xuất phát từ những lí do nêu trên, nghiên cứu sinh (NCS) đã chọn đề tài nghiên 

cứu “Tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường Trung học phổ thông theo quan điểm sư 

phạm tương tác” cho luận án tiến sĩ. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất quy trình và biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm SPTT nhằm khai thác có hiệu quả mối quan hệ tương tác giữa người học, người 

dạy và môi trường, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực 

của học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy 

học địa lí ở trường THPT. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở 

trường THPT theo quan điểm SPTT. 

- Xác định nguyên tắc và yêu cầu tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo 

quan điểm sư phạm tương tác. 

- Xác lập quy trình tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm 

SPTT. 

- Đề xuất biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm 

SPTT. 

- Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm SPTT. 

- Tổ chức thực nghiệm một số bài học Địa lí 12 ở trường THPT nhằm kiểm 

chứng tính hiệu quả và khả thi của đề tài nghiên cứu. 

- Đưa ra kết luận và khuyến nghị đối với việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường 

THPT theo quan điểm SPTT. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình và biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở 

trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình và các biện pháp tiêu biểu đối với việc 

tổ chức dạy học Địa lí 12 (chương trình Chuẩn) theo quan điểm SPTT. 

- Đề tài tiến hành khảo sát thực tiễn của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan 

điểm SPTT ở một số trường THPT của các tỉnh, thành phố phía Bắc: TP Hà Nội, 

Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn. 

- Đối tượng thực nghiệm là học sinh lớp 12 ở một số trường THPT của các tỉnh, 

thành phố phía Bắc: TP Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn. 

- Đề tài đã tiến hành thực nghiệm sư phạm trên 03 bài học. Cụ thể là: 

+ Bài 14+15 (Xây dựng thành chủ đề): Sử dụng và bảo vệ tự nhiên 

+ Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 

+ Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 
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4. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất quy trình và biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT 

theo quan điểm SPTT một cách hợp lí, đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu sư phạm sẽ 

khai thác có hiệu quả mối quan hệ tương tác giữa người học, người dạy và môi 

trường, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của 

học sinh, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học Địa lí 

12 ở trường THPT. 

5. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

5.1. Trên thế giới 

Dạy học theo quan điểm SPTT đã và đang được các nhà khoa học trên thế 

giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các trường đại 

học và phổ thông. 

Quá trình dạy học bao gồm nhiều nhân tố cấu trúc, có tác động tương hỗ với nhau 

tạo nên sự vận động theo mục tiêu xác định. Nghiên cứu về các nhân tố, vai trò và mối 

quan hệ tương tác giữa các nhân tố của quá trình dạy học nhằm thúc đẩy sự vận động 

hiệu quả các nhân tố, nâng cao chất lượng dạy học đã được các nhà giáo dục quan tâm 

từ rất sớm trong lịch sử phát triển giáo dục của nhân loại. Những công trình nghiên cứu 

về dạy học theo quan điểm SPTT của các nhà khoa học đã đề cập ở nhiều góc độ khác 

nhau về mối quan hệ tương tác giữa người dạy, người học và môi trường. 

5.1.1. Những nghiên cứu về vai trò và mối quan hệ tương tác giữa các nhân tố 

của quá trình dạy học 

Các nhà giáo dục cổ đại đã sớm thấy được vai trò quan trọng của người học 

và mối quan hệ tương tác giữa người dạy và người học. Tiểu biểu là Khổng Tử 

(551-479 TCN) với các nguyên tắc dạy học như: Phát huy tính tích cực của người 

học, kết hợp việc học với việc tự suy nghĩ; học đi đôi với hành… Ông đã nói: 

“Không tức giận vì muốn biết, thì không gợi mở cho, không bực vì không rõ được 

thì không bày vẽ cho. Vật có 4 góc, bảo cho biết một góc mà không suy ra ba góc 

thì không dạy nữa”. Socrate, Hy Lạp (469-390 TCN) đã từng nêu lên khẩu hiệu 

“Anh phải tự biết lấy anh”. Phương pháp này thường được gọi là phương pháp 

Xôcrat nhằm mục đích phát hiện “chân lý” bằng cách đặt câu hỏi để gợi cho người 

nghe dần dần tìm ra kết luận mà ông muốn dẫn người ta tới. Ông gọi phương pháp 
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này là “phép đỡ đẻ”. Về bản chất đây là phương pháp đàm thoại gợi mở, sự tương 

tác qua lại giữa người dạy và người học, thầy gợi mở cho trò tích cực suy nghĩ, tìm 

cách giải quyết vấn đề của bài học. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, tư tưởng giáo dục đó tiếp tục được khẳng định và 

phát triển, với sự đóng góp của các nhà giáo dục: J.A. Cômenxki, J.Rutxô, A. 

Đistevec…Đặc biệt, cuộc canh tân giáo dục mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX đã mở ra nhiều hướng đổi mới dạy học tập trung vào hoạt động 

của người học. Các nhà giáo dục Nga như: N.V. Savin, T.A. Ilina, B.P. Êsipốp, 

Iu.K. Babanxki,…cũng đã quan tâm nhiều đến mối quan hệ qua lại giữa c á c  

nhân tố, đặc biệt nổi lên mối quan hệ của người dạy và người học, mối quan hệ 

trong tam giác sư phạm: người dạy - người học - nội dung. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào mối quan hệ tương tác giữa người dạy và người học, 

chưa bao quát được hết cấu trúc, chức năng của từng nhân tố, nhất là nhân tố môi 

trường chưa thật sự được quan tâm nghiên cứu nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng của môi 

trường tới người dạy, người học trong dạy học. 

Gần đây nhất là công trình nghiên cứu của hai nhà giáo dục người Canada Jean-

Marc Denommé và Madeleine Roy, cuốn “Pour une Pédagogie Interactive - Tiến tới 

một phương pháp sư phạm tương tác” [48], đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công 

về các cách tiếp cận SPTT. Các tác giả đã nêu rõ vai trò và mối quan hệ qua lại giữa 

các tác nhân (người học - người dạy - môi trường), các thao tác (phương pháp học - 

phương pháp sư phạm - ảnh hưởng của môi trường) và các tương tác. 

Quan điểm SPTT cơ bản dựa trên mối quan hệ tương hỗ tồn tại giữa ba tác nhân. 

Ba tác nhân này luôn luôn quan hệ với nhau sao cho mỗi một tác nhân hoạt động và 

phản ứng dưới ảnh hưởng của hai tác nhân kia. Đặc biệt, các tác giả đã nghiên cứu 

việc học của con người dựa trên quan điểm sinh học, phân tích kỹ cơ sở thần kinh 

nhận thức (bộ máy học) của con người dựa trên hệ thần kinh của họ, coi người học 

như là một bộ máy học mà ở đó chứa đựng các hoạt động thần kinh tiếp nhận những 

thông tin từ môi trường. Các tác giả cũng đề cập đến các thành phần không thể thiếu 

của sư phạm tương tác, đó là sư phạm hứng thú, sư phạm hợp tác và sư phạm thành 

công, các khâu của hoạt động dạy học (như lập kế hoạch, tổ chức hoạt động và hợp 

tác). Yếu tố môi trường được hai tác giả mô tả một cách toàn diện và phong phú (môi 

trường vật chất, môi trường tinh thần, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài) 

mà trước đây, trong lí luận dạy học, các điều kiện này chưa được quan tâm và đánh 
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giá đúng mức ảnh hưởng của chúng đến việc tổ chức hoạt động sư phạm của giáo 

viên và hoạt động học tập của học sinh. Công trình nghiên cứu này đã được vận dụng 

thành công ở nhiều nước trên thế giới, hiện nay đang được phát triển rộng rãi và được 

các nhà sư phạm Việt Nam quan tâm đón nhận một cách trân trọng. GS.VS Phạm 

Minh Hạc đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách “Tiến tới một phương pháp sư phạm 

tương tác” của tác giả jean-Marc Denommé & madeleine Roy: “Cuốn sách này là một 

đóng góp quý báu vào tủ sách tự học của chúng ta, nhất là với ai đang quan tâm đến 

công cuộc chấn hưng nền giáo dục nước nhà, theo nghị quyết Trung ương 2 (khoá 

VIII);......Phương pháp sư phạm tương tác là một hướng mới trong đổi mới (cải cách) 

sư phạm ngày nay” [48]. 

Tiếp đó là Công trình nghiên cứu của tác giả Olena Pometun (2009), 

Encyclopedia of interactive learning, Ukraine. Một “Mô hình học tập tương tác” 

(người học - người dạy - môi trường), đã được các nhà giáo dục học Ukraina quan 

tâm phát triển trong thời gian gần đây. Người ta có thể bắt gặp những bài báo mô tả 

những bài học tương tác trên tạp chí sư phạm, các giáo viên giỏi nhất thực hành các 

bài học này, chúng còn được đưa vào nội dung đào tạo của các khóa nâng cao nghiệp 

vụ giáo viên. [92]. Học tập tương tác có nghĩa là thu thập thông tin thông qua hoạt động 

dựa trên các phương tiện tương tác. Ngược lại với học tập tương tác là học thụ động, mà 

chỉ quan sát một quá trình học tập hoặc chỉ nghe thông tin. Học tập tương tác là phổ biến 

trong nhà trường hiện nay và thường liên quan đến việc sử dụng máy tính và các thiết bị 

hữu hình khác. Giáo viên (GV) đôi khi sử dụng học tập tương tác như là một cách để có 

được học sinh (HS) tham gia và thức tỉnh quan tâm của họ về các chủ đề có thể dễ dàng 

hiểu hơn thông qua việc học tập tương tác. 

5.1.2. Những nghiên cứu về cơ sở lí thuyết, phương pháp và kỹ thuật dạy học 

tương tác 

Cơ sở lý thuyết của học tập tương tác cũng là một chủ đề của các buổi thảo luận 

tích cực. Các ấn phẩm có hệ thống đầu tiên về vấn đề này ở Ukraine là cuốn “Công 

nghệ tương tác: Lý thuyết, thực hành, kinh nghiệm” và “Bài học hiện đại - Công 

nghệ học tập tương tác” đã có đóng góp nhất định cho việc phát triển lý thuyết và 

thực hành học tập tương tác. Chương I của cuốn sách “Lý thuyết và thực hành học 

tập tương tác” trình bày về các khái niệm như tương tác, học tập tương tác, bản chất 

của mô hình học tập tương tác, điều kiện để triển khai hiệu quả mô hình, các kỹ năng 

và thói quen cần thiết của người giáo viên, và những lưu ý quan trọng khác cho việc 
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thực hành. Chương này cũng nhấn mạnh lý thuyết của một bài học tương tác, mô tả 

các thành phần và phương pháp luận của nó. Một phần quan trọng và hoàn toàn mới 

là phần lựa chọn phương pháp học tập, đưa ra quy trình để giáo viên lựa chọn một 

phương pháp và kỹ thuật học tập tương tác. [92]. Cuốn sách đã phân loại và hệ thống 

hóa các phương pháp và kỹ thuật học tập tương tác được sử dụng trong quá trình dạy 

học, cũng như những kỹ thuật và chiến lược để tạo môi trường học tập tích cực và tổ 

chức giao tiếp giữa người học với nhau. Để giúp học sinh nhanh chóng thích ứng và 

sớm góp phần phát triển đời sống xã hội, người ta thấy chăm lo phát triển tiềm năng 

của mỗi cá nhân cũng chưa đủ mà còn phải tổ chức cho học sinh hoạt động trong môi 

trường tập thể trên cơ sở tôn trọng tính cách của mỗi cá nhân. 

Các công trình nghiên cứu của nhiều nhà sư phạm khác về dạy học tương tác 

cũng được phát triển rộng rãi trong các trường học, nhiều kết quả nghiên cứu đã 

đăng trên các tạp chí có chất lượng cao trên thế giới đề cập đến việc sử dụng các 

phương pháp và kỹ thuật dạy học tương tác, như các bài báo: “Interactive teaching 

and learning” [81] (Dạy và học tương tác) by Chandralekha Singh; “What IS 

Interactive Teaching”? (Dạy học tương tác là gì?) của Tiến sĩ Louis Abrahamson 

[89]. Tác giả cho rằng điều đầu tiên để nhận ra về giảng dạy tương tác nó là một cái gì 

đó không mới hoặc bí ẩn. Nếu bạn là một giáo viên và bạn đặt câu hỏi trong lớp học, 

giao bài tập về nhà và kiểm tra, hoặc giữ cho các nhóm thảo luận đó là bạn đã dạy 

tương tác. Về cơ bản, giảng dạy tương tác chỉ được đem lại cho HS một cái gì đó để 

làm, lấy lại những gì họ đã làm và sau đó đồng hoá nó cho mình, do đó bạn có thể 

quyết định những gì sẽ là tốt nhất để làm tiếp theo. Tác giả cũng chỉ ra 3 lí do dẫn đến 

thành công của giảng dạy tương tác: Đó là một nỗ lực để xem những gì thực sự tồn tại 

trong não bộ của HS. Đây là một khía cạnh “tổng kết”. Đó là khía cạnh dễ hiểu nhất và 

nó cũng được mô tả trong các tài liệu. Lý do thứ hai là “hình thành”, nơi mà các giáo 

viên nhằm mục đích thông qua các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo xử lí tinh thần của 

HS cùng một con đường trong khái niệm “không gian”. Mục đích là HS suy nghĩ về 

những vấn đề cần thiết khi đi dọc con đường, xây dựng kết quả tinh thần đó được phát 

triển trong đầu HS sẽ có những đặc tính mà các GV cố gắng để dạy. Như Socrates phát 

hiện ra một câu hỏi hay có thể thực hiện tốt hơn so với kết quả này, chỉ nói được câu 

trả lời. Lý do thứ ba có thể được gọi là “động lực”. Học tập là công việc khó khăn, và 
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tạo một động lực đúng lúc có thể làm cho tất cả các sự khác biệt. Một yếu tố thúc đẩy 

cung cấp bởi các giáo viên tương tác là một yêu cầu của một phản ứng với một nhiệm 

vụ học tập. Điều này phục vụ để việc học của HS thành hành động.  Tiếp theo là các 

bài báo có nhiều ý tưởng hay cần quan tâm nghiên cứu, vận dụng như: “Interactive 

Teaching Strategies and Techniques” (Chiến lược và kỹ thuật dạy học tương tác) 

của tác giả Amira A.Wegenek [80]. Tác giả bài báo đã đưa ra so sánh về ưu điểm và 

nhược điểm giữa dạy học lấy GV làm trung tâm (Teacher-Centered Learning) và dạy 

học lấy HS làm trung tâm (Student-Centered Learning), tác giả cũng đề cập đến việc 

áp dụng một số chiến lược và kĩ thuật dạy học tương tác hiệu quả. Bài báo “Results 

of Researches on Strategies of Teaching/Learning/Assessment Based on Interactive 

Learning Methods” [94] (Kết quả nghiên cứu chiến lược giảng dạy/ học tập/ đánh 

giá dựa trên phương pháp học tập tương tác) của Ramona Like, Gabriela Kelemen 

(2013), tác giả đã đề cập nhiều phương pháp và lí thuyết về học tập tích cực, nhằm 

bồi dưỡng tư duy phê phán, chiến lược cho việc áp dụng các phương pháp hoạt 

động có sự tham gia, phương pháp kích thích sự sáng tạo của HS, phương pháp 

kích hoạt đa trí tuệ. Bài báo nhấn mạnh ý tưởng rằng việc sử dụng các phương pháp 

hoạt động, HS đang trở nên quan tâm nhiều hơn và hiệu quả hơn trong việc học. 

Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề là một phương pháp học tập tích cực, trong 

đó HS được khuyến khích để tạo ra và giải quyết các vấn đề trong nhóm. Trong 

thực tế, kĩ thuật này được dựa trên nguyên tắc giải quyết các vấn đề như là điểm 

khởi đầu trong sự hiểu biết, và sự tích hợp của kiến thức mới vào các thông tin kinh 

nghiệm đã được tích luỹ. Bài báo “Interactive teaching methods in contemporary 

higher education” [91] (Phương pháp dạy học tương tác trong giáo dục đại học 

hiện đại) của Nadezhda O. Yakovleva (2014) đã đề cập đến chiến lược chính của 

giáo dục hiện đại nên tập trung vào hoạt động độc lập của HS, tổ chức môi trường 

tự học, đào tạo thực nghiệm và thực tế, nơi HS có thể lựa chọn các hoạt động cũng 

như các chương trình đào tạo linh hoạt, nơi HS có thể làm việc với nhịp điệu thoải 

mái. Việc sử dụng các phương pháp dạy học tương tác, trong đó khuyến khích sự 

tham gia của HS, thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa HS và HS, giữa GV và HS, tăng 

tính hiệu quả học tập. Các tác giả đã cung cấp cho một cái nhìn tổng quan về các 

quan điểm và phương pháp dạy học hiện đại mà phổ biến nhất trong các tài liệu 
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khoa học, có tiềm năng hình thành năng lực của các chuyên gia trong tương lai. Bài 

“Whole Class Teaching Strategies and Interactive Technology: towards a 

connectionist classroom” [84] (Chiến lược và kĩ thuật dạy học tương tác toàn lớp: 

Hướng tới một lớp học kết nối)  của David Longman (2015); v.v…Nhìn chung các 

tác giả đã đề cập đến nhiều phương pháp và lý thuyết về dạy học tương tác, nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ động, bồi dưỡng tư duy phê phán, kích thích sự sáng 

tạo, kích hoạt đa trí tuệ của học sinh trong các hoạt động học tập hợp tác [96], [97]. 

5.1.3. Những nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

dạy học tương tác. 

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) có thể được gọi là công nghệ giáo 

dục trong ngành giáo dục. Nó tạo điều kiện và cải thiện hiệu suất học tập bằng cách 

sử dụng, quản lí các quy trình công nghệ và nguồn lực thích hợp. Vì vậy, công nghệ 

thông tin đối với tâm lí học hành vi và giáo dục được gọi đơn giản là việc sử dụng 

các công nghệ hiện đại, như máy tính, công nghệ kĩ thuật số, thiết bị kĩ thuật số kết 

nối mạng và kết hợp phần mềm và chương trình học với các tình huống học tập, bảng 

tính và các bài tập tương tác tạo thuận lợi cho quá trình học tập. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và các phương tiện kỹ thuật 

hiện đại trong dạy học tương tác cũng được các nhà sư phạm quan tâm nghiên cứu 

như: “Interactive whiteboards in the classroom” [99] (Bảng trắng tương tác trong 

lớp học) của Tim Rudd (2010);“Research on the Application of Interactive 

Electronic Whiteboard in Network Teaching” [103] (Nghiên cứu áp dụng bảng điện 

tử tương tác trong dạy học mạng) của Yaojun Zhang, Wei Fu, Zhixu Shu. (2011), tác 

giả đề cập đến việc sử dụng bảng trắng tương tác đa phương tiện trong mạng lớp học 

tạo nên một hệ thống hướng dẫn tương tác toàn diện, điều này làm tăng tính tương 

tác và trực quan của dạy học và cũng làm cho dạy học hiệu quả hơn. Tận dụng lợi thế 

của các lí thuyết học tập, nhóm cộng tác có thể chú trọng giảng dạy và học tập tương 

tác giữa HS với GV, tăng sự tham gia và chủ động của HS trong quá trình dạy học 

lên rất nhiều và làm cho CNTT đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục 

và giảng dạy. Bài báo “Using Interactive Internet Sites in Teaching” [82] (Sử dụng 

Website tương tác trong dạy học) của Dan H. Wishnietsky (2004); “How Does the 

Use of Interactive Whiteboards Affect Teaching and Learning?” [85] (Sử dụng 
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bảng trắng tương tác trong dạy và học hiệu quả như thế nào)? của tác giả Derek 

S. Kaufman (2009). Và bài của tác giả Daniela Stoica, Florica Paragină, Silviu 

Paragină, Cristina Miro, (2011). “The interactive whiteboard and the instructional 

design in teaching physics” [82]. (Bảng trắng tương tác và việc thiết kế xây dựng 

trong dạy học Vật lí); v.v… 

Các tác giả đã đề cập đến vai trò của công nghệ thông tin với dạy học tương tác cũng 

như cách sử dụng chúng như thế nào để phát huy tính tương tác giữa phương tiện với hoạt 

động dạy và học một cách tốt nhất. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về dạy học tương tác của các tác giả 

nước ngoài đã phân tích rõ mối quan hệ tương tác qua lại giữa ba nhân tố là người 

dạy (Thầy), người học (Trò) và môi trường sư phạm. Đưa ra các chiến lược, 

phương pháp và kỹ thuật trong dạy học tương tác ở đại học và phổ thông. 

5.2. Ở Việt Nam 

Ngay từ những năm 1960 của thế kỷ XX, Giáo dục và Đào tạo nước ta đã tiếp 

cận những quan điểm và phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại trên thế giới và được 

áp dụng vào việc xây dựng chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo ở đại học và 

phổ thông, nhằm đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo ở đại học và phổ thông. Tuy nhiên, quan điểm SPTT mới được quan tâm nghiên 

cứu trong những năm gần đây. 

5.2.1. Những nghiên cứu về vai trò và mối quan hệ tương tác giữa các nhân tố 

của quá trình dạy học 

Trong cuốn sách “Lý luận dạy học đại học” [45], tác giả Đặng Vũ Hoạt đã đề 

cập đến sự tương tác giữa các nhân tố của quá trình dạy học. Thầy giáo là chủ thể của 

hoạt động giảng dạy giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khiển, lãnh đạo hoạt động học 

của sinh viên, đảm bảo cho sinh viên thực hiện tốt mục tiêu dạy học. Bên cạnh đó 

người sinh viên một mặt là đối tượng của hoạt động dạy, mặt khác lại là chủ thể của 

hoạt động nhận thức, chủ thể hoạt động tích cực, độc lập sáng tạo nhằm chiếm lĩnh 

tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Nhân tố thầy giáo (hoạt động dạy), nhân tố trò (hoạt động 

học) và nhân tố môi trường có mối quan hệ tương hỗ với nhau nhằm đạt mục tiêu dạy 

học. 

Trong cuốn sách “Dạy học và PPDH trong nhà trường” [61], tác giả Phan 

Trọng Ngọ đề cập đến sự tương tác giữa người dạy, người học và đối tượng dạy 

học. DHTT theo lí thuyết lịch sử văn hoá về sự phát triển các chức năng tâm lí cấp 
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cao của L.X. Vưgotxky. Tác giả đã đưa ra quan niệm về dạy học tương tác, cùng 

với một số gợi ý các biện pháp nâng cao hiệu quả trong dạy học tương tác phát 

triển. Trong cuốn sách “PPDH truyền thống và đổi mới” [72], tác giả Thái Duy 

Tuyên cũng trình bày những khái niệm của phương pháp sư phạm học tương tác, 

các dạng bài học trong sư phạm học tương tác và các dạng tương tác trong dạy 

học. 

 5.2.2. Những nghiên cứu về cơ sở lí thuyết, phương pháp và kỹ thuật dạy học 

tương tác 

Trong cuốn sách “Học và dạy cách học” [70], tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, 

Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo đã đề cập đến chiến lược phát huy nội lực 

của người học, từ việc phát huy nội lực giáo dục đến chiến lược học và chiến lược 

dạy. Các tác giả nhấn mạnh cơ chế học và học ở đây là học cách học, tăng cường sự 

tương tác giữa hoạt động dạy (Thầy) và hoạt động học (Trò) và (Môi trường). Đề cập 

đến vấn đề này còn được thể hiện trong các công trình nghiên cứu của tác giả Trần 

Bá Hoành, “Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa” [43]; 

“Vấn đề giáo viên, những nghiên cứu lí luận và thực tiễn” [44]; cuốn sách về  “Đổi 

mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên Trung học cơ sở” [17]  của Tác giả 

Nguyễn Hữu Châu, Nnk;  Tài liệu tập huấn giáo viên trường Trung học phổ thông 

chuyên, “Quy trình dạy học tiếp cận chuẩn quốc tế” [19]   của Tác giả Nguyễn Đức 

Chính,  cuốn sách “Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường 

Trung học phổ thông” [20] của Tác giả Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier; cuốn  sách 

“Dạy và học tích cực”, DA Việt-Bỉ  [7] …các tác giả đã minh chứng làm rõ thêm tính 

tương tác giữa các nhân tố của quá trình dạy học và hiệu quả của SPTT trong hoạt 

động dạy học. 

Trong các công trình nghiên cứu về dạy học Địa lí như: 

Cuốn sách “Lí luận dạy học Địa lí”, của tác giả Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng 

Phúc [24]; cuốn sách “Phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực” [28]  của 

tác giả Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng; cuốn sách “Lí luận dạy học Địa lí phần 

đại cương” [29]  của tác giả Đặng Văn Đức, cuốn sách “Áp dụng dạy học tích cực 

trong môn Địa lí” [31]  của tác giả Đặng Văn Đức, Nguyễn Tuyết Nga v.v… Các tác 

giả đã nhìn nhận quá trình dạy học địa lí theo quan điểm hiện đại, thấy rõ vai trò và 

sự tác động tương tác giữa các nhân tố của quá trình dạy học (Mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá, hoạt động dạy (Thầy) và hoạt 
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động học (Trò) và yếu tố môi trường nhằm phát huy cao tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực của học sinh trong học tập sao 

cho hiệu quả. 

5.2.3. Những nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

dạy học tương tác. 

Trong cuốn sách “Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường 

SPTT” [42] của tác giả Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2011) đã mang đến cho 

người đọc một cách nhìn tổng quan về mô hình hoạt động SPTT và việc ứng dụng 

phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường này ở các loại hình nhà 

trường khác nhau. Tác giả cũng đã đưa ra cách tiếp cận mới về SPTT cũng như 

các PPDH tích cực đã được sử dụng trong môi trường này. Tác giả đã khẳng định 

các PPDH tích cực chỉ được thực hiện có hiệu quả trong một môi trường giàu tính 

công nghệ, môi trường dạy học đa phương tiện và chỉ ra được các PPDH tích cực 

áp dụng trong môi trường SPTT và CNTT cùng các phần mềm hữu ích được sử 

dụng trong dạy học tương tác. 

5.2.4. Những nghiên cứu ứng dụng trong dạy học của các luận án Tiến sĩ (TS) 

Dựa trên quan điểm SPTT của tác giả Jean-Marc Denommé & Madeleine Roy 

và các tác giả khác tại Việt Nam đã có một số đề tài nghiên cứu ứng dụng như: 

Tác giả Nguyễn Thị Bích Hạnh với đề tài: “Biện pháp hoàn thiện kỹ năng tự 

học cho sinh viên ĐHSP theo quan điểm sư phạm tương tác” [39], Luận án TS ĐHSP 

Hà Nội (2006); Vũ Lệ Hoa với đề tài: “Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương 

tác trong dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm” [41] Luận án 

TS, ĐHSP Hà Nội (2008); Đỗ Thị Hồng Minh với đề tài: “Dạy học tương tác trong 

môn Toán ở trường Trung học phổ thông qua chủ đề Phương trình và bất phương 

trình” [57] Luận án TS Viện KHGD Việt Nam (2015); Nguyễn Thành Vinh với đề 

tài: “Tổ chức dạy học theo quan điểm SPTT trong các trường (khoa) cán bộ quản lý 

giáo dục và đào tạo hiện nay” [74] Luận án TS ĐHSP Hà Nội (2006). Nguyễn Thị 

Thanh Hằng với đề tài” Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường 

tiểu học” [40], Luận án TS ĐHSP Hà Nội (2010). 

Tuy nhiên, những nghiên cứu ứng dụng quan điểm SPTT trong dạy học ở đại học 

là chủ yếu, ở cấp Trung học phổ thông vẫn còn hạn chế, đặc biệt là chưa có công trình 

nghiên cứu nào đối với dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 ở trường THPT. 

Vì vậy, việc nghiên cứu “Tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường Trung học phổ 
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thông theo quan điểm sư phạm tương tác ” là rất cần thiết, kết quả nghiên cứu sẽ có 

ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông  theo định hướng phát triển năng lực trong giai đoạn mới. 

6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Quan điểm nghiên cứu 

- Quan điểm hệ thống: Quan điểm hệ thống cho rằng hệ thống là một thể hoàn 

chỉnh, phức tạp có tổ chức, là sự tổng hợp hoặc phối hợp các vật thể hoặc các bộ phận, 

tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Vận dụng quan điểm này trong đề tài để làm 

nổi bật các mối quan hệ tổng hợp, tương tác giữa các thành tố trong quá trình dạy học. 

- Quan điểm dạy học lấy HS là trung tâm: Theo quan điểm dạy học lấy học 

sinh làm trung tâm, người dạy phải tính đến nhu cầu, nguyện vọng của người học, 

đến những đặc điểm tâm sinh lí và cấu trúc tư duy của từng người. Việc dạy phải 

xuất phát từ người học, vì người học, phải đáp ứng được những yêu cầu của người 

học cũng như của xã hội. 

- Quan điểm dạy học tích cực: Theo quan điểm dạy học tích cực thì dạy học tích 

cực là cách dạy hướng tới việc học tập tích cực, chủ động sáng tạo, chống lại thói quen 

học thụ động của HS. Dạy học tích cực là một trong những mục tiêu chung và cũng là 

một tiêu chuẩn về giáo dục hiệu quả, hướng dẫn cho việc đổi mới cả phương pháp đào 

tạo giáo viên và việc dạy học trong các nhà trường phổ thông. Bản chất của dạy học 

tích cực nằm trong khái niệm học như một quá trình tích cực và kiến tạo, thông qua đó 

người học xây dựng mối liên hệ giữa thông tin mới và những kiến thức kĩ năng sẵn có. 

- Quan điểm SPTT: SPTT là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại tập trung vào 

người học dựa trên các tương tác qua lại giữa ba nhân tố cơ bản là người học, người 

dạy và môi trường. SPTT xác định rõ vai trò của các tác nhân, các thao tác và các 

tương tác giữa chúng làm gia tăng giá trị các tương tác trong quá trình dạy học. Theo 

quan điểm này các yếu tố tạo thành cấu trúc hoạt động dạy học gồm: Kiến thức (khái 

niệm khoa học hay nội dung), Học (người học - trò), Dạy (người dạy - thầy), và Môi 

trường (điều kiện dạy học cụ thể). Mỗi yếu tố thuộc cấu trúc hoạt động dạy học đảm 

nhận chức năng riêng nhưng các yếu tố không tồn tại rời rạc bên cạnh nhau mà chúng 

có quan hệ với nhau và luôn tác động qua lại lẫn nhau. 

- Quan điểm công nghệ dạy học: Theo quan điểm công nghệ dạy học, người thầy 

giáo là người vừa thiết kế, vừa góp phần thi công, còn HS vừa là người thi công vừa là 
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người thiết kế quá trình học tập của mình. Quá trình dạy học được tổ chức khoa học, xác 

định chính xác mục tiêu dạy học (kết quả đầu ra), đầu vào, nội dung dạy học, hệ thống 

phương pháp, phương tiện kĩ thuật dạy học, các chuẩn đánh giá nhằm đạt được mục đích 

giáo dục với sự chi phí tối ưu về thời gian, sức lực, tiền của của giáo viên, học sinh, gia 

đình và xã hội, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thời đại. 

- Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực: 

Mục tiêu của đổi mới dạy học hiện nay là dạy học nhằm phát triển ở người học 

những năng lực, phẩm chất cần thiết cho cuộc sống. Theo quan điểm giáo dục định 

hướng phát triển năng lực, dạy học không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động 

trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống 

của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, 

thực tiễn. Tăng cường học tập hợp tác theo nhóm, đổi mới quan hệ GV - HS theo hướng 

cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Quan điểm này là quan 

điểm định hướng trong quá trình tổ chức dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 nhằm 

phát huy được tối đa những năng lực cần thiết cho học sinh như: năng lực giải quyết 

vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, 

năng lực sử dụng bản đồ…; HS có thể chủ động, tích cực với việc giải quyết các vấn 

đề thực tiễn; đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các công trình, cuốn sách về lí luận 

giáo dục và dạy học, phương pháp dạy học địa lí, các phương pháp dạy học hiện đại, dạy 

học tương tác, các đề tài luận án TS cùng chuyên ngành, các cuốn sách và tài liệu liên 

quan. Phân tích tổng hợp chính là nhằm phát hiện, khai thác, chọn lọc các khía cạnh khác 

nhau của tài liệu để phục vụ nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu 

các tài liệu trong và ngoài nước. Đây chính là nguồn tư liệu tham khảo chủ yếu giúp cho 

tác giả hiểu rõ những quan điểm, những ý kiến của các tác giả đã nghiên cứu liên quan 

đến đề tài luận án. 

6.2.2. Phương pháp quan sát 

Phương pháp quan sát được tác giả vận dụng để thu thập những thông tin định tính. 

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, việc trực tiếp quan sát các tiết học đã giúp tác giả 

có được những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế dạy học tương tác trong môn 

Địa lí lớp 12 ở nhà trường phổ thông. 
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6.2.3. Phương pháp điều tra khảo sát 

Với các bảng điều tra câu hỏi, phương pháp này được sử dụng để điều tra thực 

trạng dạy học tương tác ở các trường THPT trên địa bàn các tỉnh và Thành phố phía 

Bắc. Mục đích của việc khảo sát, điều tra này còn là tìm hiểu năng lực của GV về 

thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học tương tác trong môn Địa lí.  

6.2.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp  

Nghiên cứu trường hợp được hiểu một cách khái quát là một nghiên cứu (điều 

tra) về một hay nhiều trường hợp được lựa chọn theo mục đích nghiên cứu, nhằm trả 

lời câu hỏi cụ thể, được thiết lập sẵn theo mục đích của nghiên cứu. Nghiên cứu trường 

hợp là một phương pháp nghiên cứu khoa học có chức năng mô tả, phân tích, giải thích 

và đánh giá bản chất, giúp chúng ta tìm hiểu một vấn đề hay một đối tượng phức tạp. 

Nghiên cứu trường hợp là một trong số nhiều cách làm nghiên cứu khoa học xã hội. 

Thay vì sử dụng các mẫu lớn và theo một nghi thức cứng nhắc, để kiểm tra một số 

lượng hạn chế các biến; các nghiên cứu trường hợp liên quan tới việc kiểm tra, xem xét 

kỹ lưỡng theo chiều dọc đối với một ví dụ, hay một sự kiện đơn lẻ một trường hợp. 

Nghiên cứu trường hợp chứa đựng những dữ kiện về cả số lượng và chất lượng; giải 

thích được về cả quá trình và kết quả của một hiện tượng thông qua việc theo dõi, tái 

thiết và phân tích hoàn chỉnh những trường hợp được nghiên cứu. 

6.2.5. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp này được sử dụng lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các 

giáo viên phổ thông trong quá trình khảo sát, điều tra thực trạng của việc tổ chức dạy 

học tương tác trong môn Địa lí 12 và tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT. 

Đặc biệt là những ý kiến chuyên gia trong các buổi xemina về kết quả nghiên cứu của 

luận án. 

6.2.6.  Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Tiến hành dạy ở các lớp đối chứng và thực nghiệm theo quy trình tổ chức dạy 

học tương tác trong môn Địa lí 12 đã thiết kế ở trường THPT. Phương pháp này được 

sử dụng nhằm mục đích kiểm chứng tính hiệu quả và khả thi của đề tài và đánh giá 

một cách chính xác, khách quan giả thuyết khoa học mà tác giả luận án đã nêu ra 

trong đề tài nghiên cứu. 

6.2.7. Phương pháp thống kê toán học 

Từ những kết quả thu được trong quá trình khảo sát, điều tra thực trạng tổ chức 
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dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 và tổ chức thực nghiệm sư phạm ở trường THPT, 

tác giả thống kê để giải thích, chứng minh tính hiệu quả, khả thi của dạy học tương tác 

trong việc hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ và phát triển năng lực cho học sinh 

theo như mục đích nghiên cứu và giả thuyết khoa học của luận án đã đề ra. 

7. Những đóng góp mới của luận án 

7.1. Về lí luận 

- Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường 

THPT theo quan điểm SPTT. 

- Đề ra nguyên tắc và yêu cầu tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm SPTT. 

- Xác lập được quy trình tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm SPTT. 

- Đề xuất được các biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm SPTT 

một cách hợp lí, hiệu quả. 

7.2. Về thực tiễn 

- Đã điều tra, khảo sát, đánh giá được thực trạng tổ chức dạy học Địa lí 12 ở 

trường THPT theo quan điểm SPTT. 

- Đã thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học Địa lí 12 ở trường THPT theo 

quan điểm SPTT. 

- Đã kiểm chứng được tính khả thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu qua thực 

nghiệm sư phạm ở trường THPT. 

- Khẳng định được ưu thế của dạy học theo quan điểm SPTT trong việc phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của HS. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phần phụ lục,   

nội dung luận án gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường 

THPT theo quan điểm sư phạm tương tác. 

Chương 2: Quy trình và biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT 

theo quan điểm sư phạm tương tác. 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC  

DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO 

QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC 

 

1.1. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục phổ thông 

1.1.1. Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

Định hướng chuyển từ chương trình giáo dục định hướng nội dung sang chương 

trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là một trong những quan điểm chỉ đạo 

trong định hướng đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ở nước 

ta. Theo yêu cầu đổi mới của Nghị quyết 29-NQ/TW, chương trình giáo dục phổ 

thông mới phải hướng tới phát triển các năng lực chung và các năng lực đặc thù môn 

học liên quan tới từng lĩnh vực giáo dục (GD), môn học, hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo mà mọi HS đều cần có trong cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện phát triển tốt nhất 

tiềm năng của HS. 

Chương trình giáo dục định hướng năng lực hay còn gọi là dạy học định hướng 

kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ XX và ngày nay đã 

trở thành xu hướng giáo dục quốc tế, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã và đang xây 

dựng và ngày nay trở thành xu hướng giáo dục quốc tế, mà hầu hết các nước đều 

hướng tới. GD định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực của 

người học. Chương trình này nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực 

hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận 

dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực 

giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, không ngừng phát triển các 

năng lực chung và phẩm chất chủ yếu cho tất cả học sinh đồng thời phát triển năng lực 

và phẩm chất riêng của từng học sinh. Chương trình đã nhấn mạnh vai trò của người 

học với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức. Sự thay đổi căn bản trong tiếp cận 

này sẽ chi phối và bắt buộc tất cả các khâu của quá trình dạy học thay đổi: Nội dung, 

phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, cách thức kiểm tra, đánh giá, thi cử, cách 

quản lí và thực hiện,... nhằm thay đổi căn bản và toàn diện trong giáo dục. Đây là cách 

tiếp cận để trả lời câu hỏi: HS sẽ làm được gì và làm như thế nào vào cuối mỗi giai 

đoạn học tập trong nhà trường? Với cách tiếp cận này, chương trình sẽ xác định 
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yêu cầu đầu ra học sinh cần đạt được sau mỗi giai đoạn học tập, trong đó không chỉ 

yêu cầu “biết” (học thuộc và ghi nhớ kiến thức) mà chú ý đến yêu cầu “làm” thông 

qua các hoạt động, vận dụng những tri thức được học để giải quyết các vấn đề đặt 

ra trong thực tiễn, tính chất và kết quả hoạt động cũng phụ thuộc rất nhiều vào hứng 

thú, niềm tin, đạo đức ... của người học. Các nội dung giảng dạy không chỉ bao 

gồm kiến thức và kĩ năng mà phải hướng tới các kĩ năng sống, các năng lực hình 

thành cho học sinh. Khả năng hành động, khả năng vận dụng vào thực tế được  

đề cao, vai trò của các tình huống phức hợp, tình huống thực tiễn trong học tập 

luôn được chú trọng. Học sinh phải được giáo dục để không chỉ biết mà phải làm 

được gì trong một loạt các tình huống cụ thể. Chương trình giáo dục này đòi hỏi 

mỗi thầy cô không chỉ có vai trò truyền đạt kiến thức cho HS (giới thiệu cho HS 

về “con cá”) mà phải là người hướng dẫn HS cách tìm ra kiến thức (đưa HS “cần 

câu cá”) và học sinh tự lĩnh hội kiến thức (đem “cần câu đi câu cá”).  

Khác với chương trình GD định hướng nội dung, chương trình GD định hướng 

phát triển năng lực tập trung vào việc miêu tả chất lượng đầu ra, có thể coi là “sản 

phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ 

“điều khiển đầu vào” sang “điều khiển đầu ra”, tức là kết quả  học tập của HS. 

Chương trình không quy định những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những 

kết quả đầu ra mong muốn trong quá trình giáo dục, trên cơ sở đó đưa ra những 

hướng dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết 

quả học tập nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục 

trong chương trình GD định hướng phát triển năng lực thường được miêu tả thông 

qua hệ thống các năng lực. Mục tiêu này được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh 

giá được. Ưu điểm của chương trình GD định hướng năng lực là tạo điều kiện quản 

lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của 

HS. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung 

dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. 

Ngoài ra chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc 

quá trình thực hiện. 

Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực 

được sử dụng như sau: 

- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: Mục tiêu dạy học 
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được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành; 

- Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với 

nhau nhằm hình thành các năng lực; 

- Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn...; 

- Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ 

quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung hoạt động và hành động dạy học về mặt 

phương pháp; 

- Năng lực mô tả việc giải quyết những nội dung trong các tình huống cụ thể. 

- Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng 

chung cho công việc giáo dục và dạy học; 

- Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: 

Đến một thời điểm nhất định nào đó, học sinh có thể/phải đạt được những gì? 

Sau đây là bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản của chương trình định hướng 

nội dung và chương trình định hướng năng lực [3], [20], [78]. 
 

Các 

yếu tố 

Chương trình 

định hướng nội dung 

Chương trình 

định hướng năng lực 

Mục tiêu 

giáo dục 

Mục tiêu dạy học được mô tả 

không chi tiết và không nhất 

thiết phải quan sát, đánh giá 

được 

Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi 

tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể 

hiện được mức độ tiến bộ của học sinh 

một cách liên tục. 

Nội dung 

giáo dục 

Việc lựa chọn nội dung dựa vào 

các khoa học chuyên môn, không 

gắn với các tình huống thực tiễn. 

Nội dung được quy định chi tiết 

trong chương trình. 

Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được 

kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các 

tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ 

quy định những nội dung chính, không 

quy định chi tiết.  

Phương 

pháp  

dạy học 

Giáo viên là người truyền thụ tri 

thức, là trung tâm của quá trình 

dạy học. Học sinh tiếp thu thụ 

động những tri thức được quy 

định sẵn. 

- Giáo viên chủ yếu là người tổ chức, hỗ 

trợ học sinh tự lực và tích cực lĩnh hội tri 

thức. Chú trọng sự phát triển khả năng 

giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp. 

- Chú trọng sử dụng các quan điểm, 

phương pháp và kỹ thuật dạy học tích 
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Các 

yếu tố 

Chương trình 

định hướng nội dung 

Chương trình 

định hướng năng lực 

cực; các phương pháp dạy học thí 

nghiệm, thực hành. 

Hình thức 

dạy học 

 

 

Chủ yếu dạy học lý thuyết trên 

lớp học 

Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý 

các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên 

cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong dạy và học. 

Đánh giá kết 

quả học tập 

của học sinh 

Tiêu chí đánh giá được xây dựng 

chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và tái  

hiện nội dung đã học. 

Tiêu chí đánh giá dựa vào năng lực đầu 

ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình 

học tập, chú trọng khả năng vận dụng 

trong các tình huống thực tiễn.  

 

Như vậy, việc đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực cần sự đổi mới môi trường 

dạy học truyền thống. Những yêu cầu đó đòi hỏi sự thay đổi về căn bản tính chất các 

mối tương tác trong dạy học theo hướng tăng cường tính tích cực, tự lực của người 

học. Dạy học hướng vào người học, trong đó diễn ra các hoạt động tương tác đa dạng 

trong một môi trường dạy học được tổ chức phù hợp, đòi hỏi tính tích cực và tự lực 

cao của người học. Người dạy đóng vai trò chủ yếu là người tổ chức môi trường học 

tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học. 

1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở 

trường phổ thông 

1.1.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực 

của học sinh 

Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích 

cực hoá HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề 

gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí 

tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới 

quan hệ GV - HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng 

lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học 

chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải 
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quyết các vấn đề phức hợp. 

1.1.2.2. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học 

-  Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống  

Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập 

luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học 

không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống quen thuộc mà cần 

bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. 

Để nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học này, người GV trước hết cần nắm 

vững những yêu cầu và sử dung thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việc chuẩn 

bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình bày, 

giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong 

đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập. Tuy nhiên, các phương pháp dạy 

học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên cạnh các phương pháp dạy học 

truyền thống cần kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học mới, đặc biệt là những 

phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. 

Chẳng hạn có thể tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh trong thuyết trình, 

đàm thoại theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề.   

       - Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học 

Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội 

dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới 

hạn sử dụng riêng. Vì vậy, việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học 

trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực 

và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học 

cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức 

có những chức năng riêng. Trong thực tiễn dạy học ở trường trung học hiện nay, nhiều 

GV đã cải tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình thức 

làm việc nhóm, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS. Tuy nhiên hình 

thức làm việc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ 

học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm 

giải quyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụng 

những phương pháp chuyên biệt như phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, 

dự án. Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ trong một 
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tiết học mới chỉ cho thấy rõ việc tích cực hoá “bên ngoài” của học sinh. Muốn đảm 

bảo việc tích cực hoá “bên trong” cần chú ý đến mặt bên trong của phương pháp dạy 

học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực khác.   

- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề  

  Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư 

duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học sinh được đặt trong một tình 

huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc 

giải quyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận 

thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận 

thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ 

tự lực khác nhau của HS. Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học 

chuyên môn, cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy 

học hiện nay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý đến những vấn đề khoa học 

chuyên môn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu  chỉ 

chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học 

sinh vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì 

vậy, bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn xây dựng quan điểm 

dạy học theo tình huống. 

- Vận dụng dạy học theo tình huống  

Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được 

tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề 

nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện 

cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học 

tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều 

môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Vì vậy sử dụng các chủ 

đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa 

học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, 

liên môn. 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học điển hình của 

dạy học theo tình huống, trong đó HS tự lực giải quyết một tình huống điển hình, gắn 

với thực tiễn thông qua làm việc nhóm. Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn 

với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực 
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tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện 

nay của nhà trường phổ thông. 

- Vận dụng dạy học định hướng hành động 

Dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động 

trí óc và hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, học 

sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự 

kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân. Đây là một quan điểm 

dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động 

có ý nghĩa quan trong cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với 

thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. 

Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, 

trong đó HS tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn 

đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố. Trong 

dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý 

thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học 

khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành động. 

- Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý trong 

dạy học 

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy 

học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Việc sử 

dụng các phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ giữa phương tiện dạy học 

và phương pháp dạy học. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các 

trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, các phương tiện dạy học tự 

làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy. 

Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương 

tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều 

khả năng ứng dụng trong dạy học. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một 

phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các 

phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning). Phương tiện dạy học mới 

cũng hỗ trợ việc tìm ra và sử dụng các phương pháp dạy học mới. Webquest là một 

ví dụ về phương pháp dạy học mới với phương tiện mới là dạy học sử dụng mạng 

điện tử, trong đó học sinh khám phá tri thức trên mạng một cách có định hướng. 
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- Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo 

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các 

tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật 

dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học 

chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu 

hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy 

học phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “khăn trải bàn”, “các 

mảnh ghép”, “XYZ”,... 

- Tăng cường các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn 

Đổi mới PPDH cần tăng cường sử dụng PPDH mang tính đặc thù bộ môn. PPDH 

có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, bởi vậy PPDH đặc thù bộ môn sẽ tạo 

điều kiện phát triển năng lực chuyên biệt. Tương ứng với đặc thù khoa học chuyên ngành 

Địa lí đã hình thành nên những phương pháp mang tính tương ứng như phương pháp sử 

dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng tranh ảnh, khảo sát thực địa,… 

- Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh 

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích 

cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung 

như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, 

phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ 

môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp 

học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ môn. 

Trong các biện pháp được đề cập, thì dạy học theo quan điểm sư phạm tương 

tác (SPTT) là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại, tập trung vào người học, đặc biệt 

chú trọng tới mối quan hệ tương tác và tương hỗ giữa ba nhân tố người dạy, người 

học và môi trường. Sự tham gia đa dạng của ba tác nhân là nguồn lực của các quan 

hệ năng động giữa chúng, yếu tố đặc trưng nhất của sư phạm tương tác. Với vai trò 

chủ đạo, người dạy có thể kiểm soát được quá trình dạy học, những tác động đồng bộ 

tương hỗ tới người học và môi trường sẽ mang lại hiệu quả cao cho quá trình dạy học. 

Với vai trò chủ động, người học phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong 

tương tác với thầy và bạn, tận dụng môi trường học tập thuận lợi để nắm vững tri 

thức, hình thành kỹ năng, phát triển năng lực. Mặt khác môi trường dạy học được tổ 

chức tốt sẽ ảnh hưởng  không nhỏ tới người dạy, người học và hiệu quả dạy học. 
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Tổ chức dạy học theo quan điểm SPTT đã mang lại hiệu quả cao và được 

phát triển khá phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới. 

Như vậy, việc chuyển từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực đã cho 

thấy vai trò quan trọng của PPDH. Đối với các PPDH truyền thống cần được cải tiến 

để nâng cao hiệu quả của chúng bằng cách tăng cường kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình 

bày, giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời 

trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập. Việc kết hợp đa dạng các 

phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực cùng với sự hỗ trợ của ICT sẽ tạo cho bài 

học sinh động, hấp dẫn, hứng thú cho người học, trong đó cần chú trọng bồi dưỡng 

phương pháp học tập tích cực cho học sinh [7], [28], [43]. 

1.1.2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

Quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cần 

phải được tiến hành song song với đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW đã xác định: ”Đổi mới hình thức, phương pháp thi, 

kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; 

kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình 

của các nước có nền giáo dục phát triển”... [59]. 

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường phổ thông lâu nay 

vẫn thường quan tâm đến điểm số là chính, tiêu chí đánh giá được xây dựng chủ yếu 

dựa trên sự ghi nhớ và  tái  hiện nội dung kiến thức đã học qua các kỳ kiểm tra học kỳ và 

cuối năm học; ít chú ý đến kỹ năng, thái độ và năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết 

vấn đề thực tiễn; thiếu sự kết hợp đánh giá quá trình học tập của học sinh. 

Vì vậy, cần đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, 

một hoạt động có ý nghĩa về lí luận và thực tiễn đối với công tác giảng dạy của 

giáo viên và nhiệm vụ học tập của học sinh, nhằm góp phần đổi mới phương pháp 

và nâng cao chất lượng dạy học địa lí ở trường phổ thông theo định hướng phát 

triển năng lực. 

Đánh giá kết quả học tập môn học ở mỗi lớp và sau cấp học cần phải: 

- Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng (theo định hướng tiếp cận năng lực) từng 

môn học, hoạt động giáo dục từng môn, từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến 



 26 

thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của học sinh mỗi cấp học. 

- Phối hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo 

viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia 

đình, cộng đồng. 

- Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm 

phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này. 

Đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập môn học được thể hiện qua một số 

đặc trưng cơ bản sau: 

a) Xác định được mục đích chủ yếu của đánh giá kết quả học tập là so sánh năng 

lực của học sinh với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng (năng lực) môn 

học ở từng chủ đề, từng lớp học, để từ đó cải thiện kịp thời hoạt động dạy và hoạt 

động học. 

b) Tiến hành đánh giá kết quả học tập môn học theo ba công đoạn cơ bản là thu 

thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin; xác nhận kết quả học tập và ra quyết định 

điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. 

c)Trong đánh giá thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả mà 

chú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng 

lực không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri 

thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. 

d) Cần sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác 

nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành. Kết hợp giữa 

trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan [8], [48], [78]. 

1.2. Nội dung cơ bản về sư phạm tương tác 

1.2.1. Khái niệm tương tác và sư phạm tương tác 

1.2.1.1. Khái niệm tương tác 

Theo từ điển Tiếng Việt, tương tác là sự tác động qua lại, trao đổi giữa hai hay 

nhiều người, trong các từ điển ngôn ngữ nước ngoài đều có khái niệm “tương tác”, theo 

tiếng Anh là “interaction”, đây là từ ghép, được ghép bởi từ “inter” và “action”. Trong 

đó, “inter” có nghĩa là ở giữa, sự liên kết, đồng hành, còn “action” có nghĩa  là hành 

động, làm một cái gì đó, vì thế “Interaction”- “tương tác” có nghĩa là làm điều gì đó 

cùng nhau, tác động tương hỗ, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các đối tượng, hoặc là sự trao 
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đổi giữa người này với người khác [48], [92]. 

Như vậy, chúng ta hiểu tương tác là sự tác động qua lại giữa các chủ thể hành 

động, các thành phần trong một hệ thống hoặc giữa các hệ thống. 

Trong học tập, tương tác có thể được giải thích là sự tác động qua lại giữa người 

dạy và người học, người học trong một trạng thái của một cuộc trò chuyện, một hội 

thoại, một hoạt động chung. Do đó, người ta có thể gọi cụm từ này là tương tác chiến 

lược, trong đó người học là một người tham gia và làm một cái gì đó: có thể là nói 

chuyện, cũng có thể là kiểm soát, hoặc có thể mô phỏng, hoặc viết, hoặc vẽ, vv…, tức 

là người học thực sự hành động mà không chỉ là một người nghe, một người quan sát, 

đóng một phần chủ động trong những gì đang xảy ra bằng cách tự sáng tạo chính bản 

thân mình. Bản chất của việc học tập tương tác là một quá trình học tập chỉ tiến hành 

được thông qua sự tương tác tích cực và liên tục của tất cả người học. 

Vì vậy, theo tác giả trong quá trình dạy học, có thể hiểu tương tác là sự tác 

động qua lại trực tiếp giữa người học với người dạy và giữa người học với nhau 

trong môi trường giáo dục nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập, các mục tiêu dạy 

học đã xác định. 

1.2.1.2. Khái niệm sư phạm tương tác 

Sư phạm tương tác là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại tập trung vào 

người học dựa trên các tương tác qua lại giữa ba nhân tố cơ bản là người học, 

người dạy và môi trường. Sư phạm tương tác xác định rõ vai trò của các tác nhân, 

các thao tác và các tương tác giữa chúng làm gia tăng giá trị các tương tác trong 

quá trình dạy học. 

Sư phạm tương tác được hiểu theo nhiều nghĩa. Có quan niệm cho rằng, sư phạm 

tương tác là một tư tưởng, một triết lí trong dạy học hoặc là PPDH. Quan niệm khác 

lại cho rằng, sư phạm tương tác là một kiểu dạy học hay thậm chí là hình thức tổ chức 

dạy học. Đây là những cách hiểu khác nhau khi xem xét theo các góc độ về một vấn 

đề. 

Theo nghĩa của các từ điển thông dụng và chuyên ngành hiện nay, sư phạm 

tương tác (Pedagogie interactive) là sự tác động qua lại giữa người dạy và người học 

khi tiến hành hoạt động dạy và hoạt động học trong lĩnh vực giáo dục nói chung và 

dạy học nói riêng. Nói như nhà từ điển học Hoàng Phê, sư phạm là khoa học về giáo 

dục, còn tương tác là sự tác động qua lại [42]. 
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Nhưng trong thực tế, bất kì một hoạt động giáo dục nào, người dạy và người 

học phát triển với những tính cách cá nhân trong một môi trường cụ thể và có ảnh 

hưởng đến hoạt động của họ. Vì vậy, môi trường trở thành một tác nhân tham gia tất 

yếu và là nhân tố đứng thứ 3 trong hoạt động sư phạm. 

Các nhà nghiên cứu người Đức Hans Fritz quan niệm: “Sư phạm tương 

tác" là một quan điểm dạy học hiện đại và giới thiệu vào năm 1975,  hiện nay 

quan điểm này đang được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Đứng về quan 

điểm này tác giả Jean-Mare Denomme và Madeleine Roy nghiên cứu bộ ba các 

tác nhân người học, người dạy và môi trường là tập hợp các tác nhân chính  

tham gia vào quá trình học tập [48], [89], [91]. 

Theo tác giả, sư phạm tương tác là một cách nhìn mới về hoạt động dạy và hoạt 

động học. Đó là sự thiết lập một cấu trúc tư duy - sự phối hợp như thế nào giữa người 

dạy, người học và môi trường để người học đạt được kiến thức trên nền tảng vững 

chắc có tính khoa học và tính sư phạm. Sư phạm tương tác chính là một cách tiếp 

cận xoay quanh vai trò người học, người dạy và môi trường. 

Như vậy, sư phạm tương tác là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại tập trung 

vào người học dựa trên các tương tác qua lại giữa ba nhân tố cơ bản là người học, 

người dạy và môi trường. Sư phạm tương tác xác định rõ vai trò của các tác nhân, 

các thao tác và các tương tác giữa chúng làm gia tăng giá trị các tương tác trong 

quá trình dạy học. 

1.2.2. Cơ sở khoa học của sư phạm tương tác 

1.2.2.1. Cơ sở sinh học của hoạt động học tập 

a. Cấu tạo và tính năng động của bộ máy học 

Bộ máy học là hệ thống thần kinh, nơi đối tượng tri thức được thiết lập, bao 

gồm hai bộ phận: hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại biên được sơ đồ hóa 

như sau: 
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Hình 1.1.  Sơ đồ của bộ máy học [42]. 

Mỗi một bán cầu não đều có một đặc tính rất đặc thù trong đó bán cầu trái là nơi 

hội tụ các khái niệm, các ký hiệu, các sơ đồ; bán cầu phải là nơi hội tụ các cảm giác, 

các kỷ niệm và các kinh nghiệm sống. Quan trọng là hiểu làm thế nào người học ở giai 

đoạn học cuối cùng có thể thu lượm tri thức và làm thế nào người dạy có thể giúp đỡ 

hiệu quả người học tìm kiếm tri thức. Não người, trong mục đích xử lý toàn bộ các dữ 

liệu không đồng chất và đồng chất và từ đó rút ra một yếu tố đồng chất mới, cần thực 

hiện ba chức năng lớn: chức năng không đồng nhất, chức năng đồng nhất và chức năng 

được gọi là “trạng thái thứ ba” hay “trạng thái T” [42], [48]. 

 Quá trình vận hành của bộ máy học: 

 

Hình 1.2. Quá trình vận hành của bộ máy học [42]. 

Thông tin sau khi được đón nhận bởi giác quan sẽ được các nơ ron dẫn truyền 

tới hệ thần kinh trung ương rồi truyền thẳng tới vùng limbic sau đó truyền tiếp tới 

bán cầu não phải - nơi tiếp nhận và chứa đựng những thông tin hỗn hợp và thông tin 

đã được lưu trữ. Thông tin chuyển từ bán cầu não phải sang bán cầu não trái phải qua 

trạng thái “T”. Trạng thái “T” đạt được khi người học tìm được mối quan hệ giữa 

thông tin nhận được với những gì đã biết. Cuối cùng thông tin sẽ được bán cầu não 

trái xử lí (đưa ra kiến thức mới, hình thành khái niệm) [42], [48]. 
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b. Vận dụng bộ máy học vào quá trình dạy học 

Vận dụng bộ máy học vào quá trình dạy học đối với cả người dạy và người học 

để có cách xử lí phù hợp với hoạt động của hệ thần kinh sẽ đem lại hiệu quả trong 

dạy học.  

- Vai trò của các giác quan 

Các giác quan có vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức của con người, 

cần kích hoạt ở cả người học và người dạy để chúng hoạt động tốt nhất cho mục đích 

học tập. 

Với người học: Vì rằng bất cứ người học đã biết, đã tích lũy được một số kinh 

nghiệm từ các giác quan và chúng được kết hợp vào trong phương pháp học của 

mình. Nhờ vào các giác quan mà người học lấy được càng nhiều trong cái đã biết 

này và sử dụng một số lớn hơn hình ảnh; người học cần sử dụng thường xuyên các 

giác quan của mình để sử dụng tốt hơn cái tiềm năng đã được lưu giữ. Người học 

càng luyện các giác quan thì càng tạo ra nhiều khả năng nhớ. Việc sử dụng gia tăng 

các giác quan vừa làm thuận lợi cho việc tiếp nhận vào bộ nhớ vừa giúp cho phát 

triển bộ nhớ. 

Với người dạy: Người dạy điều chỉnh phương pháp sư phạm của mình theo 

đường đi bình thường mà người học chọn trong quá trình học. Trước hết, người 

học cần sử dụng các giác quan và người dạy cần hướng dẫn chu đáo người học; 

giúp đỡ người học trong thao tác này. Chính vì vậy người dạy sẽ cố gắng “đập” 

vào các giác quan của người học hoặc gợi ý hoặc khơi dạy ở anh ta nhớ về kinh 

nghiệm đã qua. Nơron của cái mới nhạy cảm với những cảm giác mới; nó gây 

nên trạng thái thức và thu hút sự chú ý. Từ đó, việc cần thiết đối với người dạy 

là thay đổi những kích thích và không nên sử dụng mãi cùng một hình ảnh, cùng 

âm, cùng một tiết tấu. Một tình huống có vấn đề như vậy đòi hỏi tương tác người 

học người dạy bằng phương pháp dạy học tương tác. 

- Vùng limbic với não cổ 

Vùng limbic với não cổ là trung khu của hứng thú. Trong bất cứ việc học nào 

hệ thống này cũng phải được kích thích để đưa đến sự thích học. Người học sẽ càng 

hứng thú hơn khi mà việc học được hấp dẫn bằng việc đáp ứng nhu cầu của mình. 

Người dạy phải đặc biệt chú ý tới hứng thú của người học. Ngoài ra, hệ thống khứu 

não làm lợi hoặc làm hại những tương tác giữa người học, người dạy và môi trường. 
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- Bán cầu đại não và chức năng thứ ba 

Quá trình học được hoàn thành trong bộ não nơi mà bán cầu phải và bán cầu 

trái thực hiện vai trò vừa riêng biệt lại vừa bổ sung cho nhau. Việc chuyển cái đã biết 

sang cái mới biết không thể thực hiện được khi bán cầu phải không đạt tới ngưỡng 

dữ liệu đầy đủ để tạo nên một trật tự mới, trạng thái thứ ba, ở đó thông tin không chỉ 

còn là cái đã biết và cũng không còn là cái mới biết [42], [48]. 

Người học cần đến bán cầu phải và bán cầu trái của họ. Giống như bước tiến 

hành đầu tiên, người học cố gắng thực hiện hoá tiềm năng của bán cầu phải bằng cách 

hồi tưởng lại những kỉ niệm, những dấu ấn, những kinh nghiệm của bản thân mà nó 

có một sự gần gũi nào đó với đối tượng tri thức mới. 

Trong quá trình học, có thể người học nhận được các ký hiệu báo trước của trạng 

thái thứ ba, chính là vào lúc này bán cầu trái được hiện thực hoá và nhận ra tri thức 

mới: đó là pha tương đồng. Vào thời điểm này, người học cảm thấy hứng khởi để học 

và để biết. 

Vì vây, người dạy phải hướng dẫn người học trong quá trình học của mình bằng 

cách tôn trọng các chức năng của não. Người dạy phải giữ nhịp độ tương tác gia tăng 

với người học đến khi người học nhận được tri thức: người dạy đã dẫn người học đến 

trạng thái T. 

Tóm lại, bằng cách tuân theo quy luật hoạt động tự nhiên của hệ thần kinh con 

người, người dạy và người học sẽ đạt được hiệu quả dạy học. Trong quá trình thực hiện, 

sự can thiệp của môi trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của người học. 

1.2.2.2. Cơ sở tâm lý của hoạt động học tập 

a. Hoạt động học tập 

Hoạt động học tập là hoạt động trực tiếp hướng vào việc lĩnh hội tri thức, hình 

thành kĩ năng, kĩ xảo, từ đó làm biến đổi bản thân chủ thể hoạt động đó. Chủ thể hoạt 

động học là người học, có nhiệm vụ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, từ đó hình 

thành khả năng sáng tạo và phát triển trí tuệ cho bản thân. 

Cấu trúc vi mô của hoạt động học bao gồm chủ thể học tập (người học), nội 

dung học tập, phương tiện học tập, điều kiện học tập. Các yếu tố trên có quan hệ biện 

chứng, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Đây chính là sự tương tác trong mối quan hệ của 

người dạy và người học. 

Người học thực hiện các nhiệm vụ học tập bằng các hành động học. Hành động 
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học gồm hành động phân tích, hành động mô hình hóa và hành động kiểm tra - đánh 

giá. Nhờ hành động phân tích giúp người học phát hiện được logic và quy luật của 

đối tượng nghiên cứu, nhận dạng đối tượng nghiên cứu trong mối quan hệ chỉnh thể. 

Hành động mô hình hóa là cách tiếp cận từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, hoặc chuyển 

dịch từ cái trừu tượng về cái cụ thể. Còn kiểm tra - đánh giá là một bộ phận, một phần 

không thể thiếu trong quá trình dạy học, được coi là phương tiện để đánh giá kết quả 

giáo dục của người học [42], [48]. 

b. Chiến lược học tập 

Chiến lược học tập là những phương thức mang tính phức hợp, với mức độ tổng 

thể khác nhau, có hay không có ý thức nhằm đạt được mục đích học tập đề ra. (J. 

Lompscher, 1996). Trong đó có chiến lược học tập nhận thức, chiến lược học tập siêu 

nhận thức và chiến lược sử dụng nguồn lực bên trong và bên ngoài. 

- Chiến lược học tập nhận thức: Là quá trình tổ chức lĩnh hội tri thức thông qua 

các hoạt động nhận thức. Bao gồm: Thu nhận thông tin, xử lí thông tin và lưu trữ 

thông tin. Các hoạt động này cụ thể hóa bằng việc hòa nhập tri thức (truyền thụ và 

thu nhận) và rèn luyện tri thức (các thao tác hình thành kĩ năng, kĩ xảo). 

- Chiến lược học tập siêu nhận thức: Đề xuất công tác lập kế hoạch các bước 

học tập, trong đó bao gồm việc xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung học tập phù hợp, 

tiến hành hoạt động học trên cơ sở nội dung lựa chọn, kiểm tra - đánh giá sản phẩm. 

Chiến lược học tập siêu nhận thức nhằm mục đích tự kiểm tra kết quả các bước phát 

triển của từng cá nhân trong học tập. 

- Chiến lược sử dụng nguồn lực bên trong và bên ngoài: Là sự tác động tương 

hỗ giữa người học với môi trường xung quanh. Chiến lược sử dụng nguồn lực chính 

là sự tương tác giữa điều kiện khách quan và điều kiện chủ quan trong hoạt động học 

tập. Sự tương tác này mang tính đa dạng và phong phú, có sự tham gia trực tiếp hoặc 

gián tiếp của các yếu tố khác nhau. Chính là nguồn gốc cho sự ra đời hoạt động dạy 

học tương tác trong các loại hình trường hiện nay. 

Khi nói đến “các chiến lược tương tác” là muốn nhấn mạnh đến chất lượng của 

từng chiến lược so với tổng thể. Trong trường hợp này, hoạt động thu nhận hiểu biết 

của người học đóng vai trò phụ, ví dụ như ngay khi chiến lược kết thúc, người học 

cũng dừng việc học và thôi không chủ động tương tác với những người học khác nữa. 

Cốt lõi của việc học tương tác là sự quyết định hoạt động của người học không chỉ 
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bởi chiến lược như vậy mà còn bởi các yếu tố khác như tạo ra môi trường học tập ở 

trường, v..v [80], [84], [94]. 

Các kinh nghiệm tích lũy được ở Ukraine và các nước trên thế giới chứng minh 

một cách thuyết phục rằng các chiến lược học tập tương tác giúp tăng cường và tối 

ưu hóa các quá trình học tập. Chúng cho phép người học: Học để tiếp cận và trao đổi 

kiến thức dễ dàng hơn; để xây dựng và bày tỏ suy nghĩ riêng, để thảo luận; để lắng 

nghe người khác, tôn trọng những ý kiến khác; để mô phỏng các tình huống xã hội 

khác nhau, làm phong phú thêm kinh nghiệm xã hội; để xây dựng mối quan hệ hợp 

tác trong một nhóm, tránh những xung đột, tìm phương án giải quyết, tìm kiếm sự 

thỏa hiệp, cố gắng đi đến đối thoại thay vì đối đầu; để phân tích thông tin học tập; để 

tìm giải pháp chung của các vấn đề và để nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo. 

Sử dụng các chiến lược này cũng cho phép triển khai khái niệm về sự hợp tác giữa 

giáo viên và người học, dạy người học cách tương tác mang tính xây dựng mà không 

phải là tương tác đối đầu, phá đám, cải thiện trạng thái tâm lý trong một lớp học và trong 

toàn trường [92], [102]. 

c. Các lí thuyết học tập 

Các lí thuyết học tập với tư cách đối tượng nghiên cứu của tâm lí học dạy học là cơ 

sở quan trọng của lí luận dạy học. Các lí thuyết học tập là những mô hình lí thuyết nhằm 

mô tả và giải thích cơ chế tâm lí của việc học tập. Các lí thuyết học tập đặt cơ sở lí thuyết 

cho lí luận dạy học trong việc tổ chức quá trình và phương pháp dạy học. Có rất nhiều 

mô hình lí thuyết khác nhau giải thích cơ chế tâm lí của việc học tập.  

        - Thuyết nhận thức (Cognitivism) 

Thuyết nhận thức ra đời vào những năm 1920 và phát triển mạnh trong nửa sau 

của thế kỷ XX. Nhà tâm lí học Jean Piaget (1896-1980) là một đại diện lớn của thuyết 

này. Khác với thuyết hành vi, thuyết nhận thức nhấn mạnh ý nghĩa của các cấu trúc 

nhận thức đối với học tập. Thuyết nhận thức thừa nhận tính khách quan của tri thức 

nhưng cũng nhấn mạnh vai trò của chủ thể nhận thức. Thuyết nhận thức nghiên cứu 

quá trình nhận thức bên trong với tư cách là một quá trình xử lí thông tin. Bộ não xử 

lí các thông tin tương tự như một hệ thống kĩ thuật. Quá trình nhận thức là quá trình 

có cấu trúc và có ảnh hưởng quyết định đến hành vi. Con người tiếp thu các thông tin 

bên ngoài, xử lí và đánh giá chúng, từ đó quyết định các hành vi ứng xử. Trung tâm 

của quá trình nhận thức là các hoạt động trí tuệ như: Nhận biết, phân tích và hệ thống 

hoá các sự kiện và hiện tượng, nhớ lại những kiến thức đã học, giải quyết các vấn đề 
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và phát triển, hình thành các ý tưởng mới. 

Mục đích của dạy học nói chung và dạy học tương tác nói riêng là tạo ra những 

khả năng để HS hiểu thế giới thực tiễn (kiến thức khách quan). Vì vậy, việc vận dụng 

thuyết nhận thức để đạt được các mục tiêu dạy học, không chỉ chú ý đến kết quả học 

tập mà quan trọng hơn là chú ý đến quá trình học tập và quá trình tư duy của HS. 

Nhiệm vụ của người dạy là tạo ra môi trường học tập thuận lợi (một trong ba 

nhân tố của SPTT), thường xuyên khuyến khích các quá trình tư duy, người học cần 

được tạo cơ hội hành động và tư duy tích cực, chú ý đến đặc điểm tâm sinh lí và trình 

độ nhận thức của mỗi học sinh. 

Trong nghiên cứu sự phát triển nhận thức của trẻ em và thanh thiếu niên Piaget 

đã xác định được bốn giai đoạn chính: Hoạt động cảm giác, vận hành, hoạt động cụ 

thể và hoạt động chính thức. Một ý nghĩa quan trọng của lý thuyết Piaget là sự thích 

nghi của việc hướng dẫn đến trình độ phát triển của người học. Nội dung giảng dạy 

cần phải phù hợp với trình độ phát triển của người học. Vai trò của giáo viên là tạo 

điều kiện học tập bằng cách cung cấp nhiều kinh nghiệm. "Khám phá học" cung cấp 

cơ hội cho người học khám phá và thử nghiệm qua đó khuyến khích những hiểu biết 

mới. Các cơ hội cho phép HS có mức độ nhận thức khác nhau làm việc cùng nhau 

thường khuyến khích các em HS kém hơn để tiến tới sự hiểu biết tốt hơn. 

Vận dụng thuyết nhận thức trong dạy học tương tác nhằm tối ưu hoá quá trình 

dạy học, phát triển khả năng nhận thức của HS, đặc biệt là phát triển tư duy. Các 

phương pháp dạy học được đặc biệt chú ý là dạy học giải quyết vấn đề, dạy học định 

hướng hành động, dạy học khám phá, dạy học hợp tác theo nhóm [3], [49], [90]. 

- Thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive Theory) 

Lý thuyết nhận thức xã hội (SCT) đề cập đến mô hình hành vi tâm lý xuất hiện 

chủ yếu từ tác phẩm của Albert Bandura (1977; 1986). SCT tiếp tục nhấn mạnh rằng 

học tập xảy ra trong một bối cảnh xã hội và phần lớn những gì học được là thông qua 

quan sát. SCT đã được áp dụng rộng rãi đến các lĩnh vực đa dạng về chức năng của 

con người như sự lựa chọn nghề nghiệp hành vi tổ chức điền kinh, sức khoẻ tinh thần 

và thể chất. SCT cũng đã được áp dụng rộng rãi bởi những người quan tâm đến sự 

hiểu biết động cơ học tập và thành tích trong lớp học (Pajares 1996; Schunk & 

Zimmerman 1994, 1998). 

Albert Bandura đã kết hợp mô hình xã hội vào quan điểm của ông về học thuyết 
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học xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý học vào những năm 1980. Học thuyết xã 

hội tập trung vào những gì mọi người học được từ quan sát và tương tác với người 

khác. Bandura được đánh giá cao về công việc của ông trong học tập xã hội và lý 

thuyết nhận thức xã hội - một lý thuyết cho biết người học là người tham gia tích cực 

vào môi trường của họ và không chỉ đơn giản là hình thành bởi môi trường đó. 

Thuyết nhận thức xã hội dựa trên một số giả định cơ bản về học tập và hành 

vi. Đó là chức năng đang hoạt động của một người là sản phẩm của sự tương  tác 

liên tục giữa các yếu tố nhận thức hành vi và theo ngữ cảnh.  Ví dụ học tập ở lớp 

học được định hình bởi các yếu tố trong môi trường học tập đặc biệt là các viện 

trợ được trải nghiệm bởi bản thân và của người khác. Đồng thời học tập bị ảnh 

hưởng bởi những suy nghĩ và niềm tin của học sinh và cách giải thích của họ về 

ngữ cảnh lớp học. 

Vận dụng điểm mạnh của thuyết nhận thức xã hội trong dạy học tương tác trên 

lớp học là nó cung cấp một nền tảng rõ ràng cho các can thiệp vào lớp học được thiết 

kế để cải thiện việc học của học sinh. Đặc biệt là SCT xác định cách học sinh tương 

tác trong lớp học. Theo quan điểm của Bandura (1980), “cách thức phát triển các 

năng lực ở một HS cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cách thức phát triển các năng lực đó ở 

các học sinh khác” [78], [90]. 

- Thuyết văn hoá xã hội (Social Cultural Learning) 

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) nổi tiếng với vai trò nhà tâm lý giáo 

dục với lý thuyết xã hội học. Lý thuyết này cho thấy sự tương tác xã hội dẫn đến step-

by-step thay đổi liên tục trong tư tưởng và hành vi của trẻ có thể khác nhau rất nhiều 

từ nền văn hóa (Woolfolk 1998). Về cơ bản lý thuyết của Vygotsky cho thấy sự phát 

triển phụ thuộc vào sự tương tác với con người và các công cụ mà nền văn hoá cung 

cấp để giúp hình thành quan điểm của họ về thế giới. 

Đóng góp của lý thuyết Vygotsky cho sự hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ 

giữa thế giới xã hội và phát triển nhận thức. Quan điểm của Vygotsky về tính xã hội 

tích hợp và năng động của học tập được mô tả và khái niệm về một khu vực phát triển 

gần sử dụng những ý tưởng đó được giới thiệu. Những ý tưởng của Vygotsky về sự 

phát triển nhận thức đã là cơ sở dẫn đến quan điểm dạy học “lấy học sinh làm trung 

tâm”. Theo định nghĩa của Vygotsky cho thấy không chỉ sự tương tác giữa các cá nhân, 

giữa học sinh và giáo viên hoặc học sinh và bạn bè mà còn cả những ảnh hưởng văn 
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hoá xã hội và lịch sử rộng lớn hơn đối với việc học và môi trường học tập.  Một ý nghĩa 

quan trọng thứ hai về quan điểm của Vygotsky là thay vì đưa ra các giải thích về hoạt 

động tâm lý của học sinh, Vygotsky đã đưa ra khái niệm về một khu vực phát triển gần 

(ZPD) xác định sự khác biệt giữa thành tựu học tập độc lập của trẻ và thành tựu dưới 

sự hướng dẫn của một người lớn có năng lực hơn trong công việc cụ thể. Quan điểm 

của ZPD cho thấy tầm quan trọng của nền giáo dục “lấy học sinh làm trung tâm” và 

cho thấy rằng sự tiến bộ cá nhân đối với kết quả học tập tổng thể sẽ được quyết định 

bởi những thành tựu có hướng dẫn và chủ quan về các kết quả trung gian (cận lâm 

sàng). Mặc dù ảnh hưởng của xã hội đối với sự phát triển nhận thức đã được các nhà 

nghiên cứu khác như Piaget và Bandura xem xét, Vygotsky nhấn mạnh rằng sự phát 

triển cá nhân vốn đã được tích hợp với các yếu tố văn hoá lịch sử và liên cá nhân. Hơn 

nữa Vygotsky xem cá thể này trong bối cảnh xã hội như một đơn vị phân tích trong sự 

phát triển chứ không phải là cá thể duy nhất [78], [90]. 

- Thuyết kiến tạo (Constructivism) 

Tư tưởng về dạy học kiến tạo đã có từ lâu, nhưng lí thuyết kiến tạo được phát triển 

từ khoảng những năm 60 của thế kỉ XX, được đặc biệt chú ý từ cuối thế kỉ XX. Những 

nhà khoa học đại diện của thuyết kiến tạo là Jeans Piaget, Watzlawick, Hans Aebli, 

Maria Motessori, Lev S. Vygotsky, J. Deway, Bruner. 

Tư tưởng nền tảng cơ bản của thuyết kiến tạo là đặt vai trò của chủ thể nhận thức 

lên vị trí hàng đầu của quá trình nhận thức. Theo thuyết kiến tạo, mỗi người học là một 

quá trình kiến tạo tích cực, tự phản ánh thế giới theo kinh nghiệm riêng của mình. Những 

gì người học lĩnh hội, phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và kinh nghiệm đã có và vào 

tình huống cụ thể. Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học tương tác, sẽ phát huy được 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của HS trong học tập.  Quá trình 

lĩnh hội tri thức và sản phẩm kiến tạo thông qua tương tác giữa HS và nội dung học tập. 

Việc học tập chỉ có thể được thực hiện trong hoạt động tích cực của HS, vì chỉ từ những 

kinh nghiệm và kiến thức mới của bản thân thì mới có thể thay đổi và cá nhân hoá những 

kiến thức và kĩ năng đã có. Thuyết kiến tạo không chỉ giới hạn ở những khía cạnh nhận 

thức của việc dạy học. Sự học tập hợp tác đòi hỏi và khuyến khích phát triển không chỉ 

có lí trí, mà cả về mặt tình cảm, thái độ, giao tiếp. 

Vai trò của GV không còn là người truyền thụ tri thức mà là người tổ chức 

môi trường học tập mang tính kiến tạo. Môi trường học tập ở đây là môi trường 

tương tác, học sinh tự lực lĩnh hội tri thức thông qua tương tác với nội dung học 
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tập và tương tác xã hội giữa HS trong quá trình học tập. Trong đó, nội dung học 

tập mang tính phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn, phù hợp với húng thú 

người học; tài liệu và phương tiện dạy học cần hỗ trợ quá trình tự tìm tòi tri thức 

của người học; phương pháp dạy học chú trọng các phương pháp làm việc theo 

nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học tìm tòi khám phá, dạy học theo dự án 

[3], [21], [49]. 

- Thuyết đa trí tuệ (Multiple Intelligences Theory) 

Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner sử dụng các khía cạnh của tâm lý nhận 

thức và phát triển nhân học và xã hội học để giải thích trí tuệ của con người.  Mặc dù 

Gardner đã làm việc theo khái niệm Đa trí tuệ trong nhiều năm trước lý thuyết được 

đưa ra vào năm 1983 cùng với cuốn sách Frames of Mind của Gardner. 

Howard Gardner đã viết: “Điều cực kì quan trọng là chúng ta phải thừa nhận và 

bồi dưỡng mọi trí tuệ của con người, cũng như mọi kết hợp của các dạng trí tuệ. Tất 

cả chúng ta khác nhau đến thế là vì mỗi chúng ta đều có những kết hợp trí tuệ rất khác 

nhau. Nếu thừa nhận điều đó, theo tôi nghĩ, ít nhất chúng ta sẽ có những cơ may tốt 

hơn để xử lí một cách thấu đáo mọi vấn đề mà ta phải đối mặt trên thế gian này”. 

Lý thuyết của Gardner thách thức quan điểm truyền thống hẹp hơn về trí tuệ.  

Những ý tưởng được chấp nhận trước đây về năng lực trí tuệ của con người cho 

rằng trí thông minh của một cá nhân là một thực thể cố định trong suốt cuộc đời 

của mình và trí thông minh có thể được đo bằng khả năng ngôn ngữ và logic của 

một cá nhân. 

“Theo lý thuyết của Gardner, trí thông minh bao gồm khả năng tạo ra và giải 

quyết các vấn đề tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ được đánh giá cao trong 

một nền văn hoá hoặc xã hội”.  

Vận dụng thuyết đa trí tuệ của Gardner vào tổ chức dạy học tương tác sẽ phát 

huy được trí thông minh của mỗi HS ở các mức độ khác nhau, huy động sự làm việc 

của cả hai bán cầu đại não của HS trong quá trình học tập. GV có thể tìm hiểu phong 

cách học tập và phát hiện tài năng của mỗi HS để thiết kế các hoạt động học tập phù 

hợp nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của mỗi HS 

đạt được mục tiêu dạy học [1], [90]. 

GV có thể khuyến khích sự phát triển của trí thông minh liên thông bằng cách 

thiết kế các bài học bao gồm làm việc nhóm và lập kế hoạch hoạt động học tập hợp 

tác. Lập kế hoạch cẩn thận trong quá trình thiết kế bài học sẽ giúp đảm bảo chất lượng 
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giảng dạy và kinh nghiệm của HS có giá trị trong lớp học. 

Các mô hình giảng dạy khác như học tập theo dự án và học tập hợp tác có thể 

dễ dàng tích hợp vào các bài học với đa trí tuệ. Học tập hợp tác cho phép HS khám 

phá trí thông minh giữa các cá nhân trong khi việc học dựa trên dự án có thể giúp xây 

dựng các hoạt động thiết kế để phát triển trí thông minh. Mô hình giảng dạy đặc biệt 

này cho phép HS làm việc cùng nhau để khám phá một chủ đề và tạo ra một sản phẩm 

cuối cùng [28], [43], [90]. 

1.2.3. Các yếu tố của sư phạm tương tác 

1.2.3.1. Các tác nhân 

Từ “Sư phạm” có nguồn gốc xuất phát từ một danh từ và một động từ trong 

tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “hướng dẫn một đứa trẻ”. Nguồn gốc của từ chỉ ra rằng 

có sự tham gia của hai nhân vật; người hướng dẫn và người được hướng dẫn. Ngày 

nay, người ta đồng hoá chúng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên vào người dạy và người 

học. Vì người dạy và người học phát triển với những tính cách cá nhân trong một môi 

trường rất cụ thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ, nên môi trường trở thành một tác 

nhân tham gia tất yếu. Đó chính là vì sao “Sư phạm tương tác” quan tâm tới 3 tác 

nhân sau: Người học, người dạy và môi trường. 

Cấu trúc của “Sư phạm tương tác” là xem xét cơ chế tương tác trong mối quan 

hệ tam giác: Người học - Người dạy - Môi trường. Các nhân tố này tác động qua lại 

với nhau, tương tác và hỗ trợ nhau nhằm đạt mục đích học tập đề ra. 

a. Người học 

Người học là người mà với năng lực cá nhân của mình tham gia vào một quá trình 

để thu lượm một tri thức mới. Người học trước hết là người tìm cách học và tìm cách 

hiểu. Với tư cách là một tác nhân theo quan điểm sư phạm tương tác, người học trước 

hết là người đi học mà không phải là người được dạy [42], [48]. 

Theo quan điểm hiện đại, người học tự giác, tích cực, độc lập chiếm lĩnh tri thức 

trong học tập. Người học không thể làm chủ kiến thức thực sự, trừ khi các em có cơ 

hội thảo luận, đặt câu hỏi, cảm nhận quá trình học tập và thậm chí là dạy lại cho người 

khác. Khi học tập chủ động, người học liên tục trong trạng thái của một cuộc tìm 

kiếm, muốn có được một câu trả lời cho câu hỏi, đòi hỏi các thông tin để giải quyết 

vấn đề hoặc phản ánh lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó cùng với những người 

học khác. Như vậy, người học chủ động tiếp nhận tri thức, không ghi nhớ chúng một 

cách thụ động, máy móc. Người học là chủ thể của hoạt động học, tự khám phá tri 
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thức trên cơ sở những kinh nghiệm sống của bản thân hoặc cùng hợp tác với các thành 

viên khác trong tập thể. 

         b. Người dạy 

Người dạy là người bằng kiến thức, kinh nghiệm của mình chịu trách nhiệm 

hướng dẫn người học. Người dạy chỉ cho người học cái đích phải đạt, làm cho người 

học hứng thú học và đưa họ tới đích. Chức năng chính của người dạy là giúp đỡ người 

học học và hiểu. Người dạy phục vụ người học [48]. 

- Người dạy là người hướng dẫn, lập kế hoạch trong công việc. Xây dựng kế 

hoạch là xác định phương hướng và mục đích quá trình dạy học, từ đó đề xuất nội 

dung và phương pháp sư phạm cho phù hợp. 

- Người dạy là người hỗ trợ, giúp đỡ người học trong quá trình dạy học. Người 

dạy luôn hợp tác và chia sẻ các khó khăn với người học trong quá trình dạy học; sẵn 

sàng tư vấn cho người học trong học tập nhưng không thay thế người học giải quyết 

công việc và luôn tạo môi trường thân thiện trong hoạt động của người học. 

c. Môi trường 

   Thuật ngữ môi trường (Environment) đã xuất hiện từ lâu, được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực và theo nhiều phạm vi rộng hẹp khác nhau.  

   Đối với khoa học môi trường, khái niệm môi trường được hiểu là môi trường 

sống của con người. Theo định nghĩa của UNESCO (1981) thì: “Môi trường con 

người bao gồm toàn bộ hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra, trong 

đó con người sống và bằng lao động của mình, khai thác các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và nhân tạo nhằm thoả mãn những nhu cầu của con người”.  

Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam sửa đổi (2006) có định nghĩa: “Môi trường 

bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng 

đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”. 

Như vậy, Môi trường thường được hiểu là toàn bộ các sự vật, hiện tượng tự 

nhiên và xã hội diễn ra xung quanh người học, người dạy và tác động đến người học, 

người dạy. 

Môi trường được phân ra môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. 

- Môi trường tự nhiên, bao gồm toàn bộ các điều kiện tự nhiên bao quanh con 

người, phục vụ cho các hoạt động học tập, lao động, vui chơi,... của con người. 

- Môi trường xã hội, bao gồm môi trường chính trị (chế độ chính trị,các quan hệ 

giai cấp - xã hội, các cơ quan chính quyền, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội); 

môi trường kinh tế (chế độ kinh tế, các quan hệ kinh tế, các cơ sở sản xuất...); môi 
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trường sinh hoạt xã hội (gia đình, các tổ chức sinh hoạt công cộng). 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu giáo dục, khi nói đến ảnh hưởng của môi trường 

đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thì trước hết và chủ yếu là muốn nói 

đến môi trường xã hội.   

Người học và người dạy không phải là những sinh vật trừu tượng, xung quanh 

họ là thế giới vật chất, xã hội và văn hóa. Cả người dạy và người học đều có một tính 

cách rõ rệt và các giá trị cá nhân được phát triển trong một môi trường nhà trường, 

gia đình và xã hội. Tất cả các yếu tố này, bên trong cũng như bên ngoài, tạo thành 

môi trường của người dạy và người học. Tác nhân này đóng một vai trò có ý nghĩa vì 

nó ảnh hưởng tới cả việc dạy và việc học. 

Trong quá trình diễn ra hoạt động sư phạm, một tập hợp phức tạp các yếu tố môi 

trường ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến người học và người dạy, tác động vào tập tính 

bên trong hoặc bên ngoài của người học và người dạy. Môi trường ảnh hưởng đến 

phương pháp học và phương pháp dạy, và giữa chúng có sự tác động tương hỗ. Nếu như 

môi trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sư phạm, thì người dạy và người học cũng 

có thể thay đổi được môi trường, tạo nên sự tác động tương hỗ giữa người học, người 

dạy và môi trường. Theo quan điểm sư phạm tương tác, môi trường can thiệp vào tất cả 

các hoạt động dạy và học. Vì vậy, ảnh hưởng đến người học và người dạy, ảnh hưởng 

này không phải bao giờ cũng bộc lộ rõ nét, nhưng nó tồn tại và người ta không thể bỏ 

qua trong mối quan hệ qua lại giữa người dạy và người học. Mặt khác, người học và 

người dạy phải thích nghi đối với môi trường. Ảnh hưởng và thích nghi đó chính là hệ 

quả của quan điểm sư phạm tương tác liên quan đến môi trường. 

Bộ ba hình thành bởi các tác nhân: người học, người dạy và môi trường được 

người ta chú ý nhiều, vì nó tạo thành hạt nhân của sư phạm tương tác. 

1.2.3.2. Các thao tác 

Các thao tác diễn ra trong quá trình dạy học hay hoạt động sư phạm, bao gồm 

hai thao tác cơ bản: Thao tác của người học (các phương pháp học và điều kiện học); 

thao tác của người dạy (các phương pháp, kĩ thuật dạy và điều kiện dạy khi giúp đỡ 

người học). Hoạt động học của người học và hoạt động dạy của người dạy luôn chịu 

ảnh hưởng của môi trường xung quanh, môi trường bên trong và môi trường bên 

ngoài của quá trình dạy học (môi trường sư phạm). 

        a. Phương pháp học 
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Theo quan điểm sư phạm tương tác, phương pháp học phải dựa trên chính tiềm 

năng của người học. Đó chính là toàn bộ quá trình mà người học tiến hành để thu lượm 

kiến thức hay kỹ năng mới: khởi động bằng việc sử dụng nội lực của người học, hành 

động học luôn phát triển và thay đổi, cuối cùng đi đến đồng hóa một tri thức mới. 

Phương pháp học cũng góp phần vào sáng kiến của người học. Nhờ vào sự húng 

thú, người học tham gia tích cực và biết tiếp tục quá trình học bằng cách tạo cho nó một 

hình thức độc đáo liên quan tới tính cách của mình. Ngoài tiềm năng và sáng kiến của 

người học, phương pháp học phải dựa trên ý thức trách nhiệm của người học. 

b. Phương pháp dạy 

Đó là toàn bộ các can thiệp của người dạy trong mục đích hướng người học thực 

hiện phương pháp học. Người dạy, mong muốn tạo nên một không khí thuận lợi cho 

người học, do vậy cần đến tri thức, kinh nghiệm, phẩm chất sư phạm của mình và chú ý 

đến các khả năng của môi trường cũng như nhu cầu của người học. Người dạy là người 

hướng dẫn, giúp đỡ người học, người dạy đi cùng người học trong phương pháp học của 

người học và chỉ cho người học con đường phải theo suốt cả quá trình. 

Để phối hợp chặt chẽ ba tác nhân với các thao tác của chúng và thu hút sự chú 

ý vào sự kết hợp này, bộ ba thao tác (Học, Giúp đỡ, Ảnh hưởng) giống như một tiếng 

vang trả lời bộ ba tác nhân (Người học, Người dạy, Môi trường). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Bộ ba tác nhân và thao tác của chúng [48].             

1.2.3.3. Các tương tác 

Sư phạm tương tác cơ bản dựa trên mối quan hệ tương tác tồn tại giữa 3 tác 

nhân (Người học, Người dạy, Môi trường). Ba tác nhân này luôn luôn quan hệ với 

nhau sao cho mỗi một tác nhân hoạt động và phản ứng dưới ảnh hưởng của hai tác 

nhân kia. Ngoài các mối quan hệ tương tác giữa 3 tác nhân (Người học - Người 

dạy - Môi trường) còn có mối quan hệ tương tác giữa (Người học - Người học) 

   

 

  BỘ 

  BA  

TÁC 

NHÂN 

   

  BỘ 

  BA 

THAO 

TÁC 

Người học     Học 

Người dạy Giúp đỡ 

Môi trường Ảnh hưởng 
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trong quá trình học tập. Đây là mối quan hệ tương tác đặc biệt quan trọng không 

thể thiếu được theo quan điểm dạy học tương tác, quan điểm dạy học tích cực, dạy 

học phân hoá,…đều tập trung vào người học. Có thể biểu diễn các mối quan hệ 

này bằng sơ đồ tam giác hoạt động tương tác như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Các tương tác và các tương hỗ của chúng [48]. 

  a. Tương tác giữa người dạy - người học: là sự tương tác thể hiện tính chất 

hai mặt của quá trình dạy học. Hoạt động dạy và học diễn ra đồng thời và song 

song. Người học trong phương pháp học của mình, truyền đều đặn các thông tin 

cho người dạy hoặc bằng lời, hoặc bình luận, bằng các suy nghĩ, các câu hỏi hoặc 

không phải bằng lời mà bằng thái độ, cử chỉ hay cách ứng xử,…người dạy phản 

ứng bằng cách cung cấp cho người học các thông tin, các câu trả lời cho các câu 

hỏi do người học đặt ra, hoặc động viên người học theo một phương pháp học 

hiệu quả đối với người học; người học đã hành động, người dạy về phần mình 

phản ứng, một cách chính xác đó là loại tác động qua lại, mối quan hệ qua lại mà 

phương pháp sư phạm rất quan tâm. Tương tự đối với người dạy, trong phương 

pháp sư phạm của mình, gợi ý cho người học một hướng đi thuận lợi cho việc 

học; trong cách nhìn này, người dạy chỉ ra các giai đoạn phải vượt qua, các 

phương tiện phải sử dụng và các kết quả cần phải đạt được. Người học đi con 

đường do người dạy vạch ra. Lúc này, chính người dạy đã hành động và người 

học thì phản ứng; sự tác động này khá tinh tế giữa hai tác nhân này đã góp phần 

tạo nên mối quan hệ rất đáng chú ý của sư phạm tương tác. 

b. Tương tác giữa Người học - Người học: Mối quan hệ tương tác này có vai trò 

rất quan trọng trong quá trình phát triển trí tuệ và hình thành phẩm chất đạo đức cho 

người học. Sự tương tác giữa người học với người học qua các hoạt động học tập hợp 

tác, học tập theo dự án, làm việc theo nhóm, trao đổi, thảo luận, ... để giải quyết vấn 

đề của bài học, cũng như qua việc tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong quá trình 

học tập. 

c. Tương tác giữa Người dạy - Người học - Môi trường:  

Người học 

Người dạy Môi trường 
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Sư phạm tương tác, đặc biệt làm tăng giá trị các mối quan hệ tác động qua lại tồn 

tại giữa người dạy, người học và môi trường.  

Môi trường sư phạm (môi trường bên trong và môi trường bên ngoài) ảnh 

hưởng trực tiếp đến người học và người dạy trong suốt quá trình dạy học. Môi 

trường là nơi người học bộc lộ khả năng trí tuệ của bản thân. Tùy theo điều kiện 

môi trường thuận lợi hay khó khăn, môi trường tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng có lợi hay 

có hại cho sự phát triển nhân cách toàn diện của người học. 

Tuy nhiên, nhiều khi tác nhân thứ ba - yếu tố môi trường bị xem nhẹ trong quá 

trình vận hành hoạt động dạy học. Môi trường được xem xét trong trạng thái động, luôn 

có xu hướng biến đổi và tác động từ nhiều phía đến người dạy và người học. 

1.2.4. Đặc trưng cơ bản của sư phạm tương tác 

1.2.4.1. Đề cao vai trò của người học, người dạy, môi trường giáo dục 

Quá trình sư phạm diễn ra trên cơ sở một nền tảng cơ bản vững chắc dựa trên 

bản chất tự nhiên của ba nhân tố: Người học - người dạy - môi trường. 

Hệ thống thần kinh giúp con người tư duy được và người học sử dụng một cách 

thích đáng hệ thần kinh của mình để tiếp nhận kiến thức. Người học học theo cơ chế 

vận hành của bộ máy học của chính mình. Người dạy thực hiện nhiệm vụ truyền đạt 

kiến thức cho người học qua việc giúp đỡ người học sử dụng tốt nhất hệ thần kinh 

của họ nhằm đạt được kiến thức mới. Môi trường cũng ảnh hưởng một cách tự nhiên 

hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến người học và người dạy trong hoạt động của họ. Môi 

trường thông qua các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong tác động một cách tích 

cực hoặc tiêu cực tới việc học và dạy. Vì vậy, người dạy cần giúp người học có khả 

năng thích nghi với môi trường. 

1.2.4.2. Quá trình sư phạm tập trung vào người học 

Quan điểm sư phạm tương tác xác định: Trong dạy học, người học là người 

thợ chính của phương pháp học, người quyết định thực hiện các mục tiêu học tập, 

quyết định sự phát triển nhân cách bản thân. Vì vậy, mọi yếu tố trong dạy học đều 

phải xuất phát từ người học, vì người học và phải khơi dậy, duy trì tính tích cực ở 

người học trong suốt quá trình học. Người học phải có động cơ, hứng thú học tập 

thể hiện ở sự tập trung chú ý, sự nỗ lực, cố gắng trong hoạt động trí tuệ và tham 

gia tích cực vào quá trình học (từ việc xác định mục tiêu học, khả năng, vốn kinh 

nghiệm, phương pháp học, thiết lập mối quan hệ cộng tác, tự đánh giá và điều 

chỉnh phương pháp học của bản thân...) chính là thể hiện vai trò người thợ chính 
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của học tập tương tác đem đến sự thay đổi, phát triển trong nhân cách người học. 

Người dạy đóng vai trò người hướng dẫn, định hướng hoạt động giảng dạy tùy 

theo người học, có tính đến hệ thần kinh của người học. Điều này được người dạy 

cụ thể hóa trong mục tiêu, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra 

đánh giá...trong kế hoạch dạy học của mình. 

1.2.4.3. Sư phạm tương tác thực hiện theo ba nguyên lí cơ bản 

Sư phạm tương tác được coi như một nghệ thuật, vì nó đòi hỏi ở người dạy sự thành 

thạo, khéo léo, dựa trên một số lớn các kĩ năng sư phạm. Ngoài ra, người dạy phải có 

khả năng khơi dậy sự hứng thú của người học, làm cho người học hứng thú suốt trong 

năm học và biết điều chỉnh phương pháp giảng dạy của mình theo nhu cầu của người 

học. Sư phạm tương tác cũng có thể coi như một khoa học, vì nó là một tập hợp các tri 

thức được xây dựng logic xung quanh các nguyên lí có khả năng kiểm chứng trong thực 

tiễn. Cũng như nhiều ngành khoa học khác từ các tiên đề mà sư phạm tương tác đi đến 

các kết luận. Dưới đây là ba nguyên lí cơ bản của quan điểm sư phạm tương tác: 

- Người học là người thợ chính của đào tạo, trong phương pháp học; 

- Người dạy là người hướng dẫn người học trong phương pháp dạy; 

- Môi trường ảnh hưởng đến người học, phương pháp học đến người dạy, 

phương pháp dạy một cách tương hỗ. 

1.2.4.4. Nhấn mạnh tác động tương tác giữa người học, người dạy và 

môi trường. 

 Quan điểm Sư phạm tương tác đưa ra một định hướng sư phạm cơ bản trong đó 

đánh giá một cách đầy đủ vai trò của người học, người dạy và môi trường, đặc biệt 

quan tâm tới mối quan hệ qua lại giữa ba nhân tố này. Chính sự tác động qua lại giữa 

ba tác nhân làm diễn ra hoạt động SPTT nhằm mục đích hỗ trợ và có lợi cho việc học 

và việc dạy đạt hiệu quả. Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác nhằm tạo ra ở 

người học sự tham gia, hứng thú và trách nhiệm. Nó gắn cho người dạy vai trò xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn hoạt động và hợp tác. Nó gắn cho môi trường ảnh hưởng 

quan trọng đến các phương pháp riêng của người học và người dạy [42], [48], [92]. 
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Hình 1.5. Hệ quả của dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác [48]. 

1.2.4.5. So sánh dạy học truyền thống và dạy học tương tác   
 

STT DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG DẠY HỌC TƯƠNG TÁC 

1 Tập trung vào hoạt động của giáo viên. Tập trung vào hoạt động của học sinh. 

2  

GV thuyết trình, độc thoại là chính. 
GV thiết kế, tổ chức, các hoạt động học 

tập tương tác cho HS. 

3 HS lắng nghe lời giảng của GV, ghi chép 

và học thuộc lòng, hoạt động cá nhân là 

chính. 

HS chủ động, tích cực tham gia hoạt 

động học tập theo nhóm, tương tác giữa 

HS-HS phát triển. 

4 GV cố gắng truyền đạt hết kiến thức và 

kinh nghiệm của mình để hoàn thành bài 

giảng. 

GV huy động vốn kiến thức và kinh 

nghiệm sống của HS để xây dựng bài 

học. 

5 Tương tác một chiều giữa Thầy-Trò là 

chính. 

Mối quan hệ tương hỗ giữa Thầy-Trò-

Môi trường, giữa Trò - Trò đặc biệt 

được chú trọng.  

6 HS tiếp nhận kiến thức thụ động, phụ 

thuộc vào thông tin có sẵn trong SGK và 

vở ghi. 

 

HS tiếp nhận kiến thức chủ động, tự 

xác định vấn đề và giải quyết vấn đề. 

NGƯỜI HỌC NGƯỜI DẠY 

Hứng thú 

Tham gia 

Trách nhiệm 

Lập kế hoạch 

Hướng dẫn 

Hợp tác 

Ảnhhưởng 

Thích nghi 

MÔI TRƯỜNG 
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7  

Không phát huy được tính tích cực học 

tập của HS tham gia xây dựng bài. 

Phát huy được tính tích cực học tập của 

HS tham gia xây dựng bài. HS độc lập 

khám phá, xây dựng kiến thức, kĩ năng, 

giá trị và năng lực.  

8 HS làm bài lệ thuộc hoàn toàn vào SGK 

và lời thầy giảng. 

HS làm bài tập chủ động, giải quyết 

vấn đề học tập một cách sáng tạo. 

9  

GV độc quyền đánh giá và đánh giá theo 

sự ghi nhớ thông tin có sẵn. 

GV khuyến khích HS nhận xét, bổ sung 

câu trả lời của bạn, tham gia tự đánh 

giá và đánh giá lẫn nhau về kết quả học 

tập. 

10  

Phát triển tư duy bậc thấp, HS chủ yếu 

ghi nhớ thông tin, sự kiện. 

Phát triển tư duy bậc cao, HS tự tin, có 

tinh thần phê phán, biết xác định các 

giá trị. 

      

1.3. Đặc điểm tâm sinh lí và khả năng nhận thức của học sinh THPT 

1.3.1. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 12 - THPT 

Học sinh lớp 12 thuộc giai đoạn đầu của tuổi thanh niên. Đây là thời kỳ diễn 

ra những thay đổi quan trọng về tâm sinh lí, sự phát triển cơ thể mang tính chất 

tương đối hài hòa, êm ả, không có nhiều biến động và mâu thuẫn. Các em đã trưởng 

thành và đang đạt đến sự hoàn thiện về mặt thể chất. 

Xúc cảm của các em có tính ổn định và tình cảm của các em rất đa dạng. Thái 

độ học tập có ý thức, có mục đích. Tình cảm gia đình và bạn bè là tình cảm quan 

trọng ở các em. Các em có nhu cầu kết bạn thân tình, chủ động tìm hiểu và chọn bạn 

cho mình. Nhu cầu được thể hiện chính kiến, cái tôi của bản thân khá rõ nét do vậy 

mong muốn được giao tiếp, trao đổi và đóng góp ý kiến tăng lên. 

Tuổi thanh niên được đánh dấu bởi sự xuất hiện nhiều vai trò mới - vai trò của 

một công dân. Tuy nhiên, do còn đi học nên các em phụ thuộc vào người lớn. Trong 

quan hệ với thầy cô và gia đình, một mặt các em luôn được nhắc nhở là người lớn 

(phải chứng tỏ phẩm chất, tâm sinh lí và nhân cách của người lớn), mặt khác các em 

luôn bị đối xử như trẻ em. Chính các khía cạnh xã hội đó đã ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển tâm lí của các em có thể tìm thấy trong cuộc sống gia đình, trường học, các 

quan hệ xã hội của các em. Sự thừa nhận ngày càng nhiều tính người lớn trong các 
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em từ phía cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân là một nhận thức đúng về các em và 

là điều kiện quan trọng cho các em trưởng thành. 

Sự tự ý thức là nét nổi bật trong độ tuổi này: Các em ý thức rõ ràng hơn về sự 

khác biệt của mình so với người khác, thường tự đặt ra câu hỏi: Tôi là ai? Tôi có những 

khả năng gì? Tôi đang và sẽ làm được gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Từ đó các 

em phát triển nhu cầu đánh giá và tự đánh giá. Sự hình thành thế giới quan là nét chủ 

yếu trong phát triển tâm lí của học sinh lớp 12, đó là sự phát triển các hứng thú nhận 

thức đối với những vấn đề thuộc nguyên tắc chung nhất của vũ trụ, những quy luật phổ 

biến của tự nhiên, xã hội và sự tồn tại của xã hội loài người. Hoạt động tập thể có vai 

trò lớn trong việc hình thành nhân các cho các em, sự lựa chọn chọn nghề nghiệp trở 

thành một trong những vấn đề các em quan tâm nhất [46], [49]. 

1.3.2. Đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 12 - THPT 

Ở lứa tuổi 17-18, ghi nhớ có chủ đích đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động trí 

tuệ, đồng thời vai trò của ghi nhớ logic trừu tượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một tăng rõ 

rệt (các em biết sử dụng tốt hơn các phương pháp ghi nhớ, tóm tắt ý chính, so sánh 

đối chiếu,…). Tư duy của các em chặt chẽ hơn, có căn cứ và nhất quán hơn. Trong 

học tập, các em không còn thụ động tiếp nhận những kiến thức mà GV truyền tải đến 

mình mà muốn thông qua các hoạt động học tập và nhận thức của bản thân để tìm 

kiếm và chiếm lĩnh tri thức. 

Thái độ và ý thức đúng về nhiệm vụ học tập của các em ngày càng phát triển. 

Các em hiểu rằng, vốn tri thức, kĩ năng, kĩ xảo là điều kiện cần thiết, là hành trang 

quan trọng để các em bước vào đời. Do đó, nhu cầu tri thức của các em tăng lên rõ 

rệt. Thái độ học tập của các em với môn học có sự lựa chọn hơn. Giai đoạn này, hứng 

thú học tập của các em gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp. Động cơ học tập có 

ý nghĩa quan trọng nhất đối với học sinh lớp 12 là động cơ có ý nghĩa thực tiễn, sau 

đó đến động cơ nhận thức... Hoạt động chủ đạo của tuổi này là hoạt động học tập - 

hướng nghiệp. 

Phạm vi đối tượng nhận thức của các em giai đoạn này rất rộng, các em quan 

tâm tìm hiểu nhiều lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực bên ngoài nội dung học tập. Các em 

ham thích hoạt động đọc sách báo, phim ảnh và các sinh hoạt trao đổi khoa học. Vốn 

hiểu biết của các em rất phong phú và sâu sắc. Tính độc lập, chủ động sáng tạo trong 

nhận thức là phẩm chất tâm lí đặc trưng của thanh niên học sinh. Trong nhiều lĩnh 
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vực, các em có chính kiến rõ ràng. Sự hình thành cái tôi, ý nghĩa của sự hiện hữu 

bản thân, ý nghĩa của cuộc sống, nhu cầu và hứng thú nhận thức với thế giới khách 

quan, nhu cầu giao tiếp rất cao với bạn bè, phát triển khả năng đánh giá và tự đánh 

giá. Hoạt động lao động tập thể có vai trò lớn trong việc hình thành nhân cách của 

các em, là những điều kiện rất cơ bản để thực hiện tổ chức dạy học tương tác. Tuy 

nhiên, các phẩm chất nhận thức này ở học sinh phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động dạy 

học của nhà trường. Nếu GV biết phát huy tính độc lập sáng tạo cho các em thông 

qua các hoạt động dạy học, tạo sự tương tác tốt sẽ phát huy được năng lực hợp tác, 

năng lực tự chủ và tự học cho các em. 

Hứng thú học tập của các em học sinh THPT sâu sắc hơn so với lứa tuổi trước, 

thậm chí trở thành niềm đam mê của các em. Mặt khác hứng thú học tập của các em 

có sự phân hóa rất rõ. Có thể nói, đây là giai đoạn mà trí tuệ phát triển và đạt đến 

đỉnh cao nhất, các em có khả năng quan sát, đánh giá vấn đề một cách sâu sắc, biết 

cách tổng hợp, so sánh, phân tích tư duy một cách logic và nắm kiến thức rất nhanh. 

Khả năng ghi nhớ có chủ định và sáng tạo rất cao. Đây là lứa tuổi mà hay có những 

phát hiện thú vị. Với những đặc điểm trí tuệ trên, các em tham gia vào các hoạt động 

tương tác trong quá trình học tập một cách tích cực nhất, các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo luôn được các em thực hiện một cách khoa học có tổ chức, các em sẵn sàng 

chia sẻ những vấn đề mới, làm việc cùng nhau và đánh giá được tính hiệu quả của 

nhiệm vụ được giao [36], [46]. 

Chính vì vậy việc tổ chức hoạt động dạy học tương tác cần hợp lý, phù hợp 

với đặc điểm lứa tuổi, tránh tạo áp lực là rất cần thiết. Bên cạnh đó, giáo viên cần 

chú trọng đến đặc điểm tính cách, học lực của từng học sinh, và nhận thức sự khác 

nhau trong chọn lựa các đáp ứng tâm lý của cá nhân học sinh để có những tác động 

hỗ trợ phù hợp, giúp các em kịp thời vượt qua khó khăn trong học tập. 

Vì thế đối với HS lớp 12, việc tương tác trong học tập có nhiều thuận lợi do các 

em gần như hoàn thiện về mọi mặt tâm sinh lý, các tương tác giữa thầy - trò, trò - trò 

và thầy - trò - môi trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. 

 

1.4. Mục tiêu, nội dung chương trình Địa lí 12 

1.4.1. Mục tiêu chương trình Địa lí 12 
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Theo tài liệu [66]; [67] đã chỉ rõ mục tiêu sau khi học xong chương trình Địa lí 

12, HS có thể: 

- Về kiến thức: Tiếp tục hoàn thiện kiến thức của HS về Địa lí Việt Nam. Học 

xong chương trình Địa lí lớp 12, HS cần hiểu được các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên, dân cư, kinh tế và một số vấn đề đang được đặt ra nhằm sử dụng hợp lí 

tự nhiên, giảm thiểu hậu quả của thiên tai, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 

dân, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như các vùng lãnh thổ, địa phương 

nơi HS đang sống. 

- Về kĩ năng: Củng cố và phát triển các kĩ năng địa lí nhằm phát triển hơn 

nữa tư duy địa lí, đó là tư duy tổng hợp, tư duy lãnh thổ, có liên hệ thường xuyên 

với đời sống và sản xuất. Các kĩ năng cụ thể là: 

+ Quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự vật hiện tượng địa lí. 

+ Thu thập, xử lí và trình bày các thông tin địa lí. 

+ Sử dụng các bản đồ, lược đồ, biểu đồ, lát cắt, số liệu thống kê. 

+ Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng, sự vật địa lí và để ứng dụng 

vào thực tiễn cuộc sống. 

- Về thái độ, tình cảm: HS thêm yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự cường 

dân tộc và niềm tin vào tương lai của dân tộc, củng cố cho học sinh thế giới quan 

khoa học, nhân sinh quan đúng đắn, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, 

xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương. 

1.4.2. Cấu trúc, nội dung chương trình Địa lí 12 

Địa lí 12 được cấu tạo theo các đơn vị kiến thức lớn, sắp xếp theo logic của khoa 

học và phù hợp với logic của quá trình dạy học: 

- Cấu trúc: 

Chương trình, SGK Địa lí 12 gồm 45 bài, trong đó có 35 bài lí thuyết và 10 bài 

thực hành. Phân bố theo các đơn vị kiến thức lớn như sau: 
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Bảng 1.1: Phân bố các đơn vị kiến thức trong SGK Địa lí lớp 12 

Các nội dung theo chương trình Số bài 

Chia ra 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập 1 1 0 

1. Địa lí tự nhiên 14 12 2 

- Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ 4 3 1 

- Đặc điểm chung của tự nhiên 8 7 1 

- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 2 2 0 

2. Địa lí dân cư 4 3 1 

3. Địa lí kinh tế 24 19 5 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1 1 0 

- Địa lí các ngành kinh tế 11 9 2 

- Địa lí các vùng kinh tế 12 9 3 

4. Địa lí địa phương 2 0 2 
 

 

 

- Nội dung: 

+ Bài mở đầu giới thiệu bối cảnh quốc tế và trong nước, những thành tựu đạt 

được trong công cuộc đổi mới và những định hướng chính để đất nước tiếp tục đổi 

mới và hội nhập. 

+ Phần Địa lí tự nhiên Việt Nam đề cập đến các đặc điểm cơ bản của thiên nhiên 

Việt Nam, những quy luật phân hóa lãnh thổ tự nhiên, đồng thời đánh giá tự nhiên 

như các nguồn lực thường xuyên và cần thiết để phát triển kinh tế - XH. Vì thế, các 

kiến thức về địa lí tự nhiên sẽ được củng cố và vận dụng khi học về Địa lí kinh tế - 

xã hội Việt Nam. Cách trình bày các nội dung tạo ra một thể thống nhất và cần thiết 

trong chương trình và SGK. 

+ Địa lí dân cư đề cập đến các đặc điểm cơ bản về dân cư, lao động và việc làm 

cũng như vấn đề đô thị hóa của nước ta hiện nay. Ngoài việc nhấn mạnh dân cư vừa 

là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu thụ, còn cho HS nhận thức rõ việc nâng 

cao chất lượng cuộc sống của dân cư là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới 

và hội nhập của nước ta. 

+ Địa lí các ngành kinh tế được bắt đầu từ cái nhìn tổng quan về sự chuyển dịch 

cơ cấu nền kinh tế nước ta. Trên cơ cở đó, các vấn đề phát triển và phân bố của ngành 

nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ được phân tích, tổng hợp. Qua đó HS hiểu được cơ 

cấu ngành của nền kinh tế là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 
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+ Địa lí các vùng kinh tế đề cập đến các thế mạnh để phát triển kinh tế của từng 

vùng, vấn đề phát triển kinh tế, an ninh vùng Biển Đông và các đảo, quần đảo được đề 

cập đến cũng như thấy được các vấn đề cần giải quyết của các vùng lãnh thổ nước ta. 

+ Địa lí địa phương, chương trình hướng cho HS chuẩn bị và viết báo cáo các 

chủ đề về địa lí tỉnh hoặc Thành phố. 

1.4.3. Khả năng tổ chức dạy học tương tác qua chương trình Địa lí 12 - THPT 

- Mục tiêu của chương trình Địa lí 12 - THPT tạo cơ sở cho việc tổ chức tương 

tác có hiệu quả 

Mục tiêu chương trình Địa lí lớp 12 - THPT phù hợp để tổ chức dạy học tương 

tác. Với kĩ năng của các em HS lớp 12 đã hình thành và phát triển do đó các các nội 

dung chương trình về đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, kinh tế và các 

vấn đề  sử dụng hợp lí tự nhiên và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế xã 

hội của cả nước cũng như các vùng lãnh thổ, HS có thể quan sát, nhận xét, phân tích, 

thu thập, xử lý số liệu, vận dụng các kiến thức để trao đổi hoạt động nhóm để tạo ra 

các tình hướng dạy học cụ thể. Qua các bài học, các em có thể giải thích các  mối quan 

hệ giữa các hiện tượng địa lí, HS tổ chức được các hoạt động nhóm khi tìm hiểu về các 

kiến thức địa lí Việt Nam, các em phân công nhiệm vụ trong nhóm, khai thác nguồn tư 

liệu, xây dựng các nguồn học liệu mở từ kiến thức thực tế, từ các chuyến khảo sát các 

vùng kinh tế, các địa danh liên các đến bài học để có sản phẩm báo cáo trước lớp. Với 

các phương pháp và kĩ thuật dạy học khác thông qua các bài tập dự án kết hợp với 

nguồn tư liệu dạy học phòng phú từ phía GV và HS, các bài học trong chương trình 

Địa lí 12 hoàn toàn phù hợp để tổ chức dạy học tạo ra tính tương tác. 

-  Đặc trưng thực tiễn của Việt Nam trong nội dung chương trình Địa lí 12 - THPT 

đáp ứng cao nhất yêu cầu của tổ chức dạy học tương tác 

Yêu cầu môi trường tương tác có tính thực tiễn, những vấn đề Địa lí địa phương 

thuộc địa bàn HS sinh sống và học tập là điểm “giao thoa” không hẹn mà gặp của chương 

trình Địa lí lớp 12 với dạy học tương tác. Địa lí lớp 12 trang bị cho HS những vấn đề cơ 

bản và sâu sắc về tự nhiên và kinh tế - xã hội của đất nước, đó chính là những vấn đề 

thực tiễn đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Có thể khẳng định chương trình Địa lí 12 

đáp ứng cao yêu cầu của dạy học tương tác. 

-  Chương trình và nội dung Địa lí 12 tạo điều kiện để tổ chức dạy học tương tác 

có hiệu quả 

Cấu trúc chương trình và nội dung Địa lí 12 là cơ sở rất thuận lợi để tạo ra tính 

tương tác giữa người dạy - người học - môi trường thông qua bài học cụ thể như các vấn 
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đề về địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội và các vùng kinh tế, GV và HS có thể thông qua các 

kênh hình, bảng số liệu, tranh ảnh, video... thậm chí cho GV tổ chức cho HS đi hoạt động 

thực tế của vùng biển, đồng bằng hoặc miền núi để HS tìm hiểu, trao đổi, nghiên cứu 

cùng tìm ra các quy luật của hiện tượng tự nhiên, các tiềm năng kinh tế, các vùng kinh 

tế GV có thể thông qua các phương pháp dạy học tích cực, dạy học khám phá, với các 

hệ thống câu hỏi mở để HS tư duy về vấn đề lớn hơn như sử dụng bảo vệ tự nhiên, vấn 

đề phát triển thế mạnh kinh tế các vùng... qua đó kích thích khả năng sáng tạo, khả năng 

tìm tòi khám phá, khả năng hợp tác nhóm, khả năng đánh giá để tạo nên tính tương tác 

thông qua các bài học địa lí cụ thể. 

- Nội dung Địa lí địa phương - là “mảnh đất tốt tươi” tạo nên tính tương tác trong 

quá trình dạy học 

Phần nghiên cứu địa lí địa phương với yêu cầu về kĩ năng là “...hình thành cho 

HS kĩ năng tìm hiểu, viết và trình bày báo cáo một vấn đề của địa lí địa phương”. Với 

yêu cầu trên giáo viên sẽ đặt vấn đề và giao cho các nhóm HS sưu tầm tư liệu trước 

thời gian tiết học địa lí ít nhất là một tháng. Định hướng về nội dung và phương pháp 

của phần Địa lí địa phương là cơ sở để GV địa lí 12 mạnh dạn áp dụng dạy học theo 

dự án. Từ các nhiệm vụ dự án, HS sẽ hình thành các nhóm hợp tác, xây dựng chương 

trình, kế hoạch, thời gian thực hiện dự án đặc biệt có sự phân công nhiệm vụ cụ thể 

trong nhóm. Qua việc tìm hiểu thực tế các em có điều kiện thuận lợi để tương tác với 

nhau trong môi trường Địa lí cụ thể. Thông qua buổi báo cáo, GV sẽ cùng với HS 

nghiệm thu sản phẩm, có đánh giá, bổ sung và hoàn thiện nội dung bài học. Dạy học 

theo dự án tạo cơ hội cho học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, các mối quan hệ tương tác giữa người dạy - 

người học, người học - người học, người dạy - người học - môi trường được thể hiện 

đầy đủ nhất, hiểu quả nhất. 

1.5. Thực trạng của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm 

tương tác ở trường THPT 

1.5.1. Mục đích, đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu thực trạng 

1.5.1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng 

Trong phần tổng quan về SPTT ở chương 1, tác giả luận án đã trình bày cơ sở 

khoa học của hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT. Quan điểm sư phạm tương 

tác (SPTT) là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại, tập trung vào người học, đặc biệt 

chú trọng tới mối quan hệ tương tác và tương hỗ giữa ba nhân tố người dạy, người 
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học và môi trường. Tổ chức dạy học theo quan điểm SPTT đã mang lại hiệu quả cao 

và được phát triển khá phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, việc 

ứng dụng quan điểm dạy học này mới được tiến hành trong những năm gần đây ở 

Việt Nam. Do vậy, việc vận dụng quan điểm SPTT trong dạy học ở phổ thông hiện 

nay như thế nào sẽ được phản ánh qua việc người giáo viên nhận thức về nó đúng đắn 

hay không? Thực tế họ đã vận dụng nó như thế nào? Trong quá trình vận dụng quan 

điểm dạy học này, họ đã gặp phải những khó khăn gì?... Đây là những vấn đề tác giả 

luận án quan tâm và đã tiến hành điều tra thực trạng tổ chức dạy học Địa lí 12 theo 

quan điểm sư phạm tương tác ở trường phổ thông tại các tỉnh, Thành phố: TP Hà Nội, 

Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn. 

1.5.1.2. Đối tượng khảo sát 

Đối tượng điều tra, khảo sát là một số cán bộ quản lí giáo dục và các giáo viên đang 

trực tiếp giảng dạy và học sinh ở các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội, Hưng Yên, 

Hải Dương, Lạng sơn. 

1.5.1.3. Nội dung khảo sát 

Nội dung điều tra, tìm hiểu về: 

- Nhận thức của GV về SPTT, về tầm quan trọng của các mối quan hệ tương tác 

qua lại giữa các nhân tố trong quá trình dạy học. 

- Những phương pháp, kỹ thuật, phương tiện dạy học, ICT... GV thường sử dụng 

để tổ chức dạy học tương tác. 

- Khảo sát về khả năng và nhu cầu học tập của HS lớp 12. 

- Khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của HS. 

- Thực trạng việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm sư 

phạm tương tác. 

1.5.1.4. Phương pháp khảo sát 

Tác giả luận án đã tiến hành điều tra bằng phiếu anket. Nội dung điều tra được 

thể hiện dưới dạng câu hỏi. Mỗi GV được gửi đến một phiếu khảo sát để nghiên cứu 

và trả lời vào phiếu hỏi. Những kết quả phản hồi qua phiếu điều tra sẽ được xử lí và 

thống kê bằng phương pháp thống kê toán học. 

1.5.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan 

điểm sư phạm tương tác ở trường THPT 

Qua việc tham gia giảng dạy tại trường THPT, kết hợp với dự giờ và trao đổi 

với GV giảng dạy, cùng với việc gửi phiếu khảo sát tới 50 GV Địa lí và 650 HS ở 
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trường THPT đã rút ra được một số đánh giá về hiện trạng tổ chức dạy học Địa lí 12 

theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường THPT hiện nay. 

1.5.2.1. Về phía giáo viên 

a. Nhận thức của GV về tổ chức dạy học Địa lí theo quan điểm sư phạm tương 

tác ở  trường THPT 

Nhận thức của GV về dạy học tương tác còn hạn chế vì đây cũng là một cách 

tiếp cận khá mới trong dạy học. Thống kê phiếu khảo sát ý kiến của giáo viên về 

DHTT [phụ lục 1] qua việc lấy ý kiến của 50 GV Địa lí  ở trường THPT cho thấy 

sự hiểu biết về DHTT của GV chưa được đầy đủ, 32% số GV được lấy ý kiến cho 

rằng DHTT là sự tác động qua lại giữa người dạy - người học - nội dung; 40% cho 

rằng DHTT là sự tác động qua lại giữa thầy và trò, giữa người học với nhau; chỉ 

có 28% số GV được lấy ý kiến cho rằng DHTT là sự tác động qua lại giữa người 

dạy - người học - môi trường. 

Khi được hỏi về việc GV đã được tiếp cận với các quan điểm dạy học nào, có 

tới 70 % GV được tiếp cận với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, 50% 

GV được tiếp cận với quan điểm dạy học tích cực, dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực, 30% GV được tiếp cận với quan điểm dạy học tương tác. Điều đó 

chứng tỏ việc GV tiếp cận với quan điểm dạy học tương tác còn rất hạn chế, chưa 

thấy được tầm quan trọng của dạy học tương tác. Đây là một khó khăn không nhỏ 

khi GV tổ chức các hoạt động dạy học đòi hỏi có sự tương tác đồng bộ giữa người 

dạy - người học - môi trường. 

Khi hỏi ý kiến GV, để tạo ra tính tương tác có hiệu quả trong quá trình dạy 

học, các thầy cô cần quan tâm đến các nhân tố nào. Có tới 80% GV quan tâm đến 

nhân tố dạy của Thầy, 70% GV quan tâm đến cách học của Trò, 40% GV quan tâm 

đến phương tiện dạy học, 20% GV quan tâm đến nhân tố cơ sở vật chất của nhà 

trường. Qua con số trên cho thấy, trong quá trình dạy học GV đã thấy được tầm 

quan trong của phương pháp dạy của thầy và cách học của trò để tạo ra tính tương 

tác giữa người dạy và người học, tuy nhiên GV chưa quan tâm nhiều đến môi trường 

tương tác (Thiết bị dạy học, cơ sở vật chất của nhà trường...). Nhân tố môi trường 

phần lớn chưa được GV quan tâm đúng mức, GV chưa nhận thức được môi trường 

tương tác là nhân tố hết sức quan trọng, nó thúc đẩy sự tương tác giữa nhân tố Thầy 

và nhân tố Trò. Nhân tố môi trường không thể tách rời 2 nhân tố còn lại trong  dạy 

học tương tác. 
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 Khi hỏi ý kiến GV, để tiến hành tổ chức dạy học tương tác đạt hiệu quả thì 

môi trường dạy học cần phải đảm bảo các điều kiện nào? Có tới 95% số GV cho 

rằng cần tạo được bầu không khí sôi nổi, thân thiện trong lớp học, đảm bảo sự hứng 

thú, tham gia của người học; 75% số GV cho rằng cần có kế hoạch bài học chặt chẽ, 

ngắn gọn, nêu rõ những hoạt động (HĐ) chủ yếu của GV và HS, có hình thức tổ 

chức dạy học đa dạng theo hướng tăng cường tương tác giữa người day, người học 

và môi trường; 72% số GV được lấy ý kiến cho rằng cần tạo lập được môi trường 

học tập tích cực, tăng cường tương tác giữa người dạy, người học và môi trường; 

80% số GV cho rằng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản về cơ sở vật chất: phòng học, 

ánh sáng, âm thanh, phương tiện dạy học... 

b. Việc vận dụng phương pháp và kĩ thuật vào tổ chức dạy học Địa lí 12 theo 

quan điểm sư phạm tương tác ở  trường THPT 

Về phía GV kết quả điều tra cho thấy: Trong quá trình dạy học, GV đã sử 

dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học khác nhau như: phương pháp đặt và 

giải quyết vấn đề, phương pháp sử dụng bản đồ, phương pháp thuyết trình, phương 

pháp đàm thoại, phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm, phương pháp dạy học 

theo dự án, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật động não, kĩ thuật 

sử dụng sơ đồ tư duy. 

Tuy nhiên, tần suất sử dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm, phương 

pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học khám phá của GV còn ít hoặc khi 

sử dụng vẫn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính tương tác và hiệu quả 

của phương pháp. Qua phiếu hỏi cho thấy, 45% GV chưa nhận thức được đầy đủ 

vai trò của việc đổi mới phương dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác, 

thường xuyên sử dụng các phương pháp truyền thống: Phương pháp thuyết trình, 

đàm thoại, ít sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. 30% GV thấy 

được vai trò của việc đổi mới phương dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác, 

nhưng việc vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức các 

hoạt động học tập của HS còn hạn chế, chưa phát huy được tính tích cực, chủ đông, 

sáng tạo và phát triển năng lực của HS, 25% GV nhận thức rõ tầm quan trọng của 

vấn đề đổi mới PP, theo quan điểm sư phạm tương tác, vận dụng các phương pháp 
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và kĩ thuật dạy học tích cực vào tổ chức các hoạt động học tập của HS, tạo được 

mối quan hệ tương tác giữa người dạy - người học - môi trường, đã phát huy được 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của của học sinh trong học tập 

một cách hiệu quả. 

Kết quả điều tra qua phiếu hỏi của 50 GV về sử dụng các phương pháp, kĩ 

thuật dạy học, hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá như sau: 

Bảng 1.2. Kết quả điều tra mức độ sử dụng các phương pháp để tổ chức 

dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường THPT 

 

Phương pháp 

Mức độ thành thạo (%) Mức độ sử dụng (%) 

Rất 

thành 

thạo 

Thành 

thạo 

Bình 

thường 

Chưa 

thành 

thạo 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao 

giờ 

Thuyết trình 20 35 40 5 35 60 5 0 

Đàm thoại 20 40 35 5 30 65 5 0 

Đặt và giải quyết 

vấn đề 

10 20 50 20 20 50 20 10 

DH  dự án 10 15 45 30 15 45 25 15 

Sử dụng bản đồ 10 25 50 15 25 65 10 0 

DH hợp tác theo 

nhóm 

10 25 45 20 25 55 20 0 

DH khám phá 5 20 40 35 10 45 25 20 

Sử dụng PTTQ 10 25 40 25 20 55 25 0 

 
 

 

Hình 1.6. Tần suất sử dụng các phương pháp trong dạy học Địa lí 12 
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Giải 
quyết 
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Thảo 
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Qua bảng số liệu, biểu đồ cho thấy, GV vẫn thường xuyên sử dụng các phương 

pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại, còn phương pháp hợp tác  theo nhóm, 

phương pháp dự án, phương pháp dạy học khám phá ít được giáo viên sử dụng. Đây 

là các phương pháp dạy học tạo ra nhiều tính tương tác, nếu ít được sử dụng các 

phương pháp này trong dạy học sẽ không phát huy được tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo của HS trong học tập, làm cho tiết học kém hiệu quả. 

Bảng 1.3. Kết quả điều tra mức độ sử dụng các kĩ thuật dạy học để tổ chức dạy 

học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác ở  trường THPT 

Kĩ thuật dạy học 

Mức độ thành thạo (%) Mức độ sử dụng (%) 

Rất 

thành 

thạo 

Thành 

thạo 

 

Bình 

thường 

Chưa 

thành 

thạo 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

 

Thỉnh 

thoảng 

 

Chưa 

bao 

giờ 

Các mảnh ghép 10 20 45 25 15 50 25 10 

Động não 10 15 45 30 10 50 25 15 

Khăn trải bàn 10 25 45 20 20 50 20 10 

Kĩ thuật XYZ 10 20 35 35 10 45 25 20 

Sơ đồ tư duy 10 25 40 25 10 50 30 10 

Kỹ thuật bể cá 10 20 35 35 10 40 30 20 

Kĩ thuật ổ bi 10 20 30 40 10 40 30 20 

 

 

Hình 1.7. Tần suất sử dụng các kĩ thuật trong dạy học Địa lí 12 
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0

10

20

30

40

50

60

Các 
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khảo sát về mức độ sử dụng, một số kĩ thuật dạy học (kĩ thuật XYZ, bể cá, ổ bi) 

có tới 20% giáo viên chưa bao giờ sử dụng trong quá trình dạy học. Điều này cho 

thấy việc sử dụng các kĩ thuật trong dạy học Địa lí 12 ở trường THPT còn nhiều 

hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả dạy học. 

Bảng 1.4. Kết quả điều tra mức độ hiệu quả sự hỗ trợ của CNTT&TT để tổ chức       

dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường THPT 

Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học tương tác 

Ý kiến lựa chọn (%) 

Hiệu 

quả 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu quả 

Xây dựng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ tư duy, mô hình… hỗ trợ 

cho các hoạt động dạy học tương tác có hiệu quả. 

91,5 8,5 0 

Khai thác các tranh ảnh, video clip có liên quan đến nội 

dung bài học, tăng tính trực quan sinh động kích thích 

hứng thú, tìm tòi tự phát hiện kiến thức của HS.  

90,5 9,5 0 

Giúp HS tìm kiếm cập nhật thông tin trên mạng Internet 

để giải quyết tốt nhiệm vụ học tập. 

85,5 14,5 0 

Giúp HS thể hiện kết quả của cá nhân, nhóm sau khi thảo 

luận bằng nhiều cách: thể hiện sơ đồ, thiết kế, trình bày 

slide, tranh ảnh… 

82,0 18,0 0 

Hiệu quả sự hỗ trợ của CNTT&TT để tổ chức dạy học tương tác trong môn 

Địa lí 12 có sự khác nhau giữa các cách thức khai thác. Nhìn chung, GV đã quan 

tâm hơn đối với việc hỗ trợ công nghệ thông tin trong dạy học.  

Bảng 1.5. Kết quả điều tra về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong tổ chức dạy học 

Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường THPT 
 

Kiểm tra đánh giá 

Mức độ sử dụng (%) 

Rất thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa bao 

giờ 

Đánh giá quá trình 25 55 20 0 

Đánh giá tổng kết 30 55 15 0 

Đánh giá cải tiến 20 45 25 10 

 

Kết quả khảo sát cho thấy việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa 

lí 12 ở trường THPT, giáo viên đã chú ý kết hợp giữa đánh giá quá trình, đánh giá 

tổng kết và đánh giá cải tiến thay vì trước đây chủ yếu là đánh giá tổng kết. 
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Hình 1.8. Tần suất sử dụng các hình thức KTĐG kết quả học tập của HS 
 

d. Để tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác đạt hiệu 

quả, yêu cầu đối với người dạy, người học và môi trường. 

- Đối với người dạy: 

Bảng 1.6. Kết quả khảo sát ý kiến của GV về điều kiện của người dạy 

để DHTT đạt hiệu quả 

Tiêu chí 
Tỷ lệ % 

lựa chọn 

Tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin, trả lời các câu hỏi của HS         70 

Gợi ý cho HS hướng giải quyết vấn đề học tập; chỉ ra các bước thực 

hiện, các phương tiện cần sử dụng và các kết quả cần phải đạt được 
75 

Phối hợp sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tổ 

chức HS khai thác tri thức trên bản đồ, tranh ảnh, video clip 
        90 

Kết hợp kiểm tra, đánh giá theo định kỳ và đánh giá quá trình         70 
      

Qua kết quả khảo sát ý kiến của GV về điều kiện của người dạy để dạy học 

tương tác hiệu quả, có đến 70-80% GV đã thấy rằng để tổ chức được DHTT, GV 

cần tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin, trả lời các câu hỏi của HS, gợi ý cho HS 

giải quyết các vấn đề học tập, phối hợp sử dụng các phương pháp kĩ thuật dạy học 

hiện đại, tổ chức cho HS khai thác các phương tiện dạy học và có đánh giá quá trình 

trình cho HS. Như vậy, đa số GV được hỏi đã thấy được, để tổ chức dạy học tương 

tác thành công thì các điều kiện trên phải đảm bảo. 
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Đánh giá cải tiến
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- Đối với người học: 

Bảng 1.7. Kết quả khảo sát ý kiến của GV về điều kiện của người học 

để DHTT đạt hiệu quả 

Tiêu chí 
Tỷ lệ % 

lựa chọn 

Người học tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập 100 

Người học phải có kỹ năng để tham gia các tương tác sư phạm 90 

Người học cần nêu ra các câu hỏi, các thắc mắc, trao đổi với người dạy 50 

Người học cần có phương pháp và kĩ năng học tập môn học 70 
       

Trong một giờ học, để đảm bảo tính tương tác tốt thì HS có vai trò vô cùng 

quan trọng, do đó khi khảo sát về điều kiện của người học để tổ chức DHTT, có 

tới 100% GV đều cho rằng HS phải tích cực, chủ động đồng thời người học phải 

có trao đổi thắc mắc mới tạo ra tính tương tác cao, nếu người học có thêm kĩ năng 

và phương pháp học tập môn học thì hiệu quả tương tác trong một giờ học sẽ đẩy 

lên mức cao nhất. 

- Đối với môi trường: 

Bảng 1.8. Kết quả khảo sát ý kiến của GV về điều kiện của môi trường 

để DHTT đạt hiệu quả 

Tiêu chí 
Tỷ lệ % 

lựa chọn 

Đảm bảo các yêu cầu cơ bản về cơ sở vật chất: phòng học, ánh 

sáng, âm thanh, phương tiện dạy học, thư viện,… 
80 

Tạo môi trường học tập tích cực. 72 

Có hình thức tổ chức dạy học đa dạng theo hướng tăng cường tương 

tác giữa người day, người học và môi trường. 
75 

Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong lớp học. 95 
                    

Môi trường học tập là biện pháp không thể thiếu trong DHTT, do đó khi GV 

được hỏi về điều kiện của môi trường để tổ chức dạy học tương tác có tới 80% GV 

lựa chọn là phải đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó cần tạo được một 

môi trường học tập tích cực, tổ chức các hình thức tổ chức dạy đa dạng, đặc biệt có 

tới 95% GV lựa chọn là phải tạo ra được bầu không khí thân thiện, cởi mở. 

Khi được hỏi về việc thiết lập kế hoạch dạy học, các GV thường tiến hành 

các hoạt động nào, kết quả khảo sát như sau: 
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Bảng 1.9. Kết quả khảo sát ý kiến của GV về việc tiến hành những 

hoạt động nào khi thiết lập kế hoạch dạy học 

Tiêu chí  Tỷ lệ % 

 lựa chọn 

Phân tích chương trình, nội dung dạy học; dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng        85 

Tìm hiểu về đặc điểm, phong cách học tập của HS.         75 

Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương 

tiện dạy học. 

       100 

Thiết kế hoạt động học tập tích cực của HS.          90 
 

Qua bảng khảo sát cho thấy, GV đã phân tích nội dung chương trình, xác định 

mục tiêu dạy học dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng, nhưng chỉ có 45% tìm hiểu đặc 

điểm phong cách học tập của HS. 90% GV quan tâm đến việc thiết kế các hoạt động 

tích cực của HS. 

Khi được hỏi về những khó khăn mà GV gặp phải khi tổ chức dạy học tương 

tác là gì? Kết quả khảo sát như sau: 

Bảng 1.10. Kết quả khảo sát ý kiến của GV về những khó khăn khi tổ chức 

dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác 

Tiêu chí Tỷ lệ % 

Đây là vấn đề mới chưa được nhà trường quan tâm, khuyến 

khích thực hiện 
70 

Học sinh chưa tích cực tham gia các hoạt động học tập 65 

Khó khăn trong soạn giáo án và tổ chức dạy học trên lớp 55 

Điều kiện, phương tiện dạy học còn thiếu 60 

 

Kết quả khảo sát ý kiến của GV về những khó khăn chủ yếu khi tổ chức dạy 

học tương tác, 70% số GV thấy rằng việc tổ chức DHTT chưa được các nhà trường 

quan tâm thực sự, hơn nữa GV chưa thành thạo với việc tổ chức dạy học tương tác, 

HS không mấy hào hứng tham gia các hoạt động học tập, ở các trường vùng sâu, 

vùng xa thì trang thiết bị dạy học còn thiếu. 

Qua con số thống kê ở trên, phần nào cho thấy DHTT chưa được áp dụng 

rộng rãi trong môn Địa lí ở trường THPT. Mặc dù trong dạy học, sự tương tác đã 

đ ư ợ c thể hiện thông qua các PPDH tích cực khác nhưng chưa rõ nét. Việc áp 
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dụng DHTT còn nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất do điều kiện, phương 

tiện dạy học còn thiếu, ngoài ra một khó khăn không nhỏ trong việc soạn giáo án 

và tổ chức dạy học trên lớp có thể vì GV chưa được trang bị kiến thức về DHTT. 

1.5.2.2. Về phía học sinh 

Về phía học sinh, phần lớn HS chỉ coi việc học môn Địa lí là nhiệm vụ, không 

mấy hứng thú khi học tập bộ môn, ít HS yêu thích môn học. Đặc biệt khi các em đang 

chịu nhiều áp lực ở những môn thi chuẩn bị hành trang vào đại học. 

Học sinh chủ yếu là người nghe thầy cô giảng giải tiếp thu bài một cách thụ 

động, các câu phát biểu trong giờ học phần lớn là nội dung mang tính tái hiện. Việc 

sử dụng vốn kinh nghiệm, kiến thức đã có một cách tích cực để xây dựng bài chưa 

nhiều. HS bị động ngồi yên một chỗ, ngại di chuyển, không gian lớp học thường cố 

định và không sôi nổi, GV thuyết trình nhiều hơn là tổ chức các hoạt động. 

Một số HS cho rằng tương tác là một sự lãng phí lớn thời gian, bởi vì các em 

cần phải mất thời gian để trở thành một nhóm được tổ chức tốt, hay không thể tổ chức 

các hoạt động sáng tạo cá nhân hiệu quả khi sử dụng phương pháp tương tác. Tuy 

nhiên, nếu GV tổ chức dạy học tương tác tạo được sự hứng thú, kích thích tư duy của 

HS trong học tập, các em sẽ nhận ra những lợi ích của việc tham gia các hoạt động 

học tập tương tác. 

Khi hỏi ý kiến của 650 HS ở 4 trường THPT, nơi tiến hành thực nghiệm sư phạm 

về việc các em tham gia các hoạt động học tập môn Địa lí trong và ngoài lớp học như 

thế nào? Kết quả của phiếu hỏi như sau: 

Qua bảng khảo sát trên cho thấy, HS không thường xuyên được làm việc 

nhóm, các em chủ yếu hoạt động cá nhân, thầy hỏi trò trả lời. Việc khai thác các 

kênh hình cũng còn hạn chế. Đặc biệt, hầu hết các em không được tham gia vào 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng như tự nhận xét và đánh giá lẫn nhau. Đây là 

lí do các em không hào hứng với môn học. Từ việc không thường xuyên tương tác 

trên lớp, không có được môi trường học tập sôi nổi, dần dần các em ngại hoạt 

động, không phát huy được tính tích cực, chủ động của người học. 
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Bảng 1.11. Kết quả khảo sát ý kiến của HS về việc các em tham gia các hoạt động 

học tập môn Địa lí trong và ngoài lớp học 
                    

Hình thức hoạt động 

Mức độ tham gia (%) 

Rất thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao giờ 

Tham gia thảo luận nhóm 10,5 22,5 55,0 12,0 

Tham gia thảo luận theo cặp đôi 12,0 25,5 47,5 15,0 

Sử dụng CNTT trong học tập 20,5 30,0 29,5 20,0 

Khai thác kênh hình trong SGK 22,5 33,5 31,5 12,5 

Chuẩn bị bài học theo nhóm ở nhà 16,0 25,5 30,5 28,0 

Các hoạt động trải nghiệm thực tế  12,0 22,5 49,0 16,5 

Tham gia đánh giá và tự đánh giá  15,5 29,0 41,5 14,0 
 

 

Hình 1.9. Tần suất tham gia các hoạt động học tập của học sinh 

1.5.2.3. Nguyên nhân 

a.  Nguyên nhân chủ quan 

- Thứ nhất, do nhận thức của GV: Phần lớn GV cho rằng tổ chức dạy học tương 

tác lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng thi tốt nghiệp của HS, nên  GV 

không quan tâm nhiều đến quan điểm dạy học này. GV chưa nhận thức đầy đủ về tầm 

quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học trong việc nâng cao chất lượng dạy học 

cũng như chưa thấy được DHTT có vai trò quan trọng đối với người học giúp cho 

người học chủ động trong việc học, người học được làm việc, được khám phá tiềm 
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năng của chính mình từ đó phát triển năng lực của cá nhân, đồng thời tăng cường tính 

hợp tác, chia sẻ thông qua các hoạt động nhóm, tạo nên mối quan hệ tương hỗ giữa 

thầy - trò - môi trường học tập, đồng thời dạy học tương tác giúp điều chỉnh cách học 

của trò và cách dạy của thầy hướng tới vì lợi ích đối với người học. Hơn nữa, thông 

qua việc tương tác với môi trường học tập, HS có thể vận dụng các kiến thức vào thực 

tế, tăng khả năng quan sát, phán đoán, phát triển tư duy khoa học, hướng nghiên cứu 

khoa học, định hướng nghề nghiệp sau cấp học. Hơn nữa, thông qua việc tổ chức dạy 

học tương tác, khả năng chuyên môn của người thầy tăng lên nhờ áp lực của phương 

pháp, bởi nội dung kiến thức của từng giờ giảng phải được cập nhật liên tục để đáp 

ứng các câu hỏi của người học trong thời đại thông tin rộng mở. 

- Thứ hai, do tâm lí ngại đổi mới của GV: Một số GV đã quen với phương pháp 

thuyết trình, đàm thoại, GV đặt các câu hỏi cho HS trả lời sau đó GV chuẩn hóa kiến 

thức. GV giữ vai trò truyền thụ kiến thức, trò thụ động lĩnh hội kiến thức. Do đó khi 

có bất kì PPDH mới nào được đưa vào tập huấn GV đều ngại áp dụng, GV cho rằng 

cách dạy trước đây vẫn phù hợp, HS vẫn thi đỗ đại học. Hơn nữa, do tuổi tác, khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, đã hình thành tâm lí ngại thay đổi.  

Phần lớn học sinh luôn mong muốn có những giờ địa lý sinh động, được làm 

việc với nhau, với dụng cụ học tập thông qua sự hướng dẫn hợp lý của GV. Các giáo 

viên dù hiểu được tâm lý này của HS, có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc 

đổi mới các phương pháp nhưng bản thân GV chưa dành thời gian đầu tư tìm hiểu, 

đổi mới phương pháp dạy của mình. GV có khuynh hướng lựa chọn phong cách 

giảng dạy mà họ dùng đã thuần thục.  

- Thứ ba, năng lực chuyên môn của một số GV còn hạn chế: Mặc dù họ vẫn 

biết đổi mới PPDH là cần thiết, tổ chức dạy học tương tác mang lại hiệu quả trong 

quá trình dạy học, nhưng khi áp dụng các phương pháp cụ thể vào từng tiết dạy họ 

rơi vào trạng thái lúng túng, áp dụng không hiệu quả, thậm chí trong quá trình tương 

tác với HS, thầy cô không làm chủ được hệ thống kiến thức, không đáp ứng được 

mong muốn của học trò về vấn đề đặt ra trong bài học. Khi áp dụng không thành 

không họ thường nản và không muốn thay đổi. 

b.  Nguyên nhân khách quan 

- Thứ nhất, chưa có lớp tập huấn thực sự hiệu quả. Các chương trình đổi mới 
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trong GD luôn được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ đến cơ sở nhưng có những 

lớp tập huấn chưa thực sự hiệu quả, không tạo được động cơ cũng như mong muốn 

học hỏi cho GV. Bên cạnh đó một số GV tham gia không chú tâm, không xác định 

được nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân đối với các chương trình đổi mới GD nên 

khi áp dụng các nội dung, chương trình phương pháp dạy học mới vào trong tiết dạy 

sẽ không hiệu quả. 

- Thứ hai, các cấp quản lý của nhà trường chưa thực sự quan tâm đến vấn đề 

này. Tiếp cận với đội ngũ GV, có thể thấy đa số họ đều tâm huyết, mong muốn 

đổi mới, nhưng lại lúng túng không biết đổi mới cái gì, đổi mới như thế nào và bắt 

đầu từ đâu.  

- Thứ ba, chương trình SGK hiện nay là chương trình định hướng nội dung, 

không đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong GD cũng như đổi mới phương pháp dạy 

học. Chương trình định hướng nội dung chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể người học 

cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức đã học trong các tình huống thực tiễn. Việc 

kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng tái hiện tri thức mà không chú trọng khả 

năng vận dụng tri thức vào các tình huống thực tiễn. Do đó việc tổ chức DHTT cũng 

gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Thứ tư, một nguyên nhân nữa khiến cho việc tổ chức dạy học tương tác chưa 

phát huy được tính hiệu quả đó là cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, việc 

trang bị các trang thiết bị không đầy đủ đã cản trở quá trình tương tác của thầy - trò - 

với phương tiện trực quan. Hơn nữa, một số trường không đủ kinh phí để tổ chức cho 

HS tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, do đó không tạo động lực và cơ hội 

cho HS tương tác với môi trường thực tế sinh động. 
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Tiểu kết chương 1 

 

Qua kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học Địa lí 

12 ở trường Trung học phổ thông theo quan điểm sư phạm tương tác, cho thấy: 

1.1. Đổi mới PPDH Địa lí là một nhiệm vụ quan trọng, đã và đang được triển 

khai mạnh mẽ ở trường phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, 

sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng 

phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động 

đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS. Cốt lõi chính là hướng tới 

việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. 

1.2. Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác là một cách tiếp cận dạy học 

hiện đại, đã áp dụng thành công ở một số nước trên thế giới và đạt được nhiều kết 

quả khả quan. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học Địa lí 12 sẽ 

phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, làm cho bài học trở 

nên sinh động hơn, hiệu quả hơn, đồng thời ngoài những tri thức và kĩ năng có được, 

HS còn học được cách thức tương tác, giao tiếp, hợp tác với nhau, góp phần đổi mới 

phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông nước ta. 

1.3. Kết quả nghiên cứu về thực trạng tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm 

sư phạm tương tác ở trường phổ thông cho thấy: Nhận thức của GV về SPTT, tầm 

quan trọng của các mối quan hệ tương tác qua lại giữa các nhân tố trong quá trình dạy 

học còn hạn chế. GV sử dụng chưa thành thạo các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện 

đại, cách kiểm tra, đánh giá cũng như tổ chức dạy học tương tác có hiệu quả. Việc 

vận dụng quan điểm SPTT trong dạy học còn nhiều khó khăn, điều kiện, phương tiện 

dạy học còn thiếu, ngoài ra một khó khăn không nhỏ trong việc soạn giáo án và tổ 

chức dạy học ở trên lớp. 

1.4. Những nghiên cứu lí thuyết về khái niệm, cơ sở khoa học, các yếu tố và 

những đặc trưng cơ bản của sư phạm tương tác và thực trạng dạy học Địa lí 12 ở 

trường phổ thông là những căn cứ quan trọng để tác giả luận án xác định nguyên tắc, 

yêu cầu, quy trình và cách thức tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm 

tương tác ở trường phổ thông có hiệu quả. 
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Chương 2 

QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC 
 

 

 

2.1. Nguyên tắc và yêu cầu đối với tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT 

theo quan điểm sư phạm tương tác 

2.1.1. Nguyên tắc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm 

sư phạm tương tác 

Tổ chức DH Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác ngoài 

việc tuân thủ theo những nguyên tắc dạy học nói chung cần đặc biệt quan tâm đến 

một số nguyên tắc sau: 

2.1.1.1. Đảm bảo mục tiêu môn học Địa lí 12 - THPT 

Mục tiêu môn học là những gì HS có được về tri thức, kĩ năng, thái độ, phát 

triển năng lực...sau một quá trình học tập. Vì vậy, nguyên tắc đảm bảo mục tiêu 

môn học đối với việc tổ chức DHTT giúp cho GV xác định phải dạy gì, đến mức 

độ nào, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp, đánh giá được khách 

quan, đúng đắn kết quả học tập của HS và kết quả giảng dạy của bản thân. Xác 

định được mục tiêu giúp cho HS biết được mình phải học những gì để có thể vận 

dụng được cái gì sau khi học xong.  

Thông qua từng bài học cụ thể, GV sẽ xác định mục tiêu bài học cho phù 

hợp, đảm bảo đúng nguyên tắc trong dạy học Địa lí 12 đồng thời tổ chức dạy học 

tương tác hiệu quả, phát huy được năng lực của HS. 

2.1.1.2. Đảm bảo quá trình dạy học Địa lí 12 hướng “tập trung vào người học, mọi 

người học đều được hoạt động và đều được tương tác” 

Theo quan điểm SPTT và Lí luận dạy học hiện đại, trong dạy học người học là 

chủ thể của hoạt động học, quyết định hoàn thành các mục tiêu học tập và quyết định 

sự phát triển nhân cách bản thân. Vì vậy, mọi yếu tố dạy học phải xuất phát từ người 

học, vì người học và tính tích cực hoạt động của chủ thể phải được khơi dậy, duy trì 

trong suốt quá trình học tập, trên cơ sở đó thực hiện tốt mục tiêu dạy học. 

Quan điểm SPTT đặc biệt quan tâm các tương tác dạy học. Tính chất và mức 

độ của các tương tác trong dạy học quy định hiệu quả dạy học. Khắc phục tính chất 

xuôi chiều phổ biến trong dạy học hiện nay (chủ yếu từ người dạy đến người học), 
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tăng cường tương tác tích cực đa chiều, đặc biệt tương tác từ (HS-GV, HS-HS, HS-

Nhóm, HS-PTDH,...) đảm bảo sự tương tác bình đẳng về chức năng của các yếu tố 

dạy học làm gia tăng giá trị các tương tác dạy học thúc đẩy tính tích cực học tập của 

HS góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Địa lí 12 ở trường THPT. 

Vì vậy, nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 được đề 

xuất đều hướng tác động trực tiếp hay gián tiếp đến nhận thức, hình thành nhân cách 

và năng lực của người học (HS). Các biện pháp đề xuất phải tác động vào các tương 

tác trong dạy học theo hướng tăng cường tương tác tích cực đa chiều và quan tâm tới 

tác động của yếu tố MT tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới hoạt động học nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết 

các nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn mang lại kết quả học tập cao nhất của HS. Cụ 

thể: 

- Tạo điều kiện thuận lợi để HS làm chủ quá trình học tập Địa lí 12, tích cực, 

chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực trong các hoạt 

động học tập nhằm đạt mục tiêu học tập một cách tốt nhất. HS tích cực tham gia các 

hoạt động học tập hợp tác theo nhóm, theo dự án, cùng nhau giải quyết vấn đề, đẩy 

mạnh tương tác giữa HS-HS, giữa GV-HS và giữa HS-GV-MT làm tăng hiệu quả học 

tập. 

- Tạo môi trường (MT) học tập thuận lợi thúc đẩy tính tích cực, sự hứng thú 

tham gia và trách nhiệm học tập của HS. 

- Người dạy (GV) là người tổ chức, thiết kế, hỗ trợ, khuyến khích hoạt động học 

tập của HS. Sự tương tác giữa HS-GV-MT có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của 

dạy học. 

2.1.1.3. Đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm 

Nguyên tắc này chỉ đạo việc việc lựa chọn nội dung và sau đó là phương pháp dạy 

học. Các hoạt động nhận thức được tổ chức trong bài cần phải thâu tóm được nội dung 

cơ bản của bài học. Do đó, khi xây dựng kế hoạch dạy học GV cần cân nhắc kĩ khối 

lượng kiến thức địa lí, mức độ kiến thức, số lượng các hoạt động cũng như số lượng câu 

hỏi cho phù hợp với khả năng nhận thức và phát triển năng lực cho HS. 

Dạy học theo quan điểm SPTT cần đảm bảo tính vừa sức chung và tính vừa sức 

riêng. Theo Vygotsky “tri thức truyền tải phải nằm trong vùng ngưỡng phát triển trí 

tuệ của người học, tức là không quá thấp và không quá cao”. 
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Thực tiễn dạy học cũng chỉ rõ, nếu tri thức cung cấp cho HS nằm thấp hơn 

vùng phát triển trí tuệ thì các em sẽ không hào hứng đón nhận (tri thức đưa ra thấp 

hơn khả năng hiện có); còn nếu cao hơn thì các em lại không lĩnh hội được (tri 

thức vượt quá khả năng của người học). Như vậy, những tri thức đưa ra nằm trong 

vùng phát triển trí tuệ của HS sẽ đảm bảo tính vừa sức. Trong khi đó, trình độ nhận 

thức của người học trong một lớp là không đồng đều cũng như khả năng tư duy có 

sự khác biệt. Do vậy, các nhiệm vụ học tập, các hoạt động trong các biện pháp 

phải tuân theo nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức chung và  riêng đối với HS. Giáo 

viên cần đưa ra các bài tập, tổ chức các hoạt động học tập khác nhau. Có những 

bài tập, hoạt động HS làm việc cá nhân nhưng cũng có những bài tập, hoạt động 

yêu cầu hợp tác giải quyết. Mọi HS trình độ nhận thức khác nhau đều được bình 

đẳng tham gia vào các hoạt động học tập, đều được động viên, khen thưởng và HS 

chính là người bình chọn, đánh giá kết quả học tập. 

2.1.1.4. Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ của các biện pháp tác động đến quá 

trình dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác 

Quá trình dạy học là một hệ thống bao gồm các thành tố cấu trúc trong mối quan 

hệ tương tác đa chiều tạo nên một quá trình dạy học toàn vẹn luôn vận động và phát 

triển không ngừng theo chiều hướng xác định. Một tác động bất kỳ từ các yếu tố dạy 

học đều có thể là tác nhân gây tương tác ảnh hưởng tới hiệu quả dạy học. Andrew 

Lorenz đã ví dụ  “Vì một cái đinh, móng sắt bị hỏng. Vì một móng sắt, con ngựa bị 

thua. Chỉ vì con ngựa, kị sĩ bị thua. Chỉ vì kị sĩ, trận đánh bị thua. Chỉ vì bị thua, 

vương quốc bị mất”. [48] 

Quan điểm SPTT đặc biệt quan tâm chú ý tới các mối quan hệ tương tác giữa 

người học - người dạy - môi trường trong quá trình dạy học. Vì vậy, các biện pháp 

vận dụng quan điểm SPTT trong dạy học Địa lí 12 phải đảm bảo tính hệ thống, đồng 

bộ tác động tới các yếu tố (người học, người dạy và môi trường) ở mọi khâu, mọi giai 

đoạn của quá trình dạy học Địa lí 12 ở trường THPT. 

Dạy học rất cần có sự kế thừa, phát triển các biện pháp, kỹ thuật dạy học hiệu 

quả của các công trình nghiên cứu có liên quan (Dạy học tích cực, dạy học khám phá, 

dạy học giải quyết vấn đề, ứng dụng CNTT&TT trong dạy học, v.v...).  

2.1.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp 

Hiệu quả của bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào đều phụ thuộc chủ yếu vào việc lựa 

chọn cách thức tương tác phù hợp, vào hình thức giao tiếp giữa người tham gia vào 
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quá trình dạy học (GV và HS). Việc đề xuất các biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 

ở trường THPT theo  quan điểm SPTT phải hợp lí, khoa học mang lại hiệu quả và 

khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.  

2.1.2. Yêu cầu đối với tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm sư phạm tương tác 

2.1.2.1. Tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác phải tạo 

được bầu không khí sôi nổi, hứng thú tham gia của người học 

Đảm bảo sự hứng thú ở người học là mối quan tâm hàng đầu của người dạy 

với tư cách là người hướng dẫn hoạt động. Người dạy phải tạo được sự húng thú ở 

người học và người học sẽ tham gia tích cực vào việc học nếu như họ cảm thấy một 

sự hứng thú với cái có thể làm thỏa mãn nhu cầu của người học. Có nhiều cách khác 

nhau để tạo sự hứng thú ở người học như kích thích tư duy người học bằng tình 

huống có vấn đề, khích lệ động viên, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức trò 

chơi, câu đố,... 

2.1.2.2. Tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác phải đáp 

ứng nhu cầu, lợi ích học tập, phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng 

tạo và phát triển năng lực của học sinh 

Đặc điểm của quan điểm sư phạm tương tác là tập trung chú ý đến người học 

“lấy người học làm trung tâm”, người dạy phải tính đến nhu cầu, nguyện vọng của 

người học, đến những đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của từng HS. Việc 

dạy phải xuất phát từ người học, vì người học, phải đáp ứng được những yêu cầu 

của người học cũng như của xã hội. Tăng cường dạy học tích cực nhằm phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của HS. Dạy học tích cực là 

một trong những mục tiêu chung và cũng là một tiêu chuẩn về giáo dục hiệu quả, 

hướng dẫn cho việc đổi mới cả phương pháp đào tạo giáo viên và việc dạy học trong 

các nhà trường phổ thông. Bản chất của dạy học tích cực nằm trong khái niệm học 

như một quá trình tích cực và kiến tạo, thông qua đó người học xây dựng mối liên 

hệ giữa thông tin mới và những kiến thức kĩ năng sẵn có, vận dụng kiến thức, kỹ 

năng vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 

 



 71 

2.1.2.3. Tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác phải phát 

huy được hiệu quả của các mối quan hệ tương tác giữa người học, người dạy và môi 

trường 

Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác sẽ phát huy được hiệu quả các mối 

quan hệ tác động qua lại giữa người dạy, người học và môi trường. Nhân tố môi 

trường ở đây được xem xét trong trạng thái động, luôn có xu hướng biến đổi và tác 

động từ nhiều phía đến người dạy và người học. Trong học tập tương tác người học 

là thành phần tham gia tích cực vào quá trình học tập. Theo K. Ventsel, điều rất 

quan trọng “rằng chính người học nên hỏi, giải thích và yêu cầu, trong khi giáo viên 

nên lắng nghe nhiều hơn..., rằng người học nên luôn là người tham gia tích cực chứ 

không phải người quan sát...”. Trong học tập tương tác, GV đóng vai trò là người 

tổ chức quá trình học tập, người cố vấn, người không bao giờ “độc quyền hóa” quá 

trình học tập. Điều cốt yếu của quá trình học tập là mối quan hệ giữa các HS, sự 

tương tác và hợp tác của họ. Kết quả học tập đạt được nhờ nỗ lực phối hợp của 

những người tham gia quá trình học tập, trong đó người học cùng đảm nhiệm như 

nhau về kết quả học tập. 

Việc đổi vị trí của HS và GV khi triển khai học tập tương tác đem lại những 

thay đổi trong nội dung hoạt động của những người tham gia quá trình giáo dục. 

Tương tác giữa GV và HS được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng. Mối quan hệ 

bình đẳng đòi hỏi người GV nên chấp nhận suy nghĩ và vị trí chủ động của HS, 

thừa nhận quyền tư duy độc lập của họ, không cố thuyết phục HS rằng chỉ có ý 

kiến của GV là duy nhất đúng. Theo phép ẩn dụ của L.S.Vygotsky, “người giáo viên 

trở thành đường ray, trên đó các toa xe di chuyển tự do và độc lập, đường ray chỉ làm 

việc dẫn hướng đi chung”. 

2.1.2.4. Tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác phải xây 

dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện 

Theo quan điểm SPTT, người học và người dạy không phải là những nhân tố 

trừu tượng, xung quanh họ là thế giới vật chất, xã hội và văn hóa. Tất cả các yếu  tố 

này, bên trong cũng như bên ngoài, tạo thành môi trường của người dạy và người 

học. Tác nhân này đóng một vai trò có ý nghĩa vì nó ảnh hưởng tới cả việc dạy và 

việc học. Trong quá trình diễn ra hoạt động sư phạm, một tập hợp phức tạp các yếu 

tố môi trường ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến người học và người dạy, tác động 
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vào tập tính bên trong hoặc bên ngoài của người học và người dạy. Môi trường ảnh 

hưởng đến phương pháp học và phương pháp sư phạm. Vì vậy, trong quá trình dạy 

học phải tạo một môi trường học tập an toàn, cởi mở, thân thiện để gây húng thú 

học tập cho học sinh. 

2.2. Quy trình tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1.  Quy trình tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác 

2.2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch bài học 

Xây dựng kế hoạch bài học là một khâu rất quan trọng trong quá trình dạy học. 

Khâu này đòi hỏi người dạy phải chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp, có như vậy quá 

trình dạy học mới đem lại hiệu quả cao. Vận dụng quan điểm SPTT vào xây dựng 

kế hoạch bài học chính là việc xác định mục tiêu, nội dung nào của bài học có thể 

tổ chức các hình thức dạy học phù hợp, tương tác tốt nhất và việc vận dụng quy trình 

DHTT đạt hiệu quả cao. Tác giả luận án đề xuất việc xây dựng kế hoạch bài học 

gồm các bước sau: 

Bước 1: Tìm hiểu về người học, về 

nội dung môn học, bài học 

Bước 2: Xác định MT, ND, PP, 

PT, HTTC dạy học theo SPTT 

Bước 3: Thiết kế các hoạt động 

học tập tương tác 

GIAI ĐOẠN 1   
 

XÂY DỰNG 

 KẾ HOẠCH  

DẠY HỌC 

Bước 2: Tổ chức các hoạt động 

học tập tương tác cho học sinh 

 (cá nhân, nhóm, lớp) 

 

Bước 1: Định hướng bài học, tạo 

hứng thú cho học sinh 

Bước 3: Tổ chức HS báo cáo kết 

quả hoạt động học tập tương tác 

GIAI ĐOẠN 2 

        

       TỔ CHỨC 

DẠY HỌC 

TƯƠNG TÁC 

Bước 1: Đánh giá quá trình 

Bước 2: Đánh giá tổng kết 

GIAI ĐOẠN 3 

 

PHẢN ÁNH, 

ĐÁNH GIÁ 

Bước 3: Đánh giá cải tiến 
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 Bước 1: Tìm hiểu về người học, nội dung môn học, bài học 

Trước khi xây dựng và thực hiện kế hoạch bài học, GV cần thông qua việc tìm 

hiểu về hoàn cảnh gia đình, học lực,... của HS lớp mình sẽ giảng dạy. Trên cơ sở 

hiểu biết về người học, GV xác định được mục tiêu từng bài học phù hợp với 

chương trình đề ra và phù hợp với trình độ,  phong cách học của HS trong lớp, 

cũng như xây dựng một môi trường học tập thuận lợi cho người học. Trong những 

trường hợp và điều kiện cho phép, GV nên tổ chức kiểm tra để đánh giá, xác nhận 

về HS trước khi lập kế hoạch bài học mới. 

Tìm hiểu kỹ mục tiêu, nội dung chương trình môn học, bài học và chuẩn kiến 

thức kĩ năng để trên cơ sở đó hình thành ý tưởng tổ chức các hoạt động học tập. 

Áp dụng công thức CIA (Content, Idea, Activities) và công thức 

EDUCARE? (Explanation, Doing detail, Use, Check and correct, Aids memoire, 

Review and reuse, Evaluation, ?)  để thiết kế bài dạy [28], [34]. 

 Bước 2: Xác định mục tiêu, nội dung bài học, lựa chọn các phương pháp, 

phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập 

của HS 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch bài học, GV phải dựa vào nội dung chương 

trình và SGK, sách GV, trình độ của HS trong lớp, điều kiện dạy học hiện có để: 

- Xác định mục tiêu bài học về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực cần đạt được. 

- Xác định nội dung học tập và những kiến thức liên quan để tổ chức các hoạt 

động học tập hiệu quả. 

- Xác định các phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học có khả năng 

tổ chức các tương tác hiệu quả nhất. 

- Dự kiến tiến trình dạy học, thời gian và cách thức tiếp cận nội dung dạy học. 

 Bước 3: Thiết kế các hoạt động học tập tương tác 

Dựa trên mục tiêu, nội dung bài học, giáo viên thiết kế các hoạt động học tập 

tương tác hợp lí, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm phát huy tối đa tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các nhiệm vụ học 

tập, hình thành phẩm chất và năng lực của học sinh. 

Trong mỗi hoạt động học tập được thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, cách thức 

tiến hành, các bước, phương tiện học tập... nhằm tăng cường sự tương tác giữa người 

học, người dạy và môi trường một cách hiệu quả. 

2.2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học tương tác 
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 Bước 1: Định hướng bài học, tạo hứng thú cho học sinh 

Mục đích là giúp học sinh huy động những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của 

bản thân có liên quan đến bài học mới, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu bài 

mới, rèn luyện cho học sinh năng lực cảm nhận, hình thành những biểu tượng ban 

đầu về các khái niệm, sự hiểu biết, khả năng biểu đạt, tính toán, đề xuất chiến lược, 

năng lực tư duy, xác nhận nhiệm vụ học bài mới; đồng thời giúp giáo viên tìm hiểu 

xem học sinh có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan 

đến nội dung bài học. 

 Bước 2: Tổ chức các hoạt động học tập tương tác cho học sinh 

Mục đích của hoạt động là giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức của bài học, rèn 

luyện cho HS năng lực nhận biết về khái niệm khoa học; học sinh có được những kiến 

thức, kĩ năng, thái độ và phát triển năng lực đáp ứng mục tiêu của bài học. 

Trong bước này thường diễn ra các hoạt động tương tác sau: 

- Giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh 

- Hoạt động học tập tương tác của học sinh (cá nhân, nhóm, cả lớp) 

- Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm học tập 

- Đánh giá sản phẩm học tập (HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau, GV nhận xét, 

chuẩn kiến thức kĩ năng, gợi mở định hướng giải quyết vấn đề tiếp theo của bài học) 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, học sinh phải vận dụng những hiểu biết đã học 

vào giải quyết các bài tập/tình huống của bài học. Học sinh có thể được hướng dẫn 

hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm để hoàn thành các câu hỏi, bài tập, bài thực hành. 

Đầu tiên, nên cho HS hoạt động cá nhân để các em hiểu và biết được mình hiểu kiến 

thức như thế nào, có đóng góp gì vào hoạt động nhóm và hoạt động của tập thể lớp. 

Sau đó cho HS hoạt động nhóm để trao đổi, chia sẻ kết quả mình làm được, thông 

qua đó HS có thể học tập lẫn nhau, tự sửa lỗi cho nhau, giúp cho quá trình học tập 

của học sinh hiệu quả hơn. 

Trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập tương tác cho học sinh để đạt 

được mục tiêu bài học, cần phải chú ý đến sự tương tác giữa ba nhân tố (người dạy, 

người học, môi trường) và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong 

các hoạt động học tập. 

 Sự tương tác giữa ba nhân tố (người dạy, người học, môi trường) 
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Cơ chế của SPTT là sự tác động lẫn nhau giữa ba nhân tố: Người dạy, người 

học và Môi trường. Sự tương tác giữa ba nhân tố hay tương tác hai trong ba nhân tố 

tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Nhân tố môi trường được xem xét ở 

trạng thái động chứ không phải trạng thái tĩnh. Như vậy, môi trường luôn vận hành 

cùng với sự phát triển theo quy luật của quá trình dạy học, nhằm đáp ứng nhu cầu 

và sự đòi hỏi của xã hội. Những tình huống thuận lợi cho hoạt động tương tác trong 

dạy học Địa lí 12 nhằm nâng cao chất lượng dạy học: 

- Nội dung bài dạy có liên quan đến thực tế; 

- Nội dung bài dạy có tính mở, có nhiều phương án giải quyết; 

- Nội dung bài dạy có thể sử dụng các mô hình trực quan, các phần mềm mô phỏng 

các hiện tượng, sự vật địa lí. 

Một số điểm cần chú ý trong quá trình DHTT đạt hiệu quả cần đảm bảo một số 

điều kiện sau đây: 

- Về người dạy 

Thứ nhất, người dạy cần nắm vững cơ sở lý luận của chiến lược DHTT. Những 

cơ sở này sẽ giúp họ thực hiện tốt mọi khâu trong từng giai đoạn của tiến trình dạy 

học: từ việc thiết kế dạy học đến việc tổ chức thực thi các bản thiết kế trong các bài 

học khác nhau. 

Thứ hai, người dạy cần phải có được những mô hình dạy học cụ thể để triển 

khai chiến lược dạy học này một cách chính xác và hiệu quả. Các mô hình dạy học 

ấy phải đủ chi tiết để họ thực hiện, phải đa dạng về kiểu loại để họ chọn lựa và 

kết hợp trong các điều kiện dạy học thực tế, sao cho phù hợp với người học (phù 

hợp với phương thức học tập đa dạng của người học) và phù hợp với môi trường 

dạy học (điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn học liệu, các tình huống và các mối 

quan hệ cụ thể v.v…). 

Thứ ba, người dạy phải biết cách tạo tình huống DHTT, làm chủ được một 

số kĩ năng và KTDH tương tác. Những kĩ năng này giúp họ tổ chức, quản lí và 

lãnh đạo tốt HĐ học tập của người học, giúp họ xử lí tốt các tình huống và mối 

quan hệ trên lớp học. 

- Về người học 

Thứ nhất, để học tập hiệu quả, trước tiên người học phải có động cơ học 

tập đúng đắn, phải có sự hứng thú rõ rệt với lợi ích của tri thức cần thu lượm. Người 
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học phải tin vào khả năng và phương pháp học tập của mình. 

Thứ hai, người học phải biết cách học, hay nói khác đi, họ cần có những 

kĩ năng và chiến lược học tập hợp lí. Người học phải có kĩ năng để tham gia các 

tương tác sư phạm bằng tất cả các khả năng, tất cả các tri thức đã thu lượm được 

cũng như tất cả các kinh nghiệm sống của mình để chiếm lĩnh tri thức, hình thành 

và phát triển năng lực cần thiết. 

Thứ ba, người học cần có ý thức trách nhiệm suốt trong quá trình học, tự 

giác, tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập cá nhân và hoạt động học tập 

hợp tác nhóm. 

- Về môi trường 

Để quá trình DHTT thành công thì môi trường dạy học phải đảm bảo yêu cầu sau: 

Thứ nhất, phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản về cơ sở vật chất như: phòng 

học, ánh sáng, âm thanh, phương tiện dạy học, hệ thống công nghệ thông tin và 

truyền thông, thư viện v.v… phục vụ cho dạy học hiệu quả. 

Thứ hai, người học và người dạy phải có ý thức về ảnh hưởng của môi 

trường trong quá trình dạy và học. Theo quan điểm sư phạm tương tác, môi 

trường can thiệp vào tất cả các hoạt động dạy và học.  Mối quan hệ giữa các chủ 

thể của quá trình dạy học phải cởi mở, thân thiện, chan hòa; thái độ khoan dung, độ 

lượng, nâng đỡ của người dạy đối với người học và giữa người học với nhau. 

Thứ ba, sự thích nghi với môi trường có thể làm tăng cường hay biến đổi ảnh 

hưởng thuận lợi hay khó khăn của môi trường đến hoạt động dạy và học. 

 Kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác giữa các thành viên 

trong lớp, huy động kinh nghiệm của HS trong quá trình tiếp thu lĩnh hội tri thức. 

Muốn nâng cao hiệu quả học tập và tạo hứng thú cho HS trong quá trình 

giảng dạy, đòi hỏi người GV phải chuẩn bị: kế hoạch dạy học, hệ thống câu hỏi 

và thâm nhập giáo án một cách kĩ càng. Khi đứng lớp phải bình tĩnh, tự tin, tác 

phong nhanh nhẹn, ngôn ngữ truyền đạt rõ ràng để làm sao HS hiểu nội dung bài 

học một cách dễ dàng. 

GV sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học, các phương tiện dạy học đa 

dạng, tạo điều kiện để HS tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức; bên 

cạnh đó GV nên dành nhiều thời gian cho HS thực hành nhằm phát huy óc tưởng 
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tượng, tư duy sáng tạo của các em. Để gây được hứng thú học tập cho HS, cần phải 

tạo được động cơ học tập, nhất là động lực bên trong của mỗi HS. Tạo hứng thú 

học tập cho HS có thể thực hiện như: 

- Tạo hứng thú bên trong: Tạo hứng thú bên trong thường được xuất phát từ 

tình huống gợi vấn đề, kích thích vào nhu cầu nhận thức của người học và xuất 

phát từ nội bộ môn học. Khi GV tạo ra tình huống gợi vấn đề, tức là đã tạo ra 

mâu thuẫn trong quá trình nhận thức của HS giữa kiến thức mới và kiến thức đã 

biết. Ngoài ra, để tạo hứng thú bên trong người học, GV phải giúp HS có được 

sự tự tin vào khả năng sẽ vượt qua được những khó khăn, tin tưởng vào sức mình, 

vào niềm vui của sự thành công. 

- Tạo hứng thú bên ngoài: Việc tổ chức có ý nghĩa những hình thức học tập, 

các HĐ ngoài giờ bằng nhiều hình thức, việc kết hợp sử dụng hợp lý các phương 

tiện dạy học,… sẽ tạo hứng thú bên ngoài đối với HS trong quá trình học. Do đó, 

việc tạo tâm lý hứng thú bên ngoài sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các HĐ 

học tập của HS. 

- Tạo thử thách: Một trong những yếu tố cá nhân gây được hứng thú, ảnh 

hưởng đến động cơ học tập là sự thử thách. Người học được thử thách khi họ nhắm 

đến các mục tiêu có ý nghĩa, sao cho việc đạt mục tiêu này là chưa chắc chắn, nhưng 

họ có niềm tin rằng họ đạt được những tiến bộ có thể chấp nhận được. Có 4 yếu tố 

ảnh hưởng đến sự thử thách là: Mục tiêu cần đạt; mức độ chắc chắn có thể đạt được; 

sự phản hồi về kết quả cố gắng; lòng tự trọng của người học. 

- Tạo sự hợp tác: Sự hợp tác cũng làm tăng mối tương tác giữa HS với nhau 

trong học tập. HS sẽ tìm thấy sự thích thú trong khi làm việc nhằm vào mục tiêu 

của nhóm. 

Có nhiều cách để kích thích sự hợp tác giữa các thành viên trong lớp, và huy 

động kinh nghiệm cũng như vốn hiểu biết của HS. GV tổ chức các hoạt động học 

tập của học sinh qua các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học một cách đa 

dạng (phương pháp học tập hợp tác theo nhóm, phương pháp giải quyết vấn đề, 

phương pháp dự án…), đòi hỏi HS phải có sự hợp tác, phát huy tính chủ động, 

sáng tạo trong hoạt động nhóm (sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật nhóm 

mảnh ghép, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật XYZ…) để giải quyết các nhiệm vụ học tập 

một cách hiệu quả. 

 Bước 3: Tổ chức HS báo cáo kết quả hoạt động học tập tương tác 
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Kết thúc hoạt động học tập theo nhóm, GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm 

học tập và trao đổi, đóng góp ý kiến với nhau, giáo viên có thể hướng dẫn HS bổ 

sung, chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm học tập. Thông qua đó HS được củng cố, kiểm 

nghiệm các kiến thức đã lĩnh hội, đặt kiến thức, kĩ năng mới lĩnh hội vào hệ thống 

kiến thức, kĩ năng trước đó của bản thân. Đồng thời, GV khuyến khích học sinh tiếp 

tục tìm hiểu, nghiên cứu sáng tạo và mở rộng kiến thức, vận dụng những điều đã học 

được để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống; góp phần hình thành 

năng lực học tập và hoạt động thực tiễn. 

2.2.3. Giai đoạn 3:  Phản ánh, đánh giá kết quả học tập 

Để xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học cần có khâu kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của người học. Từ đó giúp người học biết được khả năng 

của mình, điều chỉnh phương pháp học và người dạy có cơ sở để điều chỉnh 

phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, việc kiểm 

tra, đánh giá cần được tiến hành thường xuyên và có hệ thống trong suốt quá trình 

học với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. 

 Bước 1: Đánh giá quá trình 

Đánh giá quá trình, sự tiến bộ của HS qua các hoạt động học tập được phản hồi 

thường xuyên nhằm duy trì sự tiến bộ trong học tập. Đồng thời giáo viên có căn cứ 

để điều chỉnh cách dạy, cách học và kế hoạch, chương trình giáo dục. 

Trong DHTT, ngoài việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện giống như 

đánh giá thông thường (bao gồm: đánh giá chẩn đoán, đánh giá từng phần, đánh giá 

quá trình, đánh giá tổng kết và ra quyết định), khâu đánh giá kết quả học tập còn 

được thực hiện thông qua tương tác giữa từng HS với tập thể HS và với GV. Việc 

đánh giá ở đây không chỉ dừng lại ở kết quả làm bài kiểm tra mà còn đánh giá qua 

kỹ năng tương tác. Đó là khả năng hợp tác nhóm, biết tìm kiếm và chia sẻ thông 

tin, biết xử lý những tình huống trong nhóm học tập của mình. GV còn đánh giá 

HS qua phiếu nhận xét của các thành viên trong nhóm đánh giá mức độ hòa nhập 

của các bạn cùng nhóm, phiếu nhận xét của nhóm khác về kết quả làm việc của 

nhóm bạn. Với cách đánh giá này sẽ tạo ra động lực thúc đẩy và khuyến khích HS 

tự giác tham gia vào các HĐ trong quá trình dạy học, để chiếm lĩnh tri thức cho 

bản thân. 

 Bước 2: Đánh giá định kỳ/ tổng kết 
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Là đánh giá kết quả học tập của HS thông qua hình thức kiểm tra, thi cử nhằm 

xem xét kết quả học tập của HS sau một giai đoạn nhất định theo quy định chung (sau 

một học kỳ, một năm học, một cấp học). Ngoài ra, cũng giống như các dạng đánh giá 

khác, qua đánh giá tổng kết, các nhà sư phạm, các giáo viên có được các thông tin 

hữu ích để tiến hành xem xét, điều chỉnh (nếu cần) từ mục tiêu, nội dung, cho đến 

việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh. 

 Bước 3: Đánh giá cải tiến 

Đánh giá cải tiến được coi là khâu cuối để hoàn tất một chu trình dạy học nào 

đó (có thể là bài học, chương học hoặc thậm chí toàn bộ chương trình học), đồng thời 

định hướng cho những giá trị mới của chu trình dạy học tiếp theo. 

Về tổng thể, đánh giá cải tiến chính là việc đánh giá lại kế hoạch dạy học đã xây 

dựng và quá trình thực hiện kế hoạch đó (một số tài liệu nước ngoài gọi là đánh giá 

phản hồi: reflection). 

2.3. Các biện pháp tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm sư phạm tương tác 

2.3.1. Sử dụng đa dạng và hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực  

Hệ thống các phương pháp và kĩ thuật dạy học đang được áp dụng rộng rãi 

trong nhà trường rất phong phú, đa dạng bao gồm các phương pháp và kĩ thuật dạy 

học truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, mỗi phương pháp và kĩ thuật dạy học đều 

có những ưu điểm, nhược điểm nhất định và mục tiêu mà phương pháp, kĩ thuật 

hướng tới giải quyết một vấn đề cụ thể trong bài học nhằm mang lại hiệu quả cao 

nhất chứ không có một phương pháp và kĩ thuật dạy học nào chiếm vai trò quan 

trọng, tốt nhất cho tất cả các trường hợp. 

Vì vậy, trong quá trình dạy học, người dạy phải căn cứ vào mục tiêu bài học, 

đối tượng học tập, điều kiện dạy học,...để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học 

phù hợp, kết hợp sử dụng đa dạng các phương pháp, phương tiện dạy học mới phát 

huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập nhằm mang lại hiệu 

quả cao nhất như mong đợi. 

2.3.1.1. Sử dụng đa dạng và hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực 

Để tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương 

tác có hiệu quả, tác giả luận án đã lựa chọn, sử dụng một số phương pháp dạy học 

thể hiện tính tương tác cao giữa GV với HS, giữa HS với HS, giữa GV-HS-MT, các 
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phương pháp này có nhiều ưu thế hơn, thuận lợi cho HS tăng cường giao tiếp, hợp 

tác, trao đổi thảo luận, giải quyết vấn đề một cách chủ động, sáng tạo, nhằm tích cực 

hoá hoạt động học tập của HS, như: phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm; phương 

pháp dạy học theo dự án; phương pháp đặt và giải quyết vấn đề; phương pháp sử 

dụng bản đồ; phương pháp dạy học khám phá. 

a. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm là phương pháp đặt học sinh vào môi 

trường học tập (nghiên cứu, thảo luận...) theo các nhóm học sinh. Một trong những 

lí do chính để sử dụng phương pháp này là nhằm khuyến khích học sinh trao đổi và 

biết cách làm việc hợp tác với người khác (vì vậy còn gọi là phương pháp dạy học 

hợp tác theo nhóm hay thảo luận nhóm). 

Học tập hợp tác theo nhóm được sử dụng rộng rãi vì nó giúp mọi người tham gia 

tích cực vào quá trình học tập, lắng nghe, ghi lại và chia sẻ những kinh nghiệm và quan 

điểm khác nhau của mọi người, đưa ra ý kiến giải quyết một vấn đề chung. Trong quá 

trình thảo luận nhóm, HS được tương tác với nhau, tương tác với tài liệu và phương tiện 

học tập để cùng nhau giải quyết vấn đề học tập một cách hiệu quả nhất. 

Tổ chức học sinh học tập theo nhóm không chỉ phát huy tính tích cực, tự giác, 

chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của học sinh, tạo điều kiện để mọi 

người cùng tham gia, tìm kiếm các giải pháp, phát triển các kế hoạch hành động, 

phân tích thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho phân công 

lao động hợp tác trong cộng đồng mà còn qua cách học này nhiều kỹ năng, năng lực 

cũng được hình thành và phát triển như:  năng lực giao tiếp; năng lực giải quyết vấn 

đề; năng lực hợp tác; phát triển kỹ năng đánh giá có phê phán; kỹ năng nói, diễn đạt; 

kỹ năng tập hợp ghi chép tư liệu; kỹ năng báo cáo v.v... 

Tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm là biểu hiện rõ nhất của tính tương tác 

trong dạy học, thể hiện sự tác động qua lại trực tiếp giữa người học với người dạy và 

giữa người học với nhau trong môi trường giáo dục. Thông qua việc hợp tác, trao đổi 

tích cực giữa người dạy và  người học, người học với người học, người dạy - người 

học với môi trường học tập học sinh sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển 

được các năng lực cần thiết. Việc tổ chức dạy học tương tác thông qua hoạt động 

nhóm có hiệu quả hay không tùy thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức các hoạt động 

nhóm. GV có thể cho học sinh học tập nhóm theo các bước sau: 

     Bước 1: Làm việc chung cả lớp (thể hiện rõ tương tác giữa GV-HS-MT) 
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          - Giáo viên nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức cho học sinh; 

          - Tổ chức chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh; 

          - Hướng dẫn cách làm việc của nhóm; 

    Bước 2: Làm việc theo nhóm (tăng cường tương tác giữa HS-HS-MT) 

          - Trao đổi thảo luận trong nhóm/hoặc; 

          - Phân công nhiệm vụ trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi 

            thảo luận trong nhóm; 

          - Cử đại diện sẽ trình bày kết quả làm việc của nhóm. 

    Bước 3: Thảo luận tổng kết trước lớp (tăng cường tương tác HS-HS, 

             giữa HS-GV-MT) 

          - Các nhóm lần lượt (hoặc đại diện một, hai nhóm) báo cáo kết quả thảo 

             luận của nhóm; 

          - Thảo luận chung cả lớp; 

          - Giáo viên tổng kết, đánh giá thảo luận, đặt vấn đề cho bài học tiếp theo 

            hoặc vấn đề tiếp theo [28], [61], [72]. 

    Ví dụ: Để tổ chức cho HS tìm hiểu về vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và 

miền núi Bắc Bộ, giáo viên có thể sử dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm 

và kỹ thuật các mảnh ghép để tổ chức các hoạt động học tập của học sinh một cách 

hiệu quả. 

Vòng 1 (nhóm chuyên sâu): 

Làm việc chung cả lớp, giáo viên chia lớp thành 4 nhóm (dựa trên 4 thế mạnh 

của vùng), giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm tìm hiểu về một thế mạnh của vùng: 

- Nhóm 1: Tìm hiểu về khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện 

- Nhóm 2: Tìm hiểu về trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau 

quả cận nhiệt và ôn đới. 

- Nhóm 3: Tìm hiểu về chăn nuôi gia súc 

- Nhóm 4: Tìm hiểu về kinh tế biển 

Trong trường hợp lớp có đông học sinh thì có thể chia thành 8 nhóm (2 nhóm 

tìm hiểu về một thế mạnh của vùng như trên). 

Vòng 2 (nhóm mảnh ghép): 

Giáo viên yêu cầu học sinh thành lập 4 nhóm mới (nhóm gồm các thành viên 

đại diện cho mỗi thế mạnh của vùng ở vòng 1). Vòng này cả 4 nhóm đều cùng một 
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nhiệm vụ là tìm hiểu chung về 4 thế mạnh của vùng. 

- Sau khi kết thúc hoạt động thảo luận nhóm mảnh ghép ở vòng 2, GV tổ chức  

cho các nhóm mảnh ghép báo cáo kết quả thảo luận nhóm (một nhóm đại diện báo 

cáo), cả lớp thảo luận, góp ý kiến. Giáo viên nhận xét, đánh giá, tổng kết ý kiến thảo 

luận của lớp và chuẩn hoá kiến thức của bài học. 

Dạy học hợp tác theo nhóm là phương pháp dạy học tạo ra tính tương tác 

cao trong quá trình dạy học. Thông qua việc GV giao nhiệm vụ học tập, HS có sự 

hợp tác với nhau một các toàn diện nhất để tìm hiểu nội dung bài học, từ việc tìm 

hiểu thông tin trên Internet đến việc HS trực tiếp tìm hiểu ngoài thực địa. Sau đó, 

các nhóm lại đến lớp trao đổi, hợp tác trong quá trình báo cáo. Như vậy, sự tương 

tác giữa thầy - trò - môi trường được thực hiện đồng bộ đem lại hiệu quả cao trong 

quá trình dạy học tương tác. 

b. Phương pháp dạy học theo dự án 

Phương pháp dạy học theo dự án là phương pháp dạy học trong đó GV là người 

tổ chức, hướng dẫn, còn HS là người huy động kiến thức và kĩ năng phức hợp của 

các môn học để thiết kế các chủ đề, triển khai thực hiện dự án theo các nội dung học 

tập để tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn. Dạy học dự án là phương pháp điển hình 

của dạy học định hướng hành động, gắn lý thuyết với thực hành, giáo dục nhà trường 

gắn với thực tế cuộc sống. Phương thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, tăng cường 

sự tương tác giữa HS-HS-MT, giữa HS-GV-MT, kết quả dự án là những sản phẩm 

hành động có thể giới thiệu được. Thông qua đó, hình thành và phát triển cho HS 

năng lực giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tư duy 

tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng nguồn thông tin địa lí,... 

Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia cấu trúc của 

dạy học theo dựa án thành 5 bước. Cụ thể như: 

Bước 1: Quyết định chủ đề dự án (GV tạo điều kiện để HS đề xuất chủ đề, xác 

định mục tiêu dự án).  

Bước 2: Xây dựng kế hoạch (HS lập kế hoạch làm việc, phân công lao động). 

Bước 3: Thực hiện dự án (HS làm việc nhóm và cá nhân theo kế hoạch. Kết hợp 

lý thuyết và thực hành, tạo ra sản phẩm).  

Bước 4: Giới thiệu sản phẩm dự án (HS thu thập sản phẩm, giới thiệu, công bố 

sản phẩm dự án). 

Bước 5: Đánh giá (GV và HS đánh giá kết quả và quá trình). 
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   Mỗi bước trong tiến trình thực hiện dự án đều chú ý tăng cường tính tương tác 

giữa HS-GV-MT, phát huy được tính chủ động, tích cực, tư duy sáng tạo của HS 

trong quá trình thực hiện dự án để tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt. 

Ví dụ: Để tổ chức cho HS tìm hiểu về Chủ đề ô nhiễm môi trường nước ở địa 

phương, giáo viên có thể sử dụng phương pháp dạy học dự án như sau: 

- Mục tiêu của dự án 

Học sinh đánh giá được thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở địa phương; giải 

thích được nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường nước; phân tích được ảnh 

hưởng của ô nhiễm môi trường nước đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; 

đề xuất được các giải pháp bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường nước, cũng như sử 

dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước ở địa phương. Thông qua các hoạt động học tập 

theo dự án, học sinh phát triển được năng lực giả quyết vấn đề; năng lực hợp tác; 

năng lực nghiên cứu ngoài thực địa v.v... 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án (các hoạt động tương tác giữa GV-HS, 

giữa HS-HS-MT được phát triển) 

Giáo viên có thể chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm 

tìm hiểu, nghiên cứu về một vấn đề cụ thể. Quy định thời gian thực hiện dự án 

trong 4 tuần. 

+ Nhóm 1:Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở địa phương; 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu những nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường nước; 

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nước đến sự phát 

triển kinh tế-xã hội ở địa phương; 

+ Nhóm 4: Đề xuất các giải pháp bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường nước, cũng 

như sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước ở địa phương, đảm bảo cho sự phát triển 

bền vững. 

Các nhóm xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên. 

- Thực hiện dự án (tăng cường hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT) 

Các nhóm tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu, lấy mẫu nước,... ở trên 

thực địa theo nhiệm vụ đã được giao cho nhóm và cho mỗi cá nhân trong nhóm. 

Các nhóm xử lí thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu, viết báo cáo và chuẩn 

bị bài trình bày sản phẩm nghiên cứu trước lớp. 

- Trình bày sản phẩm dự án (hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT được phát 
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triển mạnh) 

Các nhóm trình bày sản phẩm dự án gồm: Bản báo cáo kết quả nghiên cứu; bài 

thuyết trình trên Powerpoint hoặc Poster. Các nhóm cùng thảo luận, đóng góp ý kiến 

để xây dựng một báo cáo tổng hợp của cả lớp về chủ đề ô nhiễm môi trường nước ở 

địa phương. 

- Đánh giá dự án (các mối quan hệ tương tác sư phạm giữa HS-HS-MT, giữa 

HS-GV-MT đượcthể hiện qua đánh giá kết quả dự án) 

Giáo viên tổ chức cho HS các nhóm được tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về 

sản phẩm của dự án. Đánh giá dự án theo thang Rubric. 

Giáo viên tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của từng nhóm và của cả lớp. 

Như vậy, phương pháp dự án biểu đạt sự tương tác của người học với môi trường 

tự nhiên và môi trường xã hội thông qua hoạt động tìm kiếm, khám phá thông tin 

và xử lí thông tin. Thông qua phương pháp này và bằng cách tiếp cận này, người 

học được cộng tác làm việc và phát triển các ý tưởng trong môi trường mở rộng 

thông tin. Chính hoạt động thu thập thông tin, xử lí thông tin của từng cá nhân hoặc 

nhóm tạo nên hoạt động tướng tác giữa người học và người học, người học với môi 

trường. Các báo cáo trình diễn của từng dự án trong từng nhóm thành viên là biểu 

thị rõ nhất hoạt động sư phạm tương tác giữa người dạy người học với môi trường 

xung quanh. 

c. Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

Xu hướng hội nhập và phát triển đang đặt nước ta trong môi trường cạnh 

tranh gay gắt, vì vậy việc phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống, đặc 

biệt trong kinh doanh. Do đó, tập dượt cho HS biết phát hiện, đặt ra và giải quyết 

những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và 

cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt 

như một mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực mới cho đất nước hiện nay.  

Dạy học đặt và giải quyết vấn đề được hiểu là tổ chức quá trình dạy học bao 

gồm việc tạo ra tình huống, gợi vấn đề trong giờ học, kích thích ở HS nhu cầu giải 

quyết vấn đề nảy sinh, lôi kéo các em vào hoạt động nhận thức tự lực, hoạt động 

nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề học tập nhằm có được kiến thức, kĩ năng, kĩ 

xảo mới, phát triển tính tích cực của trí tuệ và hình thành ở các em năng lực tự chủ, 

năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề nhằm đạt được mục tiêu dạy 
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học. Phương pháp thể hiện tính tương tác cao giữa HS-HS-MT, giữa HS-GV-MT 

thông qua hoạt động thảo luận nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề học tập và qua 

trình bày báo cáo sản phẩm của mỗi nhóm. Với những ưu thế của phương pháp đã 

tạo thuận lợi cho các hoạt động học tập tương tác, phát huy được tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của HS trong giải quyết vấn đề của bài học hiệu quả. 

Theo các nhà nghiên cứu, dạy học giải quyết vấn đề có thể chia làm ba pha với 

nhiệm vụ của GV và HS cụ thể như sau: 

Pha Nhiệm vụ giáo viên Nhiệm vụ học sinh 

1 Tạo tình huống có vấn đề, giao 

nhiệm vụ cho HS 

Nhận nhiệm vụ được giao, phát biểu 

vấn đề 

2 Tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ HS 

giải quyết vấn đề 

HS hành động độc lập, trao đổi tìm 

tòi trong nhóm để giải quyết vấn đề 

3 GV chính xác hóa, bổ sung củng cố, 

thể chế hóa tri thức 

HS trình bày, bảo vệ vấn đề đã giải 

quyết và nhận nhiệm vụ mới đặt ra. 

 

Cách thức thực hiện: 

Bước 1: Phát hiện vấn đề (thể hiện hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT) 

Trong bước này điều quan trọng nhất là GV phải tùy theo nội dung bài học và 

đối tượng HS, GV có thể tạo cơ hội để HS nêu được điều chưa biết cần tìm hiểu - 

phát hiện ra tình huống có vấn đề (xây dựng bài toán nhận thức, phát hiện và nhận 

dạng vấn đề nảy sinh, phát biểu vấn đề cần giải quyết ở các mức độ khác nhau. 

Bước 2: Giải quyết vấn đề (tăng cường hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT, 

giữa HS-GV-MT) 

Sau khi phát hiện và nêu vấn đề cần giải quyết, GV cần tổ chức hướng dẫn để 

HS giải quyết các vấn đề sau: đề xuất các giả thuyết, lập kế hoạch giải quyết vấn đề, 

thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề. 

Bước 3: Kết luận vấn đề (thể hiện kết quả của các hoạt động tương tác giữa 

HS-HS-MT, giữa HS-GV-MT) 

Từ kết quả kiểm chứng các giả thuyết trên, HS thảo luận kết quả và đánh giá, 

khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu, phát biểu kết luận, đề xuất vấn đề mới. 

Để giải quyết được các vấn đề trong các bài học Địa lí 12, cùng với việc huy 
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động tối đa các thao tác tư duy, HS phải kết hợp sử dụng các kĩ năng như phân tích, 

tổng hợp tài liệu, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu 

thống kê, tranh ảnh, trải nghiệm...Các hoạt động này diễn ra đồng thời tạo điều kiện 

để phát triển năng lực của người học. [28], [53], [62] 

Ví dụ: Để tổ chức cho HS tìm hiểu “ Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và 

miền núi Bắc Bộ”, GV có thể sử dụng phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 

- GV đặt vấn đề bằng tình huống giả thuyết: “Nếu biết khai thác các thế mạnh 

về tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thì vùng này có khả năng phát triển 

một cơ cấu kinh tế đa ngành”. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (phát triển hoạt động tương tác giữa HS-

HS-MT) để nhận thức vấn đề, tìm dữ liệu (từ SGK, bản đồ, Atlat Địa lý Việt Nam,...) 

để chứng minh giả thuyết, phủ định hay khẳng định và đưa ra kết luận về khả năng 

phát triển kinh tế đa ngành của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt, HS giải 

thích được vấn đề cần đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội của vùng hiện nay là phải 

phát huy các thế mạnh và đưa ra các ngành kinh tế mà vùng có thể phát triển mạnh 

như: Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; trồng và chế biến cây 

công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi gia súc; kinh tế 

biển. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của phương pháp dạy học này, GV cần có các 

thủ pháp thích hợp để tăng cường các hoạt động tương tác HS-HS-MT, giữa HS-GV-

MT trong các giai đoạn giải quyết vấn đề nhằm kích thích tính tích cực, chủ động, 

phát triển tư duy HS, nhất là trong quá trình HS phân tích, tưởng tượng, liên tưởng, 

sàng lọc thông tin, hình thành giả thuyết, tìm kiếm dữ kiện để chứng minh, giải quyết 

vấn đề và trình bày kết quả thảo luận nhóm. 

d. Phương pháp sử dụng bản đồ 

Phương pháp sử dụng bản đồ là phương pháp đặc trưng nhất trong dạy học địa lí 

ở trường phổ thông và đại học. 

Bản đồ là một phương tiện trực quan, một nguồn tri thức địa lí quan trọng giúp 

cho học sinh khai thác, củng cố kiến thức và phát triển tư duy trong quá trình học tập 

địa lí. Bản đồ có khả năng phản ánh sự phân bố và những mối quan hệ của các đối tượng 

địa lí trên bề mặt Trái đất một cách cụ thể mà không một phương tiện nào khác có thể 

làm được. Những kí hiệu, màu sắc, cách biểu hiện trên bản đồ là những nội dung địa lí 

đã được mã hóa, trở thành ngôn ngữ đặc biệt, đó là “ngôn ngữ bản đồ”. 

Để HS tương tác với phương tiện trực quan một cách hiệu quả, GV giữ vai trò 
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là người hướng dẫn, HS giữ vai trò là người chủ động khai thác các kiến thức từ bản 

đồ.  Khi HS có kỹ năng sử dụng bản đồ thì HS có thể tái tạo lại hình ảnh các lãnh thổ 

nghiên cứu với những đặc điểm cơ bản của chúng mà không cần phải nghiên cứu 

trực tiếp ngoài thực địa. Làm việc với bản đồ HS sẽ rèn luyện được kỹ năng sử dụng 

bản đồ không chỉ trong học tập, nghiên cứu mà cả trong cuộc sống, trong lĩnh vực 

quân sự và trong các ngành kinh tế khác nhau. Khi phân tích nội dung các bản đồ rồi 

đối chiếu so sánh chúng với nhau, HS sẽ phát triển được tư duy lôgic, biết thiết lập 

các mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả giữa 

chúng v.v... 

Trong quá trình dạy học, sự tương tác giữa người dạy - người học - phương tiện 

và giữa người học - người học - phương tiện, tài liệu học tập có thực sự hiệu quả hay 

không tùy thuộc vào cách thức tiến hành của hoạt động dạy học đó. Do đó, việc giao 

nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ học tập cần được cụ thể hóa như sau:  

- Giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh (nhóm hay cả lớp) thông qua 

câu hỏi hoặc nội dung vấn đề có liên quan đến bản đồ, HS phải làm việc với bản đồ 

mới có thể giải quyết được nhiệm vụ học tập một cách có hiệu quả. (ví dụ: nhận xét 

hướng chảy, đặc điểm, tính chất của sông Hồng trên bản đồ) 

-  Học sinh quan sát bản đồ giáo khoa treo tường, bản đồ trong SGK và trong 

tập Atlat Việt Nam để xác định, mô tả, nhận xét được đặc điểm, tính chất của các sự 

vật, đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ. (ví dụ: sông Hồng bắt nguồn từ miền 

núi Vân Nam Trung Quốc, chảy vào nước ta theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và đổ 

ra vịnh Bắc Bộ. Sông có chiều dài là 1126 km, đoạn trung lưu và hạ lưu chảy qua 

nước ta dài 556 km, có lượng nước và lượng phù sa lớn...) 

- Khi đọc bản đồ, HS phải biết kết hợp những kiến thức bản đồ với kiến thức 

địa lí sâu hơn để so sánh, phân tích tìm ra các mối liên hệ giữa các sự vật, đối tượng 

địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả được thể hiện trên bản đồ để rút ra những 

nhận xét, kết luận địa lí mới ẩn tàng trên bản đồ [22], [28], [29]. 

Ví dụ: Để tổ chức cho HS tìm hiểu về Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ nước ta, 

GV có thể sử dụng PP bản đồ để tổ chức cho HS như sau:  
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 Hình 2.2. Bản đồ các nước Đông Nam Á    Hình 2.3. Bản đồ hành chính Việt Nam 

 

Học sinh có thể dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí hành 

chính Việt Nam, xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của nước ta một cách 

dễ dàng (toạ độ địa lí, ranh giới tiếp giáp trên đất liền và trên biển, phạm vi lãnh thổ 

vùng đất, vùng biển, vùng trời). Qua đó, HS đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lí 

nước ta về tự nhiên, về kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng. 

e. Phương pháp dạy học khám phá 

DHKP dựa trên thuyết kiến tạo đề cập đến các cách tiếp cận khác nhau trong 

dạy học nhằm tạo điều kiện cho người học tìm kiếm, tự phát hiện vấn đề trong quá 

trình chiếm lĩnh tri thức mới, hình thành khái niệm. “Dạy học khám phá là một quá 

trình, trong đó với vai trò định hướng của người dạy, người học chủ động việc học 

tập của bản thân, hình thành các câu hỏi đặt ra trong tư duy, mở rộng nghiên cứu, 

tìm kiếm; từ đó xây dựng nên những hiểu biết và tri thức mới. Những kiến thức này 

giúp  cho người học trả lời các câu hỏi, tìm kiếm các giải pháp khác nhau để giải 

quyết các vấn đề, chứng minh một định lí hay một quan điểm”. (Nguồn: Focus on 

Inquiry, Alberta, Canada, 2004) 

DHKP có khả năng tạo ra nhiều tương tác trong dạy học (tương tác giữa GV - 

HS, giữa HS - HS, giữa GV - HS - MT, HS - nội dung và phương tiện học tập,...) 

nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực tư duy, 

năng lực hợp tác, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp trong học tập của học 

sinh, góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã 

hội. Trong quá trình dạy học tương tác việc áp dụng phương pháp dạy học khám phá 
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vào thiết kế các hoạt động sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động tương tác đa dạng trong 

một môi trường dạy học được tổ chức phù hợp. 

- Đặc điểm của dạy học khám phá: 

DHKP là phương pháp dạy học theo lí thuyết kiến tạo, nhằm tăng cường khả 

năng hợp tác tìm kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề của người học. 

Khám phá là sự tìm tòi tích cực, bao gồm nhiều quá trình mà ở đó biến kinh 

nghiệm trở thành kiến thức. Geoffrey Petty cho rằng “ DHKP chỉ có thể được sử 

dụng nếu người học có khả năng rút ra được bài học mới từ kiến thức và kinh nghiệm 

sẵn có của mình”. Theo tác giả M.D Svinki (1998), DHKP thể hiện rõ ba đặc 

điểm chính sau đây: 

+ Học tập tích cực: Người học là người tham gia tích cực trong quá trình 

học tập chứ không phải chiếc thuyền rỗng chứa những lời giảng của thầy giáo.  

+ Học tập có ý nghĩa: Dạy học khám phá có nhiều ý nghĩa vì nó tận dụng sự 

liên tưởng của bản thân học sinh như là cơ sở của sự hiểu biết. 

+ Thay đổi niềm tin và thái độ : DHKP đặt trách nhiệm học tập nhiều hơn cho 

người học, HS thường phải vận dụng các quá trình tư duy để giải quyết các vấn đề và 

phát hiện các điều cần học, vì vậy các em phải có trách nhiệm nhiều hơn cho sự học 

tập của mình.  

- Ưu điểm của dạy học khám phá: 

         Geoffrey Petty với tác phẩm nổi tiếng “Dạy học ngày nay”  và nhiều nhà giáo 

dục khác đã làm rõ hơn các ưu điểm của phương pháp này: [34], [77] 

+  Là phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm.  

+  Phương pháp này giúp phát huy được nội lực của học sinh, phát triển tư duy 

tích cực - độc lập - sáng tạo  trong quá trình học tập.  

+ Tạo cho học sinh sự hứng thú, say mê tìm hiểu và học tập.  

+ Là PPDH hỗ trợ việc hình thành và phát triển năng lực của người học. Đó là 

các năng lực như: giao tiếp xã hội, tư duy sáng tạo và năng lực hợp tác, tự học, giải 

quyết vấn đề. Ngoài ra, trong DHKP, tương tác qua lại giữa trò - trò, trò - thầy – môi 

trường sẽ tạo ra bầu không khí học tập sôi nổi, tích cực, làm cho giờ học không còn 

căng thẳng, nhàm chán và học sinh cũng tự tin hơn trong giao tiếp xã hội. 

-   Cách thức thực hiện: 

Để sử dụng hiệu quả PPDH này trong tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT 

theo quan điểm sư phạm tương tác, GV có thể vận dụng theo quy trình 5E  trong dạy 

học khám phá. 5E là cách viết tắt của 5 bước tiến hành khám phá : Engage (tạo chú 
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ý); Explore (khám phá ); Explain (giải thích ); Elaborate (Mở rộng thêm ); Evalution 

(đánh giá ). Cụ thể như sau: 

Bước 1: Tạo chú ý (thể hiện hoạt động tương tác giữa GV-HS) 

Đây là giai đoạn người học bắt đầu tiếp xúc và xác định nhiệm vụ nhận thức. 

Giai đoạn này xây dựng sự tò mò cho HS và cung cấp định hướng cho các phần còn 

lại của bài học. GV đặt các câu hỏi, chỉ ra vấn đề, đưa ra sự kiện mới và đưa ra các 

tình huống có vấn đề...là những cách tạo sự chú ý và hướng học sinh vào đúng trọng 

tâm. Lúc này, HS bắt đầu tạo mối quan hệ giữa những kiến thức, kinh nghiệm đã có 

và những kinh nghiệm hiện tại có liên quan đến kiến thức cần lĩnh hội và kích thích 

sự tham gia vào các hoạt động khám phá. 

Bước 2: Khám phá (hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT, giữa HS-GV-MT 

được đẩy mạnh) 

HS có thời gian để suy nghĩ, điều tra, sắp xếp các thông tin thu thập được và tri 

giác trực tiếp đối với nhận thức. Từ đó, hình thành sản phẩm ban đầu của mình làm 

cơ sở cho các nhận thức tiếp theo. Người dạy lúc này có hoạt động như một nhà điều 

phối, điều khiển, cung cấp học liệu và gợi ý nội dung người học cần tập trung tìm 

hiểu. HS vận dụng các nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình khám phá và chia sẻ 

những phát hiện của mình với các bạn cùng lớp và giáo viên. Qua trao đổi, học sinh 

góp ý, bổ sung, để hình thành nên những sản phẩm nhận thức hoàn thiện hơn, mang 

tính khái quát hơn từ những sản phẩm nhận thức ban đầu. Quá trình khám phá của 

HS là định hướng để GV đưa ra lời hướng dẫn trong suốt quá trình khám phá. 

Bước 3: Giải thích (phát triển các hoạt động tương tác giữa HS-GV-MT)  

Trong giai đoạn này, GV mời HS chia sẻ những khám phá và giải thích của họ. 

Đây là thời điểm người học bắt đầu chuyển hóa kết quả thu được mang tính trìu tượng 

sang hình thức có thể truyền đạt được bằng ngôn ngữ. Dựa trên câu trả lời của HS, 

GV sẽ kết nối đến các khái niệm, lý thuyết liên quan. GV nên khuyến khích HS thể 

hiện câu trả lời, quan điểm của bản thân và có kết nối với những gì họ đã tìm hiểu 

được trong giai đoạn khám phá. GV và HS sẽ cùng nhau sử dụng những kiến thức và 

kinh nghiệm để giải thích, mô tả và trả lời các câu hỏi ban đầu, để tạo nên sản phẩm 

kiến thức chính xác nhất, đầy đủ và hoàn thiện nhất. 

Bước 4: Mở rộng thêm (hoạt động tương tác giữa HS-GV-MT được mở rộng)  

HS vận dụng những khái niệm, kiến thức mà mình đã được học, kết nối với 

những khái niệm có liên quan vào thực tế cuộc sống. Việc áp dụng các kiến thức mới 
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này sẽ giúp cho HS có sự ghi nhớ sâu sắc hơn về những gì mà họ đã được học, đồng 

thời giúp tư duy phát triển linh hoạt hơn. Trong giai đoạn này, HS có thể nảy sinh vấn 

đề mới cần khám phá tiếp theo. 

Bước 5: Đánh giá (phát triển hoạt động tương tác giữa HS-HS, giữa HS-GV)   

Đây là giai đoạn cung cấp cơ hội cho GV xác định những kiến thức mà người học 

đã tiếp thu được và cung cấp những thông tin phản hồi có hiệu quả. Kiểm tra và đánh 

giá có thể tiến hành tại mọi thời điểm trong quá trình học tập. Có hai loại đánh giá: Một 

là kiểm tra, đánh giá không chính thức có thể tiến hành trong suốt cuộc khám phá của 

HS để khuyến khích, động viên HS làm việc được hiệu quả hơn. Hai là đánh giá chính 

thức như kiểm tra, bài viết về những vấn đề, tình huống cụ thể gắn với mục đích đánh 

giá. Những sản phẩm của quá trình này còn là cơ sở để giáo viên điều chỉnh hoạt động, 

tiếp tục tổ chức, hướng dẫn HS, lên kế hoạch cho những bài học tiếp theo. HS cũng cần 

được khuyến khích tự đánh giá trong suốt quá trình học tập. 

2.3.1.2. Sử dụng hiệu quả một số kỹ thuật dạy học tích cực 

Các kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt 

trong việc khuyến khích sự tham gia của người học vào quá trình dạy học, kích thích 

tư duy, sự sáng tạo và cộng tác làm việc của người học. Các kỹ thuật dạy học tích 

cực được trình bày sau đây có thể được áp dụng thuận lợi trong làm việc nhóm, tạo 

ra tính tương tác cao trong quá trình dạy học. 

a. Kỹ thuật khăn trải bàn (thể hiện hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT, giữa 

HS-GV-MT) 

Kỹ thuật khăn trải bàn là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác, 

kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm. 

Mục tiêu của kỹ thuật: 

- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS 

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS 

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS - HS - MT 

Ưu điểm của kỹ thuật (phát triển các hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT, giữa 

HS-GV-MT) 

- HS học được cách tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau; 

- Rèn luyện kĩ năng suy nghĩ, quyết định và giải quyết vấn đề; 

- Có sự phối hợp làm việc cá nhân cũng như hợp tác; 
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- Sự phối hợp làm việc cá nhân và làm việc nhóm sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho 

học tập phân hóa; 

- Nâng cao mối quan hệ giữa HS. Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, học cách 

chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau; Nâng cao hiệu quả học tập. 

Để áp dụng có hiệu quả kĩ thuật này trong dạy học tương tác, cần thực hiện 

các bước như sau: 

Bước 1: Chia HS thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm khoảng từ 4 - 6 HS, phát 

cho mỗi nhóm một tờ giấy A0. Giao nhiệm vụ, chủ đề cần thảo luận, tìm hiểu cho 

từng nhóm. Hoạt động tương tác giữa GV-HS-PTDH được thể hiện rõ. 

Bước 2: Các nhóm tiến hành làm việc. Đầu tiên chia giấy A0 thành các phần, 

gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số 

thành viên trong nhóm. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung 

suy nghĩ và trả lời câu hỏi, nhiệm vụ  đặt ra cần giải quyết, viết ý kiến vào phần giấy 

của mình trên tờ A0. Phát triển hoạt động tương tác giữa HS-TLHT. 

Bước 3: Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, HS thảo luận nhóm thống 

nhất ý kiến chung và viết vào phần chính giữa tờ giấy A0. Phát triển hoạt động tương 

tác giữa HS-HS-MT. 

Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Giáo viên có thể gọi đại diện một 

nhóm báo cáo hoặc tổ chức triển lãm sản phẩm của các nhóm, HS quan sát sản phẩm 

của nhóm bạn nhận xét, đóng góp ý kiến. Phát triển hoạt động tương tác giữa HS-HS-

MT, giữa HS-GV-MT. 

Bước 5: GV tổng kết, chính xác hóa nội dung bài học. Phát triển hoạt động 

tương tác giữa HS-GV-MT.       

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Hình 2.4. Sơ đồ kỹ thuật “Khăn trải bàn” 
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Trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông, kĩ thuật này rất thích hợp để tổ 

chức cho HS thảo luận, đưa ra các ý kiến về nguyên nhân hình thành và phát triển 

của đối tượng địa lí hoặc đề xuất các biện pháp để phát triển, v.v... 

Ví dụ: GV có thể sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để tổ chức cho HS thảo luận và 

đưa ra ý kiến về một số vấn đề sau: 

- Điều gì khiến thiên nhiên nước ta lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông? 

- Điều gì khiến việc trồng cây công nghiệp ngày càng được phát triển mạnh ở 

nước ta? 

- Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long cần phải quan tâm đến việc sử dụng hợp lí 

và cải tạo tự nhiên? 

- Cần có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả nền nông nghiệp hàng hóa 

ở địa phương em? 

Tuy nhiên, để sử dụng kĩ thuật dạy học này có hiệu quả, GV cần chú ý tới một 

số vấn đề sau: 

-  Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở. 

- Trong trường hợp số học sinh trong nhóm quá đông không đủ chỗ trên “khăn 

trải bàn” thì có thể phát cho học sinh những mảnh giấy nhỏ để học sinh ghi  ý kiến cá 

nhân sau đó dán xung quanh khăn trải bàn. Trong quá trình thảo luận thống nhất ý 

kiến, đính những ý kiến thống nhất vào giữa khăn trải bàn. Những ý kiến trùng nhau 

có thể đính chồng lên nhau [7], [28]. 

b. Kỹ thuật các mảnh ghép (phát triển các hoạt động tương tác giữa HS-HS-

MT, giữa HS-GV-MT) 

           Kỹ thuật “các mảnh ghép” là kỹ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết 

hợp giữa hoạt động cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm. Kỹ thuật các mảnh 

ghép được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ phức hợp, nhằm kích thích sự hợp tác 

tham gia của các thành viên trong nhóm, nhưng vẫn phát huy vai trò cá nhân trong 

quá trình hợp tác, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm học tập của mỗi cá nhân. Ưu 

điểm của kĩ thuật dạy học này là sự kết hợp đa dạng phong phú các hoạt động, học 

sinh được thực hiện nhiều nhiệm vụ với các mức độ khác nhau vì thế học sinh được 

rèn luyện về kỹ năng hợp tác và kỹ năng xã hội, tăng tính tích cực chủ động ở học 

sinh. Để vận dụng kĩ thuật dạy học này, GV cần tổ chức cho HS thảo luận thành 2 

vòng (vòng chuyên gia, vòng mảnh ghép). 
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Kĩ thuật mảnh ghép là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa 

cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm với sự hướng dẫn, hỗ trợ của GV. 

Mục tiêu của kỹ thuật: 

- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp/kết hợp của nhiều nhiệm vụ nhỏ 

- Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động nhóm. 

- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ nhận thức 

hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm mà còn phải trình bày truyền đạt lại kết quả và 

thực hiện tiếp nhiệm vụ ở mức độ cao hơn). 

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm học tập của mỗi cá nhân 

Ưu điểm của kỹ thuật: 

- Học sinh hiểu rõ nội dung kiến thức. 

- Học sinh được phát triển kỹ năng trình bày, giao tiếp hợp tác 

- Thể hiện khả năng, năng lực cá nhân 

- Tăng cường hiệu quả học tập 

Cách thức thực hiện: 

Hình 2.5: Sơ đồ kĩ thuật các mảnh ghép là một ví dụ minh họa cho việc sử dụng 

kỹ thuật các mảnh ghép trong dạy học theo nhóm. 

B A

Nhóm

chuyên

gia

Giai đoạn 2

Kĩ thuật dạy học “Các mảnh ghép”

HS…HS…HS… HSBHSBHSB HSAHSAHSA

HS… HSB HSA HS… HSB HSA HS… HSB HSA

… II I

(…)

Giai đoạn 1

Nhóm

mảnh

ghép

 
 

Hình 2.5: Sơ đồ kĩ thuật các mảnh ghép 

Giai đoạn 1: “Nhóm chuyên sâu”, phát triển hoạt động tương tác giữa HS-HS-

TLHT. 

- Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3 - 6 người). Mỗi nhóm được 

giao một nhiệm vụ nghiên cứu những nội dung học tập khác nhau. (Ví dụ: Nhiệm vụ 
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A ở phiếu màu đỏ, nhiệm vụ B ở phiếu màu xanh, nhiệm vụ tiếp theo ở phiếu màu 

vàng). Các nhóm này được gọi là “nhóm chuyên sâu” tương ứng với nhiệm vụ được 

giao.  

- Hoạt động nhóm đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm trả lời được tất 

cả các câu hỏi trong nhiệm vụ, trở thành học sinh “chuyên sâu” của lĩnh vực đã 

tìm hiểu và có khả năng trình bày lại vấn đề của lĩnh vực chuyên sâu ở giai đoạn 

tiếp theo. 

Giai đoạn 2: “Nhóm mảnh ghép”, phát triển hoạt động tương tác giữa HS-HS-

MT, giữa HS-GV-MT.  

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh “chuyên sâu” từ các 

nhóm khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, gọi là “nhóm mảnh ghép”. Lúc này, 

mỗi học sinh “chuyên sâu” trở thành những “mảnh ghép” trong “nhóm mảnh ghép”. 

Ví dụ: Các nhóm mảnh ghép I, II, … đều từ các mảnh ghép A, B,… 

- Từng học sinh “mảnh ghép” lần lượt có nhiệm vụ chia sẻ, trình bày lại nội 

dung các mảnh ghép và nắm bắt được tất cả nội dung khác ở giai đoạn 1. 

- Sau đó nhiệm vụ mới được giao chung cho các “nhóm mảnh ghép” để giải 

quyết (Ví dụ nhiệm vụ ở phiếu màu xanh). Để giải quyết nhiệm vụ này, học sinh  phải 

lắp ghép các “mảnh kiến thức” của mình thành một bức tranh, giống như trong câu 

đố mảnh ghép. Bằng cách này, học sinh có thể nhận thấy những phần vừa thực hiện 

không chỉ để giải trí hoặc trò chơi đơn thuần mà thực sự là những nội dung học tập 

quan trọng.  

Một số lưu ý khi tổ chức dạy học sử dụng kĩ thuật mảnh ghép: 

- Trên cơ sở nội dung hay chủ đề lớn của bài học, trong đó bao gồm các phần 

nội dung hay chủ đề nhỏ. Những nội dung/ chủ đề nhỏ đó đựợc giáo viên xây dựng 

thành các  nhiệm vụ cụ thể giao cho các nhóm học sinh tìm hiểu/ nghiên cứu. Cần lưu 

ý nội dung của các chủ đề nhỏ phải có sự liên quan gắn kết chặt chẽ với nhau. 

- Nhiệm vụ được giao phải hết sức cụ thể, đảm bảo tất cả mọi học sinh đều hiểu 

rõ và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.  

- Khi học sinh thực hiện nhiệm vụ tại các nhóm “chuyên sâu” giáo viên cần 

quan sát và hỗ trợ kịp thời để đảm bảo các nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời 

gian quy định và các thành viên đều có khả năng trình bày lại kết quả thảo luận 

của nhóm. 
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- Thành lập nhóm mới “nhóm mảnh ghép” cần đảm bảo có đủ thành viên của 

các nhóm “chuyên sâu”. 

- Khi các nhóm “mảnh ghép” hoạt động giáo viên cần quan sát hỗ trợ để đảm 

bảo các thành viên nắm được đầy đủ nội dung từ các nhóm “chuyên sâu”. Sau đó giáo 

viên giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới phải mang tính khái quát, tổng hợp kiến thức 

trên cơ sở nội dung kiến thức (mang tính bộ phận) học sinh đã nắm được từ các nhóm 

“chuyên sâu” [7], [20], [77]. 

c. Kỹ thuật XYZ (635), phát triển hoạt động tương tác giữa HS-HS-MT, giữa 

HS-GV-MT. 

Kỹ thuật XYZ (635) là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo 

luận nhóm. 

Trong đó, 6 là số người trong nhóm, 3 là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, 5 là số 

phút dành cho mỗi người. 

Sử dụng kỹ thuật dạy học XYZ (635) nhằm tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy học 

tập hợp tác và các quan hệ tham gia của HS, quản lý được các quá trình xã hội trong 

học tập như thi đua, cạnh tranh, chia sẻ, đoàn kết, đánh giá và tự đánh giá. 

Sử dụng kĩ thuật này trong việc tổ chức dạy học tương tác có những ưu điểm sau:  

- Sử dụng kỹ thuật “XYZ” trong thảo luận nhóm làm cho giờ học gần gũi với 

cuộc sống thực tế, tạo nhiều cơ hội học tập, khả năng tương thích với các trình độ học 

lực khác nhau của HS. 

- Mỗi HS đều được viết ra những ý kiến của mình, hợp tác thảo luận chung 

trong nhóm. 

- Phương tiện dạy học đơn giản, không quá phức tạp. GV chỉ cần chuẩn bị một 

tờ giấy A0 cho mỗi nhóm. 

- Giúp HS trả lời nhanh câu hỏi của GV đưa ra, rèn luyện được khả năng tư duy 

trong thời gian ngắn. Hơn thế, việc lựa chọn các ý kiến cuối cùng của nhóm còn giúp 

các em phát huy khả năng phân tích, tổng hợp và lựa chọn nội dung phù hợp. 

- Kĩ thuật XYZ (635) tạo ra không gian hoạt động linh hoạt, cơ động, đa dạng và 

dễ thay đổi, nâng cao khả năng tương tác giữa GV và HS, giữa HS với nhau. GV có thể 

thu thập được rất nhiều ý kiến của HS trong lớp, khắc phục được đặc trưng của PPDH 
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theo nhóm là có thể chỉ có một số HS làm việc nhóm. GV cũng có thể nắm bắt được suy 

nghĩ, năng lực nhận thức, thái độ học tập của HS với vấn đề thảo luận. 

Để áp dụng có hiệu quả kĩ thuật này trong dạy học tương tác, cần thực hiệc 

các bước như sau:  

- Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết ra 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 

phút về cách giả quyết một vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh; 

- Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể 

lặp lại vòng khác; 

- Con số 635 có thể thay đổi tuỳ theo sĩ số lớp học và vấn đề cần giải quyết. 

Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, lựa chọn, đánh giá các ý kiến [20]. 

d. Kỹ thuật động não (phát triển hoạt động tương tác giữa HS-GV-MT) 

Động não là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về 

một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia 

một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng, không đánh giá và phê phán trong quá 

trình thu thập ý tưởng của các thành viên nhằm đạt sự cộng hưởng và tạo ra “cơn 

lốc” các ý tưởng [3], [20]. 

Kĩ thuật động não sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ 

của tập thể; huy động được nhiều ý kiến; tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia. 

Kĩ thuật này thường được sử dụng nhằm kích thích học sinh tương tác với nhau bằng 

các ý tưởng của cá nhân,  ý tưởng đó được thu thập tổng hợp, lựa chọn.  

Để thực hiện hiệu quả kĩ thuật này nhằm tạo ra tính tương tác trong quá trình 

dạy học, cần thực hiện các bước như sau: 

- Giáo viên xác định rõ một tình huống vấn đề cần giải quyết; 

- Các học sinh đưa ra những ý kiến của mình:trong khi thu thập ý kiến, không 

đánh giá, nhận xét, mục đích là để huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau; 

- Kết thúc việc đưa ra ý kiến; 

- Đánh giá: Lựa chọn sơ bộ các ý kiến của học sinh; đánh giá những ý kiến đã 

lựa chọn; rút ra kết luận hành động. 

Kỹ thuật này có thể dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề học tập; tìm 

các phương án giải quyết; thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau. 

e. Sơ đồ tư duy (Phát triển tương tác giữa HS-HS-MT, giữa HS-GV-MT). 

Sử dụng Sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong dạy học nhằm trình bày một cách 

rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay của 
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thảo luận nhóm về một chủ đề. Sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) có thể được vẽ trên 

giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính [13], [15], [18]. 

Sơ đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như: Tóm tắt 

nội dung, ôn tập một chủ đề; trình bày tổng quan một chủ đề; chuẩn bị ý tưởng cho 

một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng; thu thập, sắp xếp các ý tưởng; ghi chép 

khi nghe giảng. 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong tổ chức dạy học tương tác có những ưu điểm sau: 

- Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu; 

- Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng; 

- Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại; 

- Học sinh được trao đổi thảo luận, luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng. 

 Cách vẽ sơ đồ tư duy có thể theo các bước sau: 

- Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề. 

- Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái 

niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và 

chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhành chính đó được nối với chủ đề 

trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh. 

- Từ mỗi nhánh chính sẽ vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung 

thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. 

- Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 

Ví dụ: Minh hoạ sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Địa lí 12 

 

Hình 2.6. Sơ đồ tư duy thể hiện nội dung Địa lí 12 
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2.3.2. Tăng cường sử dụng các phương tiện trực quan trong dạy học Địa lí 12 

            (Phát triển các tương tác giữa HS-HS-PTTQ, giữa HS-GV-PTTQ) 

Để nâng cao hiệu quả của dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm sư 

phạm tương tác, cần tăng cường sử dụng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, video 

clip,… Các loại phương tiện trực quan này đóng vai trò vừa là công cụ để GV xây 

dựng các tình huống có vấn đề, tạo động cơ hứng thú cho HS vừa là phương tiện, 

nguồn tri thức để HS độc lập tiến hành các thao tác tư duy như: Phân tích, so sánh, 

tổng hợp… để khai thác, khám phá các đối tượng địa lí được thể hiện trên đó, nhằm 

giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập được giao. 

Trong dạy học địa lí, các đối tượng nhận thức đều có tính lãnh thổ, không gian, 

vận động và biến đổi theo thời gian, có mối quan hệ với các sự vật hiện tượng khác 

nên thường dùng các loại phương tiện dạy học trực quan đặc trưng để biểu thị như: 

bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, video clip,…. Thông qua phương tiện 

trực quan, HS có hình ảnh trực quan về đối tượng nhận thức, chủ thể và đối tượng nhận 

thức gặp nhau, làm cho quá trình nhận thức được dễ dàng và sâu sắc hơn. Các loại 

phương tiện này đóng vai trò là công cụ hay điều kiện để GV và HS sử dụng làm khâu 

trung gian tác động vào đối tượng dạy học, có chức năng khơi dạy, dẫn truyền, thay thế 

hay đại diện cho các sự vật, hiện tượng địa lí, là công cụ để GV và HS tác động vào đối 

tượng nhận thức. Do vậy, chúng vừa có chức năng nhận thức và vừa có chức năng 

điều khiển quá trình nhận thức, giúp người học dễ dàng phát hiện kiến thức, khắc sâu 

nội dung bài học, rèn luyện, phát triển các kĩ năng tư duy, vận dụng sáng tạo kiến 

thức lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy 

học địa lí có các vai trò cụ thể như: 

- Tạo hình ảnh trực quan về đối tượng nhận thức, xây dựng tính chân thật của 

cuộc sống, rút ngắn cự li quan sát giữa chủ thể nhận thức và các sự vật hiện tượng ở 

rất xa về không gian và thời gian. 

- Tạo hứng thú và niềm tin cho HS trong quá trình lĩnh hội tri thức mới. 

- Góp phần phát triển các năng lực cho HS như:  Năng lực sáng tạo, năng lực 

giải quyết vấn đề, năng lực định hướng không gian, năng lực sử dụng nguồn thông 

tin địa lí,... Đặc biệt, PTTQ có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình 

giải quyết vấn đề. Cụ thể như: 
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+  PTTQ chính là công cụ, là biện pháp thể hiện để GV xây dựng các “tình 

huống có vấn đề”, tạo động cơ hứng thú cho HS, tạo ra nhu cầu tìm hiểu, mong 

muốn chiếm lĩnh tri thức cho HS. 

+ Khi HS đã xác định được nhiệm vụ cần phải giải quyết của mình (phát biểu 

được vấn đề) thì phương tiện trực quan chính là công cụ để HS độc lập tiến hành các 

thao tác tư duy như: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát… nhằm giải quyết nhiệm 

vụ được giao. 

+ Là phương tiện để HS trình bày kết quả đồng thời cũng là phương tiện để GV 

củng cố bổ sung, chính xác hóa và giao nhiệm vụ mới. 

Do vậy, việc sử dụng và lựa chọn PTTQ để trực quan hóa đối tượng nhận thức và 

tổ chức hoạt động nhận thức cho HS là nhiệm vụ quan trọng của người GV, là tiền 

đề cơ sở vật chất cho quá trình đổi mới PPDH, tích cực hóa hoạt động nhận thức 

của HS. Nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của khoa học Địa lí và sự bùng nổ của cách 

mạng thông tin, hệ thống PTTQ trong dạy học địa lí ở trường phổ thông ngày càng 

hết sức đa dạng, tăng cả số lượng và chất lượng. Ngoài PTTQ được trang bị trong 

nhà trường, các hình ảnh, lược đồ, biểu đồ trong SGK, GV có thể khai thác, tự thiết 

kế thêm nhiều loại PTTQ phục vụ cho quá trình giảng dạy nhờ ứng dụng CNTT. 

Mỗi loại PTTQ có vai trò và hiệu quả khác nhau trong quá trình dạy học địa lí nhưng 

được sử dụng thường xuyên và phổ biến là những loại PTTQ như: Bản đồ giáo khoa, 

biểu đồ, tranh ảnh, video clip có nội dung địa lí, sơ đồ, hình vẽ của GV trên lớp. 

Tuy nhiên, GV cần phải biết lựa chọn PTTQ để thể hiện trực quan nhất các đặc 

trưng của đối tượng nhận thức trên các góc độ như về phân bố, cấu trúc, quy mô, xu 

hướng phát triển, mối quan hệ với các sự vật khác,.... 

PTTQ được sử dụng rộng rãi ở tất cả các khâu của quá trình dạy học địa lí: Định 

hướng, hình thành kiến thức mới, củng cố, ra bài tập về nhà, ôn tập, kiểm tra, đánh giá. 

PTTQ cũng rất hữu ích khi sử dụng để tổ chức các hoạt động nhận thức cho HS, chiếm 

lĩnh tri thức mới thông qua các bài toán nhận thức và củng cố, hệ thống hóa kiến thức, 

rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo địa lí cho HS. 

Để sử dụng các loại PTTQ có hiệu quả và tạo ra sự tương tác giữa  

HS- HS-PTTQ, giữa HS-GV-PTTQ trong dạy học địa lí, GV cần chú ý tới một 

số vấn đề sau: 
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         - Làm mẫu cho HS 

- Đặt các câu hỏi gợi mở gắn với PTTQ, thường có dạng như: Cái gì?, Ở đâu?, 

Như thế nào?, Tại sao ?... 

- Tổ chức cho HS sử dụng PTTQ và hệ thống câu hỏi để tìm tòi, khám phá, giải 

quyết vấn đề đặt ra. 

- Tạo ra môi trường học tập tốt (phòng học, máy tính, máy chiếu...) để nâng cao 

hiệu quả sử dụng PTTQ. 

Ví dụ: GV có thể sử dụng các bảng số liệu và biểu đồ sau để tổ chức cho HS 

tìm hiểu về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động của nước ta theo khu vực kinh tế, 

giai đoạn 2000-2015. 

Giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho HS: Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã 

vẽ, em hãy nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động của 

nước ta trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015 ? 

Bảng 2.1. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế (%) 

 2000 2005 2010 2015 

Nông-Lâm-Thuỷ sản 65,1 57,3 49,5 46,7 

Công nghiệp-Xây dựng 13,1 18,2 20,9 21,2 

Dịch vụ 21,8 24,5 29,6 32,1 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 
                                                

 Nguồn: TCTK, Niên giám thống kê 2015 

 

Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động của nước ta giai 

đoạn 2000-2015. 
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Ví dụ: Để tổ chức cho HS tìm hiểu về các khu vực địa hình đồi núi (bài 6) GV 

có thể sử dụng PPTQ để tổ chức hoạt động học tập cho HS như sau: 

Nhiệm vụ: Dựa vào thông tin Mục a - Khu vực địa hình núi (trang 30 - SGK 

Địa lí 12), Hình 6 (trang 31- SGK Địa lí 12) và bản đồ địa hình Atlat Việt Nam (trang 

7) để hoàn thành bảng sau: 

Khu vực địa hình Đông Bắc Tây Bắc 
Trường Sơn 

Bắc 

Trường Sơn 

Nam 

Phạm vi     

Đặc điểm 
Độ cao     

Hướng     

 

2.3.3. Tăng cường ứng dụng ICT trong dạy học Địa lí 12 

     (Phát triển hoạt động tương tác giữa HS-GV-PTDH) 

Ngày nay, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã và đang được ứng dụng 

rất mạnh mẽ và thực sự đã chứng tỏ vai trò to lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội. Ứng dụng ICT trong dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương 

tác là một trong những giải pháp hết sức quan trọng và cấp thiết, nhằm đổi mới và 

nâng cao chất lượng dạy học địa lí ở trường phổ thông. 

CNTT đã được sử dụng như là phương tiện, công cụ để truyền tải thông điệp 

giữa GV và HS, là trợ thủ đắc lực cho quá trình dạy học. Công nghệ truyền thông đa 

phương tiện (Multimedia) và công nghệ mạng (Network) đã đem lại hiệu quả cao cho 

quá trình dạy và học, tác động tới việc đổi mới PPDH, khắc phục tính không gian và 

thời gian trong dạy học. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT đang ngày càng giúp kênh 

hình trong dạy học địa lí có vị trí xứng đáng hơn, làm được nhiều điều kì diệu, phát 

triển các ý tưởng sáng tạo của GV và HS hơn. Thông qua đó có thể góp phần phát 

triển cho HS các năng lực như: năng lực tự học, năng lực tính toán, năng lực định 

hướng không gian, năng lực sử dụng nguồn thông tin địa lí, ... Cụ thể như: 

-  Tạo tính trực quan cho bài học địa lí: GV có thể ứng dụng CNTT để thiết kế 

kênh hình phục vụ cho giảng dạy địa lí như bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, băng 

hình, video clip… 

- Khai thác và tra cứu thông tin: Việc khai thác kho thông tin và hình ảnh khổng 

lồ từ Internet Explorer, Microsoft Encatar, từ các Ebook và các phần mềm tin học 

khác sẽ giúp cho GV và HS có nhiều thông tin trong nhiều lĩnh vực khoa học địa lí 
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tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội mà trong SGK không thể trình bày hết. Đặc biệt, 

thông qua đó giúp cho cả GV và HS cập nhật được thông tin, tiết kiệm được thời gian 

trong việc chuẩn bị thiết bị và đồ dùng dạy học. 

- Thiết kế giáo án điện tử và trình chiếu:  Thông qua việc sử dụng phần mềm 

Microsoft Office (MS), GV có thể biên soạn giáo án nhờ phần mềm MS Word, thiết 

kế giáo án điện tử và tiến hành giảng dạy trên lớp thông qua các tính năng của phần 

mềm MS PowerPoint. Đặc biệt phần mềm này với các hiệu ứng hình ảnh, màu sắc, 

âm thanh phong phú, phông nền có màu sắc hài hòa, khả năng kết nối cao, tính lôgic 

và tính hệ thống lớn, tạo biểu đồ, sơ đồ nhanh chóng... nên có khả năng làm cho giờ 

học sinh động và hấp dẫn đối với HS, giúp GV đổi mới phương pháp và nâng cao  

chất lượng dạy học bộ môn. 

-  Thiết kế các phần mềm hỗ trợ dạy học địa lí: Hiện nay có rất nhiều phần mềm 

hỗ trợ GV dạy học, thiết kế các website để đổi mới hình thức tổ chức dạy học, giúp 

HS có thể học mọi lúc mọi nơi (E - learning) hoặc để trao đổi thông tin, kinh nghiệm 

giảng dạy với các đồng nghiệp, hoặc các hồ sơ giáo án,…Qua đó góp phần phát triển 

tính tự giác, khả năng tự học, tự kiểm tra đánh giá, tự điều chỉnh của HS và nâng cao 

trình độ của GV [28], [42]. 

Ví dụ: Nhằm giúp HS có cái nhìn trực quan về tình hình phát triển, xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu của ngành thuỷ sản ở nước ta giai đoạn hiện nay, GV có thể khai 

thác số liệu từ nguồn trang Web của Tổng cục thống kê để cập nhật và sử dụng phần 

mềm MS Excel thiết kế biểu đồ tạo tính trực quan cho bài học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Số liệu thống kê về thủy sản của Việt Nam 
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     Ví dụ: Sử dụng bảng trắng tương tác trong dạy học Địa lí 12 (phát triển hoạt động 

tương tác giữa HS-HS-PTDH, giữa HS-GV-PTDH) 

Bảng trắng tương tác là thiết bị trung tâm cho thế hệ phòng học thông minh 

mới. Việc đưa bảng tương tác vào giảng dạy không chỉ là việc cải tiến công nghệ 

mà còn là thành tố quan trọng để triển khai phương pháp học tập tiên tiến. Bảng 

trắng tương tác giúp nâng cao hiệu quả của lớp học, tăng sự chủ động cho học 

sinh, làm cho giờ học trở nên sinh động hơn, khuyến khích sức sáng tạo và giúp 

học sinh phát triển toàn diện. 

Mục tiêu của dạy học tương tác là nhằm biến quá trình giảng dạy thành quá 

trình hành động đầy thú vị và hấp dẫn của học sinh. Bằng cách này, rất cần thiết 

cho hoạt động thảo luận (suy nghĩ, hình thành ý tưởng và ý kiến cá nhân, làm cho 

sự thảo luận, lựa chọn ý kiến đa dạng), học sinh làm việc theo nhóm hoặc làm việc 

cặp đôi (Alimov, 2009). Bảng tương tác có nhiều thuận lợi cho giáo viên sử dụng 

nó như một công cụ giảng dạy. Những lợi thế này bao gồm khả năng để thao tác 

các đối tượng trong thời gian quy định, hiệu quả trong việc trình bày một bài học 

và hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, trực quan hóa của dữ liệu, đồ họa và sử dụng các 

nguồn lực một cách lâu dài. 

Việc sử dụng bảng trắng tương tác đa phương tiện trong mạng lớp học tạo 

nên một hệ thống hướng dẫn tương tác toàn diện, điều này làm tăng tính tương tác 

và trực quan của dạy học và cũng làm cho việc dạy học hiệu quả hơn. Tận dụng 

lợi thế của các lý thuyết về truyền tải tri thức nhóm cộng tác có thể chú trọng sự 

tương tác giữa dạy và học, giữa học sinh với giáo viên, tăng sự chủ động tham gia 

của học sinh trong quá trình dạy học lên rất nhiều, phát huy được vai trò quan 

trọng của công nghệ thông tin  trong giáo dục và đào tạo. 

Sự ra đời của đa phương tiện và công nghệ cao đã tác động mạnh mẽ đến đổi 

mới cách dạy và học, sẽ chuyển đổi mô hình dạy học truyền thống của “bảng đen 

và phấn trắng”. Bảng tương tác là một sự thay đổi mang tính cách mạng của các 

mô hình dạy học truyền thống của ba ngôi “phấn+bảng đen+tẩy” và dạy học ngày 

nay đang trải qua quá trình tiến hóa từ bảng đen đến bảng trắng tương tác (Wang 

Yuzhen). 
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Hình 2.9. Học sinh lớp 12 trường THPT Trần Quốc Tuấn đang học tập 

                                               với bảng trắng tương tác 

2.3.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

(Phát triển hoạt động tương tác giữa GV-HS, giữa HS-HS, giữa NT-GĐ-XH) 

Quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cần 

phải được tiến hành song song với đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực.  

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường 

phổ thông lâu nay vẫn thường quan tâm đến điểm số là chính, tiêu chí đánh giá được xây 

dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và  tái  hiện nội dung kiến thức đã học qua các kỳ kiểm 

tra học kỳ và cuối năm học; ít chú ý đến kỹ năng, thái độ và năng lực vận dụng kiến thức 

vào giải quyết vấn đề thực tiễn; thiếu sự kết hợp đánh giá quá trình học tập của học sinh. 

Vì vậy, cần đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, một hoạt 

động có ý nghĩa về lí luận và thực tiễn đối với công tác giảng dạy của giáo viên và nhiệm 

vụ học tập của học sinh, nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy 

học địa lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. 

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh cần kết hợp đánh giá quá 

trình với đánh giá định kỳ; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; 

đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Đồng thời chú 

trọng đến đánh giá đồng đẳng; đánh giá qua sản phẩm học tập của học sinh; đánh 

giá dựa theo tiêu chí; đánh giá xác thực; v.v... Các thông tin về kiểm tra đánh giá 

cần được cung cấp kịp thời và chia sẻ giữa các bên liên quan: giáo viên, học s inh, 

phụ huynh, các nhà quản lí [28], [78]. 
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2.3.4.1. Đánh giá quá trình 

Theo quan điểm sư phạm tương tác, việc đánh giá kết quả học tập của HS 

cần phải được đánh giá trên nhiều góc độ trong quá trình tương tác của người học 

(tương tác với Thầy, tương tác với bạn, tương tác với môi trường học tập,..). Do 

vậy, việc tăng cường đánh giá quá trình là giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu 

quả quá trình dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác trong nhà trường phổ 

thông nói chung, trong dạy học Địa lí 12 - THPT nói riêng. 

Trong quá trình dạy học ở một giai đoạn nhất định, GV tiến hành thu thập 

những thông tin về những gì HS học được, học như thế nào, đạt được những tiến bộ 

gì,… Thông qua việc thu thập những thông tin đó, GV có các giải pháp tiếp theo để 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Những đánh giá này được gọi là đánh giá 

thường xuyên hay đánh giá quá trình, nó được thực hiện liên tục hàng ngày, hàng 

tuần trong suốt giai đoạn dạy học nhằm đảm bảo giúp HS đạt được mục tiêu học tập 

trong khoảng thời gian đã dự kiến. GV có thể thu thập thông tin cho đánh giá thường 

xuyên bằng các phương pháp như nghiên cứu sản phẩm học tập của HS, qua quan 

sát các hoạt động học, qua tự đánh giá kết quả học tập của HS. Cụ thể là: 

- Đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm học tập của HS 

HS thể hiện ý tưởng của mình thông qua các sản phẩm như các dự án học 

tập, các bài kiểm tra trên giấy, hồ sơ học tập, vở ghi chép trên lớp, vở bài tập,… 

Đây là những minh chứng cụ thể nhất, thông qua sản phẩm, GV có thể đánh giá 

được năng lực của HS. 

- Đánh giá qua quan sát hoạt động học của HS 

Quan sát hoạt động học của HS sẽ giúp GV thu thập thông tin về HS thông 

qua tri giác trực tiếp và ghi chép trung thực những hoạt động, phản ứng, thái độ, 

sắc thái tình cảm… của HS trong những tình huống cụ thể. Bằng quan sát, GV 

đánh giá được các thao tác, các phản ứng, kĩ năng giải quyết vấn đề. Từ đó, nhận 

xét kết quả học tập của HS được khách quan hơn. 

Mỗi bài học trên lớp có một chuỗi nhiệm vụ/ hoạt động học, HS phải thực 

hiện nhiệm vụ nhiều hay ít, tích cực hay không còn tùy thuộc vào nội dung bài 

học và cách thức tổ chức hoạt động học của GV. GV tổ chức để HS thực hiện 

một nhiệm vụ học tập cần đảm bảo các yêu cầu sau:  

+ Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 
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khả năng của HS, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi 

thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được 

hứng thú nhận thức của HS; đảm bảo cho tất cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ. 

+ Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực 

hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp 

hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có HS bị "bỏ quên". 

+ Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học 

tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho HS trao đổi, 

thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh 

một cách hợp lí. 

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực 

hiện nhiệm vụ học tập của HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa các kiến thức mà HS 

đã học được thông qua hoạt động. 

Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ (có thể là cá nhân, cặp/nhóm, cả 

lớp), GV quan sát theo các tiêu chí sau (Công văn 5555//BGDĐT-GDTrH): 

+ Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS 

trong lớp. 

+ Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ học tập. 

+ Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

+ Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ 

học tập của HS 

-  Học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

Tự đánh giá là quá trình HS tự trả lời các câu hỏi chẳng hạn như: Tôi đã học 

được những gì? Tôi chưa biết những gì? Tôi muốn biết những gì? Tôi cần phải 

làm gì?... Thông qua việc trả lời những câu hỏi này sẽ giúp cá nhân HS tự nhận 

thức được quá trình học tập của chính mình, từ đó có những điều chỉnh, phấn đấu 

trong học tập, hoàn thiện bản thân. GV có thể hướng dẫn HS ghi chép thông qua 

nhật kí tự đánh giá bản thân [51]. 

2.3.4.2. Đánh giá tổng kết 
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Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải: 

- Dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng (theo định hướng tiếp cận năng lực) từng 

môn học, hoạt động giáo dục từng môn, từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến 

thức, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của học sinh mỗi cấp học. 

- Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo 

viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, 

cộng đồng. 

- Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm 

phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này. 

Đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập môn học của giáo viên được thể hiện 

qua một số đặc trưng cơ bản sau: 

a. Xác định được mục đích chủ yếu của đánh giá kết quả học tập là so sánh năng 

lực của học sinh với mức độ yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng (năng lực) môn 

học ở từng chủ đề, từng lớp học, để từ đó cải thiện kịp thời hoạt động dạy và hoạt 

động học. 

b. Tiến hành đánh giá kết quả học tập môn học theo ba công đoạn cơ bản là thu 

thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin; xác nhận kết quả học tập và ra quyết định 

điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. 

c. Trong đánh giá thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả 

mà chú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển 

năng lực không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận 

dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. 

d. Cần sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác 

nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành. Kết hợp giữa 

trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. 

e. Khi biên soạn các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, GV cũng cần 

xác định các mức độ khó trong các bài tập theo các dạng phù hợp với mục tiêu mà 

HS cần đạt. GV có thể dựa trên các bậc nhận thức và chú ý đến đặc điểm của học tập 

tương tác, có thể xây dựng bài tập theo các dạng: 

- Các bài tập dạng tái hiện: Yêu cầu sự hiểu và tái hiện tri thức. 

- Các bài tập vận dụng: Các bài tập vận dụng những kiến thức trong các tình 
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huống không thay đổi. Các bài tập này nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng 

cơ bản, chưa đòi hỏi sáng tạo. 

- Các bài tập giải quyết vấn đề: Các bài tập này đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp, 

đánh giá, vận dụng kiến thức vào những tình huống thay đổi, giải quyết vấn đề. Dạng 

bài tập này đòi hỏi sự sáng tạo của người học. 

- Các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: Các bài tập vận dụng và giải 

quyết vấn đề gắn các vấn đề với các bối cảnh và tình huống thực tiễn. Những bài tập này 

là những bài tập mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều con đường giải quyết khác 

nhau. 

Ví dụ minh họa đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS lớp 12 về: 

Chủ đề: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN   

   1. Bảng mô tả mức yêu cầu cần đạt của các loại câu hỏi/bài tập đánh giá kết quả 

học tập của học sinh trong chủ đề 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

thấp 
Vận dụng cao 

1. Sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên sinh vật                                   

2. Sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên đất                                   

3. Sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên khác                                    

4. Bảo vệ môi 

trường                                      

5. Một số thiên tai 

chủ yếu và biện 

pháp phòng chống 

 

Trình bày được 

hiện trạng sử 

dụng và suy 

giảm tài 

nguyên sinh 

vật, đất và các 

loại tài nguyên 

khác (khí hậu, 

nước, khoáng 

sản).  

  

Phân tích được 

nguyên nhân và 

hậu quả của sự 

suy giảm tài 

nguyên thiên 

nhiên và môi 

trường nước ta 

 

Đề xuất các 

biện pháp sử 

dụng hợp lí 

và bảo vệ tài 

nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ 

môi trường, 

phòng chống 

thiên tai. 

 

- Liên hệ thực 

tế về các biểu 

hiện suy thoái 

TNTN và môi 

trường địa 

phương. 

- Đề xuất các 

biện pháp sử 

dụng hợp lí và 

bảo vệ TNTN, 

môi trường địa 

phương.  
 

Định hướng các năng lực được hình thành 

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề và sáng tạo;  giao tiếp và hợp tác;  

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian; giải 

thích các hiện tượng và quá trình địa lí; sử dụng các công cụ của Địa lí học;… 

        2. Bảng câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo năng lực của chuyên đề 
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Các yêu cầu cần đạt 

của chuyên đề 
Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá 

1. Nhận biết: 

   Trình bày được hiện trạng sử 

dụng và suy giảm tài nguyên 

sinh vật, đất và các loại tài 

nguyên khác (khí hậu, nước, 

khoáng sản, du lịch).  

  

- Trình bày tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và 

suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. 

- Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất. 

- Trình bày tình trạng sử dụng tài nguyên đất, nước,  

khoáng sản và tài nguyên du lịch ở nước ta. 

- Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn 

hán, động đất ở nước ta 

- Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược 

quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

2. Thông hiểu: 

     Phân tích được nguyên nhân 

và hậu quả của sự suy giảm tài 

nguyên thiên nhiên và môi 

trường nước ta 

 

- Phân tích nguyên nhân, hậu quả của sự suy giảm 

tài nguyên rừng ở nước ta. 

- Trình bày các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng 

và bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta. 

- Tại sao tài nguyên đất của nước ta đang bị suy 

thoái? Nêu các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi 

và vùng đồng bằng. 

- Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên 

tai (bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán)? 

- Tại sao môi trường nước, không khí ở nước ta 

đang bị ô nhiễm nghiêm trọng?  

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, không khí, 

khoáng sản, tài nguyên du lịch ở nước ta. 

3. Vận dụng thấp: 

Đề xuất các biện pháp sử dụng 

hợp lí và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai. 

- Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề sử dụng hợp lí 

và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường? 

 - Liên hệ với địa phương em về các thiên tai thường 

xảy ra và biện pháp phòng chống.  

4. Vận dụng cao: 

- Liên hệ thực tế về các biểu 

hiện suy thoái TNTN và môi 

trường địa phương. 

- Đề xuất với địa phương biện 

pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ 

TNTN, môi trường 

- Tại sao cần có những biện pháp khác nhau để bảo 

vệ tài nguyên đất giữa đồng bằng và miền núi? 

- Người dân ở địa phương em đã làm gì để cải tạo 

đất nông nghiệp? 

 

 

2.3.4.3. Đánh giá cải tiến 
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Đánh giá cải tiến được coi là khâu cuối để hoàn tất một chu trình dạy học nào 

đó (có thể là bài học, chương học hoặc thậm chí toàn bộ chương trình học), đồng thời 

định hướng cho những giá trị mới của chu trình dạy học tiếp theo. 

Những thông tin thu được từ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về 

kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực,… GV có thể điều chỉnh lại kế hoạch dạy học đã 

xây dựng và quá trình thực hiện kế hoạch đó, đổi mới phương pháp dạy học, hình 

thức tổ chức dạy học, cải thiện điều kiện dạy học, xây dựng môi trường sư phạm 

tương tác tốt hơn. Học sinh tự đánh giá lại kế hoạch, tinh thần, thái độ, phương pháp 

học tập. Cải tiến phương pháp và điều kiện học tập, tăng cường giao tiếp, hợp tác với 

bạn, học bạn nhằm nâng cao hiệu quả học tập. 

2.4. Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học trong Địa lí 12 theo quan 

điểm sư phạm tương tác 

2.4.1. Thiết kế bài 14 và bài 15 thành chủ đề: Sử dụng và bảo vệ tự nhiên 

                                     (Tổ chức dạy học theo dự án) 

2.4.1.1. Một số thông tin khái quát về dự án 

a. Tóm tắt bài dạy: 

Hiện nay, ở nước ta, nhiều nguồn tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, sử 

dụng có hiệu quả và bền vững; một số loại tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn tới 

suy thoái, cạn kiệt. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, có nơi nghiêm 

trọng; việc khắc phục hậu quả về môi trường do chiến tranh để lại còn chậm. Đa dạng 

sinh học ngày càng bị suy giảm, nguy cơ mất cân bằng sinh thái đang diễn ra trên 

diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và đời sống 

nhân dân. Chất lượng công tác dự báo và quy hoạch còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp 

yêu cầu phát triển, tính tổng thể, liên ngành, liên vùng chưa rõ trọng tâm, trọng điểm 

và nguồn lực thực hiện. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng túng; 

thiên tai ngày càng bất thường, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. 

Trong dự án này, HS sẽ vào vai là những cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn vấn đề về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường và phòng tránh thiên tai thông qua thực hiện các sản phẩm dự án: 

- Bài thuyết trình báo cáo bằng poweroint 

- Bản tin thời sự chuyên mục “Tài nguyên và môi trường” 

- Tập san ảnh về vấn đề môi trường 

- Tờ rơi, áp phích 
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- Phim tư liệu về hoạt động học tập trải nghiệm 

b. Quỹ thời gian: 

- Thời gian HS chuẩn bị: 4 tuần 

- Báo cáo sản phẩm trong thời gian 60 phút 

c. Phương tiện học tập: 

- Các thiết bị : máy ảnh, máy quay phim, máy tính, máy chiếu, loa, micro, máy in 

- Dụng cụ văn phòng phẩm: giấy A0, giấy màu, bút màu, kéo… 

- Dụng cụ thao tác: chai nước, vợt cá, túi nilon rác… 

2.4.1.2. Mục tiêu Dự án 

Sau khi học xong chủ đề, học sinh có được: 

Kiến thức: 

- Trình bày được hiện trạng sử dụng và suy giảm tài nguyên sinh vật, đất và các 

loại tài nguyên khác (khí hậu, nước, khoáng sản) 

- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường nước ta. 

- Đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường, phòng chống thiên tai. 

Kĩ năng: 

- Có kĩ năng liên hệ thực tế về các biểu hiện suy thoái TNTN và môi trường 

địa phương 

- Đọc và phân tích các bản đồ tự nhiên Việt Nam; phân tích các bảng số liệu 

trong SGK 

- Thu thập và xử lí thông tin phục vụ cho bài học 

Thái độ: 

- Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ TNTN, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai 

- Tham gia vệ sinh môi trường tại địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Định hướng các năng lực được hình thành: 

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, 

năng lực tin học, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. 

- Năng lực chuyên biệt thuộc bộ môn Địa lí: Năng lực nhận thức thế giới quan 

theo quan điểm không gian, năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí, 

năng lực sử dụng các công cụ của địa lí học, năng lực vận dụng các kiến thức kĩ năng 

vào thực tiễn. 

 Bộ câu hỏi định hướng: 
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Câu hỏi 

khái quát 
Làm sao để trở thành công dân có ích? 

Câu hỏi 

bài học 

- Làm thế nào để sử dụng, bảo vệ được môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên ở nước ta? 

- Môi trường ở địa phương em đang gặp phải những vấn đề gì? 

- Em có thể làm gì trước những diễn biến ngày càng thất thường của tự 

nhiên nhất là việc ứng phó thiên tai? 

- Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường? 

Câu hỏi 

nội dung 

1, Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật: 

- Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở 

nước ta hiện nay như thế nào? 

- Em hãy phân tích nguyên nhân, hậu quả của sự suy giảm tài nguyên 

rừng ở nước ta. 

- Chúng ta cần có các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ đa 

dạng sinh học như thế nào? 

2, Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất: 

- Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất như thế nào? 

- Tại sao tài nguyên đất của nước ta đang bị suy thoái? Nêu các biện 

pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng. 

- Tại sao cần có những biện pháp khác nhau để bảo vệ tài nguyên đất 

giữa đồng bằng và miền núi? 

- Người dân ở địa phương em đã làm gì để cải tạo đất nông nghiệp? 

3, Vấn đề sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác: 

- Tình trạng sử dụng tài nguyên nước,  khoáng sản và tài nguyên du lịch 

ở nước ta hiện nay như thế nào? 

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên du lịch ở 

nước ta là gì? 

4, Bảo vệ môi trường: 

- Hai vấn đề môi trường cơ bản nhất ở nước ta hiện nay là gì?  

- Thế nào là mất cân bằng sinh thái môi trường? Nguyên nhân và biểu 

hiện tình trạng này ở nước ta? 

- Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường đô thị và ô nhiễm môi trường 

nông thôn là gì? 

5, Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống: 
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- Hoạt động của bão ở nước ta như thế nào? Cho biết vùng nào chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất của bão? 

- Vùng nào hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán, động đất ở nước ta? 

- Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai (bão, lũ lụt, lũ 

quét, hạn hán)? 

- Địa phương em thường xảy ra các thiên tai nào? Biện pháp phòng chống? 
 

 

2.4.1.3. Đánh giá học sinh trong dự án 

Trước dự án: Bảng khảo sát nhu cầu học sinh theo biểu đồ K - W - L (Phụ lục 1) 

Trong dự án: 

+ Bảng hỏi giúp HS tự đánh giá về khả năng hợp tác (Phụ lục 2) 

+ Bộ tiêu chí đánh giá và hướng dẫn cho điểm sản phẩm của dự án (Phụ lục 3) 

+ Phiếu đánh giá cá nhân trong hoạt động nhóm (Phụ lục 4) 

Sau dự án: GV tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả cuối cùng trên cơ sở nội 

dung ghi chép, theo dõi suốt quá trình HS thực hiện sản phẩm và khả năng trình bày 

báo cáo của HS. 

2.4.1.4. Hỗ trợ học sinh trong dự án 

1. Phiếu yêu cầu những nội dung cơ bản  (Phụ lục 5) 

2. Xây dựng trang WebQuest định hướng tư liệu cho HS (Phụ lục 6) 

https://sites.google.com/site/sudungvabaovetunhien/ 

3. Phiếu tự đánh giá về sản phẩm thực hiện (Phụ lục 7) 

4. Mẫu phiếu phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm (Phụ lục 8) 

2.4.1.5. Các bước tiến hành bài dạy 
 

Các mốc thời 

gian 

Hoạt động của GV và HS 

GV HS 

 

 

Tuần 1 

(Trong lớp) 

 

Hoạt động 1:  Khảo sát nhu cầu HS trước dự án 

Thời gian: 10 phút cuối tiết học tuần 1 

- Bước 1: GV phát phiếu khảo 

sát HS về các kiến thức liên quan 

đến việc sử dụng và bảo vệ tự 

nhiên, các kỹ năng cơ bản như sử 

dụng CNTT, làm việc nhóm và 

- Thực hiện bảng khảo sát của 

GV đưa ra một các trung thực 

để có đánh giá chính xác nhất 

về kiến thức, kỹ năng, thái độ 

của HS trước dự án. 

https://sites.google.com/site/sudungvabaovetunhien/
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thái độ của HS trước vấn đề của 

môi trường tự nhiên. 

- Bước 2: Phân tích kết quả khảo 

sát, dự kiến cách chia nhóm. 

Tuần 2 

(Trong lớp) 

Hoạt động 2: Giới thiệu dự án + Triển khai việc thực hiện dự 

án 

Thời gian: 15 phút (trong tiết học tuần 2) 

- Bước 1: Đưa ra câu hỏi khái 

quát trong bộ câu hỏi định hướng 

và cho HS đưa ra ý kiến xoay 

quanh câu hỏi. 

- Bước 2: Từ câu hỏi khía quát 

GV đưa ra một số câu hỏi vừa 

liên quan xoáy vào chủ đề của dự 

án để kích thích sự tò mò, lòng 

say mê nghiên cứu của HS. 

       Giới thiệu chủ đề dự án: “Sử 

dụng và bảo vệ tự nhiên” 

- Bước 3: Tổ chức cho HS xác 

định các tiểu chủ đề của dự án. 

 

 

- Bước 4: Căn cứ vào sĩ số học 

sinh của lớp để chia nhóm và 

giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm tìm 

hiểu 1 chủ đề đã xác định và 

những vấn đề cần hoàn thiện để 

báo cáo 

- Bước 4: Phổ biến quy trình 

đánh giá và cung cấp cho HS một 

số biểu mẫu tự đánh giá.  

- Bước 5: Đưa ra gợi ý các sản 

phẩm  cần hoàn thành và yêu cầu 

các nhóm không có sự trùng lặp 

về sản phẩm. 

 

 

- Trả lời các câu hỏi mà GV 

đặt ra trong bộ câu hỏi định 

hướng đặc biệt là câu hỏi khái 

quát. 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghĩ  về dự án và đưa ra 

các tiểu chủ đề có liên quan đến 

dự án: “Sử dụng và bảo vệ tự 

nhiên” 

- Lập nhóm theo sự phân công 

của GV, tiến hành bầu nhóm 

trưởng và phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên trong nhóm. 

 

 

- Lắng nghe GV hướng dẫn và 

nhận bảng phiếu đánh giá. 

 

- Thảo luận nhóm về bộ câu hỏi 

định hướng từ đó lựa chọn hình 

thức báo cáo sản phẩm phù hợp 
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+ Bài thuyết trình báo cáo bằng 

poweroint 

+ Bản tin thời sự chuyên mục 

“Tài nguyên và môi trường” 

+ Tập san ảnh về vấn đề môi 

trường 

+ Tờ rơi, áp phích 

+ Phim tư liệu về hoạt động học 

tập trải nghiệm 

- Bước 6: Cung cấp địa chỉ trang 

WebQuest để HS có thể tìm kiếm 

tư liệu dựa trên sự kiểm duyệt 

của GV. 

với nội dung nhóm được phân 

công tìm hiểu. 

(Trao đổi với các nhóm khác để 

không bị trùng lặp về ý tưởng) 

 

 

 

 

 

 

- Làm việc theo nhóm trên cở 

các tài liệu được cung cấp, 

phác thảo những công việc sẽ 

làm trong dự án 

Tuần 3 

(Ngoài lớp) 

Hoạt động 3: Tiến hành thực hiện dự án 

Thời gian: Linh động theo thời gian của GV và HS 

- Bước 1: Hướng dẫn HS lập kế 

hoạch thực hiện dự án. Yêu cầu 

phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 

mỗi thành viên theo mẫu.  

 

 

- Bước 2: Kiểm tra tiến độ thực 

hiện dự án của các nhóm. 

- Bước 3: Sau khi kiểm tra, GV 

đưa ra những nhận xét, góp ý và 

giúp đỡ HS trong trường hợp cần 

thiết 

- Lập kế hoạch chi tiết việc 

thực hiện dự án trong đó có sự 

phân công rõ ràng nhiệm vụ 

của các thành viên trong nhóm 

(có yêu cầu thời gian hoàn 

thành cho mỗi thành viên) 

 

- Báo cáo GV việc thực hiện dự 

án của cả nhóm. 

- Phản hồi lại những khó khăn 

vướng mắc và nhờ GV giúp đỡ 

để thực hiện dự án đúng tiến 

độ. 

 Hoạt động 4: Hướng dẫn HS báo cáo sản phẩm dự án 

Thời gian: Linh động 

- Bước 1: Giới thiệu thứ tự báo 

cáo các dự án và cách thức báo 

cáo. Cụ thể: GV sẽ sử dụng máy 

tính kết nối tivi để dẫn dắt các 

- Gửi lại sản phẩm cho GV tập 

hợp vào một tệp trên máy tính. 

- Cử đại diện nhóm làm nhiệm 

vụ bấm máy lên gặp GV để 
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phần; HS sử dụng máy tính kết 

nối máy chiếu. Toàn bộ phần báo 

cáo sản phẩm của HS phải được 

tập hợp lại trong một tệp trên 

máy tính. 

- Bước 2: Tập hợp kịch bản báo 

cáo của các nhóm để cân đối thời 

gian báo cáo của các nhóm cho 

phù hợp. 

- Bước 3: Định hướng cho HS 

cách giới thiệu sản phẩm sao cho 

ấn tượng và thu hút người xem. 

Ví dụ: có thể sử dụng bài hát, bài 

thơ khi bắt đầu hoặc kết thúc 

phần trình bày…. 

- Bước 4: Yêu cầu HS xem lại 

bảng tiêu chí đánh giá báo cáo 

sản phẩm để làm tốt các nội dung 

của nhóm mình, tránh mất điểm. 

duyệt lại phần trình bày tránh 

lúng túng khi gặp sự cố báo 

cáo. 

 

 

- Gửi kịch bản cho GV 

 

 

 

- Chọn ra cách giới thiệu thật 

hấp dẫn. 

 

 

 

 

- Cả nhóm cùng xem lại bảng 

tiêu chí đánh giá phần báo cáo 

sản phẩm để có cách báo cáo 

sản phẩm tốt nhất. 

Tuần 4 

(Trong lớp) 

Hoạt động 5: Báo cáo dự án 

Thời gian: 60 phút (tại lớp) 

- Bước 1: GV tổ chức cho HS 

khởi động bằng một trò chơi giải 

đố vui mở ra các từ khóa liên 

quan đến tự nhiên để dẫn dắt vào 

chủ đề của dự án : “Sử dụng và 

bảo vệ tự nhiên”. 

- Bước 2: Giới thiệu sơ lược về 

nội dung buổi báo cáo dự án. 

- Bước 3: Phát phiếu đánh giá và 

hướng dẫn HS đánh giá báo cáo 

dự án. 

- Bước 4: Điều khiển, dẫn dắt 

buổi báo cáo, tham gia đặt câu 

hỏi phản biện và câu hỏi kiểm tra 

- HS tham gia trò chơi giải câu 

đố vui. 

 

 

 

 

- Lắng nghe, ghi nhớ lại thứ tự 

báo cáo của nhóm mình để chủ 

động đến phần trình bày. 

 

 

- Các nhóm lần lượt báo cáo 

sản phẩm, các nhóm còn lại 
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hoặc trò chơi vui (liên quan đến 

bài học) sau mỗi phần báo cáo.  

 

 

- Bước 5: Tiến hành khảo sát HS 

sau dự án. 

 

 

- Bước 6: Thu lại phiếu đánh giá 

sản phẩm dự án của các nhóm và 

phiếu đánh giá cá nhân 

 

- Bước 7: Đánh giá chung về quá 

trình làm việc của HS trong suốt 

dự án.  

chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi 

phản biện cho nhóm trình bày. 

- Tham gia trò chơi, trả lời các câu 

hỏi của GV đưa ra để củng cố kiến 

thức sau mỗi phần báo cáo. 

- Nghiêm túc thực hiện bài 

khảo sát mà GV đưa ra để có 

đánh giá đúng về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ của HS sau dự án. 

- Nộp lại phiếu đánh giá cho 

GV sau khi đã thỏa luận và 

thống nhất trong nhóm. 

- Lắng nghe phần nhận xét 

đánh giá của GV để rút kinh 

nghiệm. 
 

2.4.1.6. Phụ lục.  

Phụ lục 1: Bảng khảo sát nhu cầu HS (KWL) 
 

Những gì tôi đã Biết Những gì tôi Muốn biết 
Những điều tôi đã Học 

được 

 

 

 

 

(Mục này HS sẽ điền sau 

khi dự án kết thúc) 
 
 

Phụ lục 2: Bảng kiểm mục giúp HS tự đánh giá khả năng hợp tác 
 

 Là người tự khởi động 

Đề xuất ý tưởng. Xung phong thực hiện nhiệm vụ khó 

 Động viên các bạn trong nhóm 

Nhiệt tình đáp lại các bạn 

Mời tất cả mọi người cùng tham gia 

Làm cho mọi người cảm thấy tốt về chính họ 

 Phân tích 

Tóm tắt những ý chính thảo luận 

Đơn  giản hóa những ý kiến phức tạp 
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Đặt các ý kiến trong các quan điểm 

 Hoạt náo 

Giữ cho các cuộc thảo luận đúng hướng 

Giúp tạo ra các sơ đồ thời gian và tạo ra các ưu tiên 

Giúp định hướng phân công công việc 

 Đặt câu hỏi 

Kích thích thảo luận bằng cách đưa ra các quan điểm khác nhau 

Thách thức những ý kiến thiếu cơ sở 

 Giải quyết vấn đề 

Cùng làm việc để giải quyết những ý khác nhau trong nhóm 

Tìm kiếm những giải pháp thay thế 

Giúp nhóm đạt được những quyết định có cơ sở và công bằng 

 

Phụ lục 3: PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN 

 

Mức 

độ 
Nội dung 

Cách làm 

việc nhóm 

Hình thức 

sản phẩm 

Cách trình bày 

sản phẩm 

 

4 

Đầy đủ các nội 

dung chính, có 

bản đồ, biểu đồ, 

biểu bảng và cập 

nhật kiến thức , 

phù hợp với mục 

tiêu dự án  

(5điểm) 

Làm việc khoa 

học, có sự phân 

công rõ ràng và 

sự tham gia nhiệt 

tình của tất cả 

thành viên trong 

nhóm 

(1,5 điểm) 

Hình thức độc 

đáo, bố cục hợp 

lí và khoa học, 

màu sắc hài 

hòa, sinh động 

 

(2 điểm) 

Ngôn ngữ lưu 

loát, thu hút 

người nghe 

trong suốt quá 

trình trình bày, 

trả lời phản biện 

tốt 

 

(1,5 điểm) 

 

 

 

3 

Đầy đủ các nội 

dung chính, có 

bổ sung và cập 

nhật kiến thức, 

phù hợp với mục 

tiêu dự án 

Làm việc khoa học, 

có sự phân công rõ 

ràng và sự tham gia 

nhiệt tình của đa số 

các thành viên trong 

Hình thức 

thông dụng, bố 

cục hợp lí và 

khoa học, màu 

sắc hài hòa, 

sinh động 

Ngôn ngữ lưu 

loát, nhưng chưa 

thu hút người 

nghe trong suốt 

thời gian trình 
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(4 điểm) 

nhóm, còn lại tham 

gia thiếu tích cực 

(1,25 điểm) 

 

(1,75 điểm) 

bày, trả lời phản 

biện tốt 

(1,0 điểm) 

 

 

2 

Đầy đủ các nội 

dung chính,bổ 

sung và cập nhật 

kiến thức mới 

còn ít 

 

 

 

(3 điểm) 

Có sự phân công 

rõ ràng nhưng chỉ 

một số thành viên 

tham gia tích cực. 

 

 

 

 

(1,0 điểm) 

Hình thức 

thông dụng, bố 

cục tương đối 

hợp lí và khoa 

học, màu sắc 

hài hòa, sinh 

động.  

 

 

(1,5 điểm) 

Ngôn ngữ lưu 

loát, nhưng chưa 

thu hút người 

nghe trong suốt 

thời gian trình 

bày, trả lời phản 

biện chưa hoàn 

toàn phù hợp.  

(0,5 điểm) 

 

 

1 

Đầy đủ nội dung 

chính, không có 

bổ sung và cập 

nhật kiến thức 

mới. 

 

 

(2 điểm) 

Chỉ có một số 

thành viên thực 

hiện nhiệm vụ 

nhóm, các thành 

viên khác tham 

gia còn nhiều hạn 

chế 
 

(0,75 điểm) 

Hình thức 

thông dụng, bố 

cục chưa hợp lí 

và khoa học, 

màu sắc chưa 

hài hòa 

 

(1,0 điểm) 

Ngôn ngữ chưa 

lưu loát, chưa 

thu hút được 

người nghe, hầu 

như không trả 

lời được các câu 

hỏi phản biện 
 

(0,25 điểm) 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM 

(Phiếu chấm này kết hợp với bảng tiêu chí đánh giá ở trên) 
 

Tên nhóm 

Nội dung chấm điểm 

Tổng 
Nội dung 

Cách làm 

việc nhóm 

Hình thức 

sản phẩm 

Cách trình 

bày sản 

phẩm 

1      

2      

3      
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4      

5      

 

 

Phụ lục 4: 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM 

Họ và tên người được đánhgiá :……………………………… Nhóm:…………… 

Họ tên người đánh giá:………………………………………..Chức vụ:…………..  

Nội dung Tiêu chí 

Điểm 

Tối đa 
Đánh 

giá 

Thái độ học 

tập 

(6 điểm) 

1 Tuân thủ theo sự điều hành của nhóm trưởng 2  

2 Có thái độ hứng thú với nhiệm vụ được giao 2  

3 Tích cực, tự giác trong học tập 2  

Tổ chức , 

tương tác 

(10 điểm) 

4 
Cá nhân tích cực đóng góp ý kiến trong quá 

trình hoạt động nhóm 
2  

5 Có sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động 2  

6 
Cá nhân tham gia đầy đủ các giai đoạn làm 

việc của nhóm 
2  

7 Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm 2  

8 Tích cực giúp đỡ các bạn trong nhóm 2  

Kết quả 

(4 điểm) 

9 Kết quả làm việc của cá nhân có hiệu quả cao 2  

10 Sản phẩm thể hiện tính sáng tạo 2  

Cộng điểm 20  

Xếp loại  

Cách xếp loại:  

Loại giỏi: Điểm cộng đạt từ 17 đến 20 điểm 

Loại khá: Điểm cộng đạt từ 13 đến 16,5 điểm 

Loại trung bình: Điểm cộng đạt từ 10 đến 12,5 điểm 

Loại yếu: Điểm cộng dưới 10 điểm 
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Nhóm trưởng kí tên 

 

 

Phụ lục 5:  PHIẾU YÊU CẦU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ 
 

 

PHIẾU YÊU CẦU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC CHỦ ĐỀ 

Nhóm 1 - Chủ đề 1: Tìm hiểu về việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật 

a. Tài nguyên rừng 

- Tìm hiểu sự suy giảm tài nguyên rừng nước ta 

. Sự biến động diện tích rừng: Tổng diện tích có rừng, diện tích rừng tự nhiên, diện 

tích rừng trồng, độ che phủ. 

. Chất lượng rừng: Rừng giàu, rừng nghèo và rừng mới phục hồi. 

- Nguyên nhân của sự suy thoái tài nguyên rừng 

- Hậu quả của sự suy thoái tài nguyên rừng 

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng 

b. Đa dạng sinh học 

- Sự suy giảm đa dạng sinh học 

- Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học 

- Hậu quả của sự suy giảm đa dạng sinh học 

- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học 

Nhóm 2 - Chủ đề 2: Tìm hiểu việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất 

a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất 

- Các biểu hiện của suy thoái tài nguyên đất 

- Nguyên nhân của sự suy thoái tài nguyên đất 

- Hậu quả của sự suy thoái tài nguyên đất 

b. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất 

- Đối với vùng đồi núi 

- Đối với vùng đồng bằng 

Nhóm 3 - Chuyên đề 3: Tìm hiểu việc sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác 

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

- Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

- Khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch 

- Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên khí hậu, tài nguyên biển 

Nhóm 4 - Chủ đề 4: Tìm hiểu về môi trường và bảo vệ môi trường 

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 

- Biện pháp bảo vệ môi trường 

Nhóm 5 - Chủ đề 5: Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống 

- Một số thiên tai chủ yếu: Bão, ngập lụt, lũ quét, hạn hán và các thiên tai khác 
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- Biện pháp phòng chống 

 

 

Phụ lục 6:  Hình ảnh trang WebQuest định hướng tư liệu cho HS  

https://sites.google.com/site/sudungvabaovetunhien/ 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

https://sites.google.com/site/sudungvabaovetunhien/
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Phụ lục 7:   PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN 
 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN 

Họ và tên:…………………………………...Lớp:…………….Nhóm:……….. 

Hãy đánh dấu X vào những tiêu chí mà nhóm đã thực hiện được với yêu cầu 

của một sản phẩm dự án 

Sản phẩm được thực hiện theo đúng kế hoạch  

Sản phẩm đáp ứng được mục tiêu của bài học mà GV đưa ra   

Sản phẩm có thể trả lời được các câu hỏi trong bộ câu hỏi định hướng  

Sản phẩm được thực hiện gây hứng thú cho người xem   

Sản phẩm thực hiện có tính thực tế, tác động tốt tới xã hội  

Sản phẩm là sự kết hợp làm việc của cả nhóm và mọi người đều có thể 

trình bày 

 

Sản phẩm dự án có thể phát triển được  

 

 

Phụ lục 8  MẪU PHIẾU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được 

giao 

Ghi chú 

(điện thoại, 

mail) 

1 

2 

3 

4 

 

Nguyễn Thị A 

Trần Văn B 

Lê Thị C 

Nguyễn Văn D 

Nhóm trưởng 

Thư kí 

Thành viên 

Thành viên 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 
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Phụ lục 9      

 Hoạt động 3: Tiến hành hoạt động dự án 

       

       

Hình 2.18 . Học sinh đi tìm hiểu thực tế 

 

Hoạt động 4. Hướng dẫn HS báo cáo sản phẩm dự án 

      

                               Hình 2.19 . Học sinh làm việc theo nhóm 

2.4.2. Thiết kế Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta.  

                                       (Được thể hiện ở Phụ lục 3) 

2.4.3. Thiết kế Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

                                              (Được thể hiện ở Phụ lục 4) 
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Tiểu kết chương 2 
 

2.1. Để tăng hiệu quả dạy học và có tác động tích cực đến hứng thú học tập của 

HS trong quá trình tương tác cần đặc biệt quan tâm đến các nguyên tắc sau: Đảm bảo 

mục tiêu bài học; Đảm bảo tính khoa học và tính vừa sức đối với HS; Đảm bảo tính 

hệ thống, đồng bộ của các biện pháp tác động đến quá trình dạy học tương tác trong 

môn Địa lí 12; Đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp. 

2.2. Mỗi HS có khả năng, nhu cầu, đặc điểm trí tuệ khác nhau. Các em có một 

vị trí quan trọng nhất trong suy nghĩ của GV khi thiết kế các hoạt động tương tác 

cũng như việc xây dựng môi trường tương tác. Do vậy, tổ chức dạy học Địa lí 12 ở 

trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác cần phải đáp ứng những yêu cầu là: 

Tổ chức dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 phải tạo được bầu không khí sôi nổi, đảm 

bảo sự hứng thú tham gia của người học; phải đáp ứng nhu cầu, lợi ích học tập, phát huy 

được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh; phải 

phát huy được hiệu quả của các mối quan hệ tương tác giữa người học, người dạy 

và môi trường; phải xây dựng được môi trường học tập an toàn, thân thiện; Đảm bảo 

tính kế thừa, phát triển các biện pháp, kỹ thuật dạy học hiệu quả môn Địa lí 12 ở 

trường Trung học phổ thông. 

2.3. Từ việc nghiên cứu nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức dạy học Địa lí 12 

theo quan điểm sư phạm tương tác, luận án định hướng cho GV phải vận dụng được 

quy trình tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác một cách 

hiệu quả qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch dạy học; Giai đoạn 2: Tổ 

chức dạy học tương tác; Giai đoạn 3: Phản ánh, đánh giá. 

2.4. Từ việc xây dựng các quy trình tổ chức dạy học tương tác. Tác giả luận án 

đề xuất các biện pháp để tổ chức dạy học tương tác cho hiệu quả qua 4 biện pháp: Sử 

dụng đa dạng và hiệu quả các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy 

học Địa lí; Sử dụng hiệu quả các phương tiện trực quan; Tăng cường ứng dụng IC; 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.Các biện pháp này được áp 

dụng lặp lại qua mỗi bài học, mỗi học kì, mỗi năm học, dần dần hình thành năng lực 

dạy  tương tác cho mỗi GV dạy Địa lí ở trường THPT. Tuy nhiên cần căn cứ vào vào 

đặc điểm HS, điều kiện của các nhà trường, từng địa phương để có cách thức tổ chức 

dạy học tương tác cho hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát 

triển năng lực của HS một cách toàn diện. 

 

 



 128 

CHƯƠNG 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
 

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm 

3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được xem là khâu cuối cùng của chu trình nghiên cứu khoa 

học sư phạm ứng dụng: Suy nghĩ - thử nghiệm - kiểm chứng. Mục đích thực nghiệm sư 

phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức dạy học tương tác 

trong môn Địa lí 12 - THPT theo định hướng phát triển năng lực. Đồng thời, góp phần 

làm sáng tỏ cơ sở lí luận, thực tiễn và giả thuyết khoa học của đề tài nghiên cứu. 

3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

Để đạt được mục đích thì quá trình thực nghiệm giải quyết được các 

nhiệm vụ cơ bản sau: 

3.1.2.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực nghiệm 

Trong nhiệm vụ này cần phải: Xác định mục đích thực nghiệm; loại hình thực 

nghiệm; lựa chọn nội dung, phương pháp, đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm; 

thiết kế giáo án thực nghiệm; thiết kế các công cụ đo kết quả thực nghiệm. 

3.1.2.2. Tổ chức thực nghiệm 

Tổ chức 04 bài thực nghiệm sư phạm về dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 

THPT theo định hướng phát triển năng lực. Trong quá trình thực nghiệm chú ý vận dụng 

tổng hợp các biện pháp nhằm phát huy tối đa tính tương tác giữa học sinh với giáo viên, 

học sinh với học sinh, học sinh với nội dung, đặc biệt là mối quan hệ tương tác giữa 

người học, người dạy và môi trường qua các hoạt động học tập. 

3.1.2.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Mục đích của nhiệm vụ này là đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức 

dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở 

đó, đưa ra những kết luận và khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện và triển khai kết quả 

nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

3.2. Nguyên tắc thực nghiệm 

3.2.1. Đảm bảo tính khoa học 

Trước hết, phải đảm bảo tính khoa học trong việc lựa chọn nội dung và phương 

pháp thực nghiệm. Nội dung thực nghiệm phải dựa trên những nội dung nghiên cứu 

trong luận án, mục tiêu và nội dung chương trình, SGK Địa lí 12. Tổ chức các hoạt 
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động học tập đảm bảo tính khoa học, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của học sinh trong môi trường tương tác. Phương pháp thực nghiệm phải phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ và giả thuyết khoa học mà đề tài đề ra. Các phương pháp thu thập 

và xử lí kết quả thực nghiệm phải đảm bảo khách quan và có độ tin cậy. 

3.2.2. Đảm bảo tính khách quan 

Trong quá trình thực nghiệm cần chú ý lựa chọn đối tượng thực nghiệm, địa bàn 

thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm một cách khách quan. Việc lựa chọn 

HS giữa các trường, các lớp và các nhóm đối chứng phải đảm bảo sự tương đồng về 

cơ cấu, trình độ nhận thức, khả năng và điều kiện học tập giữa các trường TN. Đồng 

thời phải đảm bảo khách quan trong phương pháp đánh giá, kết hợp đánh giá định 

lượng với đánh giá định tính để làm sáng tỏ giả thuyết khoa học của đề tài nghiên 

cứu. 

3.2.3. Đảm bảo tính thực tiễn 

Trong quá trình TNSP phải chú ý đến đối tượng, địa bàn thực nghiệm, vận dụng 

phương pháp, kỹ thuật và phương tiện dạy học phù hợp với thực tiễn nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. 

3.3. Phương pháp thực nghiệm 

3.3.1. Lựa chọn phương pháp thực nghiệm 

Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, có 4 dạng thiết kế phổ biến được 

sử dụng: [11,tr 22] 

- Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với nhóm duy nhất. Dạng thiết 

kế này đơn giản nhưng không hiệu quả vì có nhiều nguy cơ đối với độ giá trị 

của dữ liệu. 

- Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với các nhóm tương đương. 

- Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với nhóm được phân chia ngẫu nhiên. 

- Thiết kế kiểm tra sau tác động với các nhóm được phân chia ngẫu nhiên. 

Để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu, tác giả luận án 

lựa chọn phương pháp thực nghiệm: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với các 

nhóm tương đương. Thiết kế này sử dụng 2 nhóm nguyên vẹn (toàn bộ 2 lớp học 

sinh) có sự tương đương để làm nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

- Tiến hành thực nghiệm ở 2 nhóm trên được tổ chức dạy học theo truyền thống 

cho nhóm đối chứng và tổ chức dạy học tương tác cho nhóm thực nghiệm. 

- Sau mỗi bài dạy thực nghiệm, tiến hành kiểm tra chất lượng học tập của học 

sinh ở cả 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm một cách khách quan. Nội dung kiểm tra 
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bao gồm kiểm tra cả phần kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực của học sinh sau 

mỗi bài học. 

3.3.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

Để đánh giá tác động của cách thức tổ chức dạy học tương tác trong môn 

Địa lí 12 theo định hướng phát triển năng lực giữa hai lớp TN và ĐC được mô tả 

theo sơ đồ sau: 

Nhóm 
Kiểm tra 

trước tác động 
Tác động 

Kiểm tra 

sau tác động 

TN O1 X O3 

ĐC O2 _ O4 

 

Mô hình thiết kế này cho phép hai nhóm tiến hành bài kiểm tra trước tác động 

và sau tác động. Kết quả thực nghiệm được đo thông qua việc so sánh điểm số giữa 

hai bài kiểm tra sau tác động. Khi có chênh lệch về điểm số (biểu thị bằng |O3-O4| > 

0), người nghiên cứu có thể kết luận hoạt động thực nghiệm đã có kết quả. 

3.3.2.1. Đo lường và thu thập dữ liệu 

- Xây dựng các công cụ để đo lường kết quả thực nghiệm (trước và sau tác động). 

- Tiến hành đo lường và thu thập kết quả thực nghiệm: Đo kiến thức, kỹ năng, 

thái độ, năng lực, độ tin cậy và độ giá trị. 

- Tiến hành xử lí,  phân tích kết quả thực nghiệm: Sử dụng phép kiểm chứng T-

test độc lập để so sánh các giá trị trung bình của hai nhóm TN và ĐC và mức độ ảnh 

hưởng. Trong phép kiểm chứng T-test, chúng ta thường tính giá trị P, trong đó: P là 

xác suất xảy ra ngẫu nhiên, thông thường hệ số P được quy định P < = 0,05 (Giá trị P 

được giải thích như sau: P < = 0,05 có ý nghĩa; P > 0,05 không có ý nghĩa). 
 

Khi kết quả Chênh lệch giữa giá trị trung bình của 2 nhóm 

P < = 0,05  Có ý nghĩa (chênh lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên) 

P > 0,05 Không có ý nghĩa (chênh lệch có khả năng xảy ra ngẫu nhiên) 
       

- Mô tả dữ liệu (Sử dụng thống kê trong NCKHSPƯD). [11,tr 47] 

Hai cách chính để mô tả dữ liệu là độ tập trung và độ phân tán. Độ tập trung 

mô tả “trung tâm” của dữ liệu nằm ở đâu. Các tham số thống kê của độ tập trung là 

Mốt, Trung vị và Giá trị trung bình. 

+ Mốt (Mode, viết tắt là Mo) là giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 

một dãy điểm số. 
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+ Trung vị (Median) là điểm nằm ở vị trí giữa trong dãy điểm số xếp theo thứ tự. 

+ Giá trị trung bình (Mean) là điểm trung bình cộng của các điểm số. 

Tham số thống kê thể hiện mức độ phân tán của dữ liệu là độ lệch chuẩn. 

           Mô tả       Tham số thống kê 

 

1.Độ hướng tâm 

 

2.Độ phân tán   

Mode 

Trung vị (Median) 

Giá trị trung bình (Mean) 

Độ lệch chuẩn 
 

                   Công thức tính các giá trị trong phần mềm Excel: 

 Công thức tính trong phần mềm Excel 

Mốt =Mode (number1, number 2…) 

Trung vị =Median (number 1, number 2…) 

Giá trị trung bình =Average (number 1, number 2…) 

Độ lệch chuẩn =Stdev (number 1, number 2…) 
 

- Công thức tính trung bình cộng trong Excel: 
n

i i

i=1

1
X = f x

n
  

                             Trong đó:  X là giá trị trung bình cộng 

                                                n:là số học sinh 

                                                xi: là giá trị điểm số 

                                                fi: là tần xuất của xi  

- Độ lệch chuẩn S: Độ lệch chuẩn phản ánh sự sai lệch hay dao động, phân tán 

của các số liệu xung quanh giá trị trung bình cộng giữa hai nhóm thực nghiệm và đối 

chứng. Nhóm nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì nhóm đó có kết quả cao hơn. 

Công thức tính độ lệch chuẩn Stdev (number 1, number 2…) trong Excel: 

2

i if (x - X)
S =

n -1


 

Trong đó:  S: là độ lệch chuẩn 

                          xi: là giá trị điểm số 

                         X : là giá trị trung bình cộng 

                           n: là tổng số học sinh tham gia của mỗi nhóm 

                           fi: là tần số của xi 

- So sánh dữ liệu: Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 
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ngẫu nhiên hay không. 

Công thức tính giá trị P của phép kiểm chứng T-test trong phần mềm Excel: 

P = T-test (array1, array2, tail, type) 

- Array là cột điểm số mà chúng ta định so sánh 

- Trong đó: tail (đuôi), type (dạng) là các tham số 
   

 - Mức độ ảnh hưởng (ES)  

Mức độ ảnh hưởng cho biết độ lớn ảnh hưởng của tác động. Độ chênh lệch giá 

trị trung bình chuẩn (SMD) chính là công cụ đo mức độ ảnh hưởng. Công thức tính 

mức độ ảnh hưởng sử dụng độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của Cohen (1998) 

được trình bày trong bảng dưới đây: 
 

Mức độ ảnh hưởng (ES) 

Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chúng ta muốn biết chênh lệch 

điểm trung bình do tác động mang lại có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay 

không. Đó chính là độ lớn của chênh lệch giá trị TB. 

- Tính độ lệch chuẩn theo công thức trong phần mềm Excel: 

     = Stdev (number 1, number 2…) 

- Tính độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) theo công thức: 

                     Giá trị TB Nhóm thực nghiệm – Giá trị TB Nhóm đối chứng 

       SMD = -------------------------------------------------------- 

                                  Độ lệch chuẩn Nhóm đối chứng  

 

Có thể giải thích mức độ ảnh hưởng bằng cách sử dụng các tiêu chí của Cohen, 

trong đó phân ra các mức độ ảnh hưởng từ không đáng kể đến rất lớn. 

Giá trị mức độ ảnh hưởng Ảnh hưởng 

>1,00 Rất lớn 

0,80 – 1,00 Lớn 

0,50 – 0,79 Trung bình 

0,20 – 0,49 Nhỏ 

<0,20 Rất nhỏ 
 

3.3.2.2. Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm, rút ra kết luận về tính khả thi 

và hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 

- Đánh giá mặt định lượng: Sử dụng phương pháp thống kê toán học và các 

phần mềm Excel, SPSS để xử lí số liệu sau thực nghiệm. 

Tiến hành tổng hợp kết quả các bài kiểm tra (theo thang điểm 10) sau tác động 

của tất cả 3 bài thực nghiệm ở lớp TN và lớp ĐC rồi áp dụng các công thức tính trên 
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phần mềm Excel để có các giá trị thống kê: Môt (Mode), trung vị (Median), trung 

bình cộng (Average), độ lệch chuẩn (Stdev), giá trị của trị số P, mức độ ảnh hưởng 

(SMD), tính tỷ lệ % điểm giỏi (9-10), khá (7-8), trung bình (5-6), yếu < 5 rồi vẽ biểu 

đồ hình cột so sánh kết quả thực nghiệm giữa lớp TN và lớp ĐC ở 4 trường THPT 

khác nhau.. 

- Đánh giá mặt định tính: Thông qua dự giờ, trao đổi với các đối tượng thực nghiệm 

và thông qua bài làm của học sinh. Nhận xét về tinh thần, thái độ, ý thức học tập của học 

sinh qua kết quả xử lí các phiếu điều tra đối với HS và ý kiến đánh giá của GV. 

3.4. Quy trình thực nghiệm 

3.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

3.4.1.1. Chọn nội dung thực nghiệm 

Căn cứ vào chương trình và nội dung các bài học trong Địa lí 12 có nhiều yếu 

tố thuận lợi cho việc vận dụng các biện pháp để tổ chức dạy học tương tác theo định 

hướng phát triển năng lực cho học sinh, tác giả luận án đã lựa chọn 03 bài thực nghiệm 

đại diện cho phần Địa lí tự nhiên (trong đó có bài dạy học theo chuyên đề), Địa lí dân 

cư và Địa lí kinh tế: 

- Bài 14 và bài 15 (xây dựng thành chủ đề): Sử dụng và bảo vệ tự nhiên 

- Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 

- Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

3.4.1.2.Chọn đối tượng thực nghiệm 

- Học sinh lớp 12 THPT 

- Giáo viên thực nghiệm: Chọn giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy chương 

trình Địa lí lớp 12 THPT. Giáo viên Địa lí phải có trình độ chuyên môn và năng lực 

sư phạm vững vàng đáp ứng được mục đích của thực nghiệm sư phạm. 

- Giáo án TN được giao cho các GV dạy lớp TN để các thầy cô nghiên cứu 

trước. Sau đó, tác giả luận án tiếp tục trao đổi với GV về ý tưởng thiết kế các hoạt 

động dạy học của bài TN và giải đáp những băn khoăn thắc mắc của GV đến khi GV 

hoàn toàn tự tin tổ chức dạy học tương tác qua bài học ở trên lớp. 

- Ở các lớp ĐC, giáo án do GV đó tự thiết kế và tổ chức dạy học theo truyền 

thống mà giáo viên đó vẫn thường dạy cho học sinh. 

 3.4.1.3. Chọn địa bàn thực nghiệm: 
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Chọn 4 trường THPT để tiến hành thực nghiệm đại diện cho các trường ở 

thành phố, đồng bằng và miền núi. Cụ thể là: 

1. Trường THPT Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

2. Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Thành phố Hà Nội 

3. Trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

4. Trường THPT Việt Bắc -TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Trong mỗi trường chọn ra hai lớp, một lớp đối chứng và một lớp thực nghiệm. Học sinh ở 

các lớp đối chứng và lớp thực nghiệm có sĩ số và trình độ tương đương nhau. 
 

Bảng 3.1. Tên trường và học sinh tham gia thực nghiệm sư phạm 

STT Tên trường Lớp Số HS Tổng số 

1 THPT Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
TN - 12 A 

ĐC - 12 B 

43 

42 

85 

2 THPT Trần Quốc Tuấn, TP Hà Nội 
TN - 12 A1 

ĐC - 12 A2 

40 

40 

80 

3 THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
TN - 12 A2 

ĐC - 12 A4 

44 

45 

89 

4 
THPT Việt Bắc, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

TN - 12 A1 

ĐC - 12 A3 

42 

42 

84 

 Tổng số 
TN 

ĐC 

169 

169 

338 

 

3.4.1.4.Thời gian thực nghiệm: 

Tác giả luận án đã tiến hành điều tra khảo sát và thực nghiệm sư phạm trong các 

năm học: 2015-2016; 2016-2017. 

3.4.2. Tổ chức thực nghiệm 

Các GV ở mỗi trường thực nghiệm cùng dạy 3 bài ở cả lớp TN và lớp ĐC và 

sau mỗi bài thực nghiệm đều tiến hành kiểm tra 15 phút và tiến hành kiểm tra 45 phút 

(đề tổng hợp của 3 bài TN) để đánh giá kết quả học tập của HS ở cả lớp TN và lớp 

ĐC. Qua đó so sánh kết quả thực nghiệm giữa các lớp TN và lớp ĐC ở mỗi địa bàn 

thực nghiệm khác nhau. 

3.4.2.1. Thực nghiệm 1 

Bài 14, 15 (xây dựng thành chủ đề):  Sử dụng và bảo vệ tự nhiên 

3.4.2.2. Thực nghiệm 2 

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 



 135 

3.4.2.3. Thực nghiệm 3 

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

3.4.3. Kết quả thực nghiệm 

3.4.3.1. Ý thức, thái độ học sinh trong giờ dạy thực nghiệm 

Bảng 3.2. Tổng hợp về thái độ của học sinh trong giờ dạy thực nghiệm ở 4 trường TN 

Trường thực nghiệm Thái độ 
Lớp TN Lớp ĐC 

SL % SL % 

Trường THPT Kim Thành, 

Hải Dương 

Rất hứng thú 15 34.9 5 11.9 

Hứng thú 23 53.5 16 38.1 

Bình thường 5 11.6 21 50.0 

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, 

Hà Nội 

Rất hứng thú 16 40,0 5 12,5 

Hứng thú 20 50,0 12 30,0 

Bình thường 4 10,0 23 57,5 

Trường THPT Khoái Châu, 

Hưng Yên 

Rất hứng thú 18 41,0 8 17,9 

Hứng thú 22 50,0 12 26,6 

Bình thường 4 9,0 25 55,5 

Trường THPT Việt Bắc, Lạng 

Sơn 

Rất hứng thú 20 47,6 8 19,2 

Hứng thú 18 42,8 12 28,5 

Bình thường 4 9,6 22 52,3 
      

3.4.3.2.  Tổng hợp kết quả kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở 4 trường TN          

Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra sau thực nghiệm ở 4 trường 

Trường  

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số 

Điểm kiểm tra 
 

4 5 6 7                                                                                                                                                                                                                                        8 9 10 

THPT Kim Thành 

Tỉnh Hải Dương 

TN 43 0 0 3 6 12 19 3 8.3 

ĐC 42 2 3 9 10 8 9 1 7.1 

          

THPT Trần Quốc 

Tuấn, Hà Nội 

TN 40 0 1 2 6 10 17 4 8.3 

ĐC 40 2 4 8 13 6 6 1 7.0 

          

THPT Khoái Châu 

Tỉnh Hưng Yên 

TN 44 0 2 4 5 10 18 5 8,2 

ĐC 45 2 4 5 20 9 4 1 7,0 

          

THPT Việt Bắc 

Tỉnh Lạng Sơn 

TN 42 0 2 2 8 10 18 2 8,1 

ĐC 42 2 4 8 16 6 6 0 6,9 

        Tổng số 
TN 169 0 5 11 25 42 72 14 8,2 

ĐC 169 8 15 30 59 29 25 3 7,0 
     

 

Bảng 3.4. Tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở trường THPT Kim Thành 

X
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Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

 Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Kim Thành 

Tỉnh Hải Dương 

TN 43 51,2 41,8 7,0 0,0 

ĐC 42 27,6 42,8 28,5 1,1 

 

 

Hình 3.1. Kết quả đánh giá 3 bài thực nghiệm ở THPT Kim Thành 

 Bảng 3.5. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm ở 

Trường THPT Kim Thành 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 6,0  10

  

8,3 9,0 0,92 

ĐC 4,0 10 7,1 7,0 1,05 
            

- Phân tích các giá trị thống kê ở bảng 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; cho thấy những điểm 

khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS. Ở 

lớp TN số HS có hứng thú và rất hứng thú trong học tập tương tác chiếm (88,4%) 

cao hơn lớp ĐC (50%). Chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn lớp ĐC, điểm trung 

bình ( ) của lớp TN là (8,3) cao hơn lớp ĐC (7,1). Độ chênh lệch điểm số giữa hai 

lớp là 1,2. Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng 

đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động cao hơn lớp đối chứng. Trong đó, học 

sinh lớp TN đạt điểm khá giỏi chiếm (93%) cao hơn lớp ĐC (70,4%), HS đạt điểm 

trung bình ở lớp TN (7,0%) thấp hơn lớp ĐC (28,5%) và không có HS dưới trung 

bình. 
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- Các giá trị thống kê ở bảng 3.5 cho thấy mức độ khác biệt giữa lớp TN và lớp 

ĐC. Điểm khác biệt nằm ở điểm tối thiểu của (lớp TN là 6,0, lớp ĐC là 4,0), điểm 

trung bình của (lớp TN là 8,3 lớp ĐC là 7,1), điểm số của lớp TN tập trung ở điểm 

9,0; trong khi ở lớp ĐC học sinh đạt điểm 7,0 nhiều nhất. Sự khác biệt về điểm số (độ 

lệch chuẩn) của lớp TN là 0,92 thấp hơn lớp ĐC là 1,05. 

- Tác giả luận án đã sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 

ngẫu nhiên hay không. Giá trị P = 0,03 < 0,05, như vậy giá trị P có ý nghĩa (chênh 

lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên). 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của DHTT đến kết quả học tập của lớp TN 

so với lớp ĐC có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay không, tác giả sử dụng công 

thức tính: 

                        Giá trị TB Nhóm TN – Giá trị TB Nhóm ĐC        8,3 – 7,1 

           SMD = ------------------------------------------ - = --------------- = 1,14 

                                Độ lệch chuẩn Nhóm ĐC                             1,05                          

                       Giá trị SMD = 1,14, mức độ ảnh hưởng là rất lớn.   

Bảng 3.6. Tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở trường THPT  

Trần Quốc Tuấn, Hà Nội 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

 Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Trần Quốc Tuấn 
TN 40 53,0 40,0 7,0 0,0 

ĐC 40 17,5 47,5 30,0 5,0 

 

 

Hình 3.2. Kết quả đánh giá 3 bài thực nghiệm ở trường THPT Trần Quốc Tuấn     
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Bảng 3.7. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm ở 

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 5,0  10  8,3 9,0 0,72 

ĐC 4,0 10 7,0 7,0 1,02 

 

- Phân tích các giá trị thống kê ở bảng 3.2; 3.3; 3.6; 3.7; cho thấy những điểm 

khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS. Ở lớp 

TN số HS có hứng thú và rất hứng thú trong học tập tương tác chiếm (90,0%) cao 

hơn lớp ĐC (42,5%). 

Trong thực nghiệm này, lớp TN được dạy học theo chuyên đề (xây dựng thành 

chuyên đề từ bài 14 và bài 15) và áp dụng dạy học theo dự án; lớp ĐC vẫn dạy theo 

bài 14 và bài 15 riêng biệt. HS ở lớp TN được học tập qua trải nghiệm ở ngoài thực 

địa, mỗi nhóm phải tiến hành điều tra, khảo sát thu thập tài liệu để giải quyết các 

nhiệm vụ học tập khác nhau. Vì vậy, HS đã thể hiện khá rõ năng lực giải quyết vấn 

đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực học tập nghiên cứu ngoài thực địa, năng lực trình 

bày báo cáo sản phẩm của nhóm v.v…HS lớp TN học tập tích cực, sôi nổi, hứng thú 

hơn so với HS ở lớp ĐC. Chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn lớp ĐC, điểm trung 

bình ( ) của lớp TN là (8,3) cao hơn lớp ĐC (7,0). Độ chênh lệch điểm số giữa hai 

lớp là 1,3. Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng 

đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động cao hơn lớp đối chứng. Trong đó, học 

sinh lớp TN đạt điểm khá giỏi chiếm (93,0%) cao hơn lớp ĐC (65,0%), HS đạt điểm 

trung bình ở lớp TN chiếm (7,0%) thấp hơn lớp ĐC (30%) và không có HS đạt điểm 

dưới trung bình. 

Các giá trị thống kê ở bảng 3.7 cho thấy mức độ khác biệt giữa lớp TN và lớp 

ĐC. Điểm khác biệt nằm ở điểm tối thiểu của (lớp TN là 5,0, lớp ĐC là 4,0), điểm 

trung bình của (lớp TN là 8,3 lớp ĐC là 7,0), điểm số của lớp TN tập trung ở điểm 

9,0, trong khi ở lớp ĐC học sinh đạt điểm 7,0 nhiều nhất. Sự khác biệt về điểm số (độ 

lệch chuẩn) của lớp TN là 0,72 thấp hơn lớp ĐC là 1,02. 

- Tác giả luận án đã sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 

X
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ngẫu nhiên hay không. Giá trị P = 0,03 < 0,05, như vậy giá trị P có ý nghĩa (chênh 

lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên). 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của DHTT đến kết quả học tập của lớp TN 

so với lớp ĐC có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay không, tác giả sử dụng công 

thức tính: 

                        Giá trị TB Nhóm TN – Giá trị TB Nhóm ĐC        8,3 – 7,0 

           SMD = ------------------------------------------ - = --------------- = 1,26 

                                Độ lệch chuẩn Nhóm ĐC                             1,02                          

            Giá trị SMD = 1,26, mức độ ảnh hưởng là rất lớn. 

 

Bảng 3.8. Tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở trường THPT Khoái Châu 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

 Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Khoái Châu 

Tỉnh Hưng Yên 

TN 44 52,2 34,0 13,8 0,0 

ĐC 45 11,1 64,4 20,0 4,5 

 

 

Hình 3.3. Kết quả đánh giá 3 bài thực nghiệm ở THPT Khoái Châu 

Bảng 3.9. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm  

Trường THPT Khoái Châu, Hưng Yên 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 5,0  10  8,2 9,0 0,85 

ĐC 4,0 10 7,0 7,0 1,02 
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TN

ĐC

% 



 140 

- Phân tích các giá trị thống kê ở bảng 3.2; 3.3; 3.8; 3.9; cho thấy những điểm 

khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS. Ở 

lớp TN số HS có hứng thú và rất hứng thú trong học tập tương tác (91,0%) cao 

hơn lớp ĐC (44,5%). Chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn lớp ĐC, điểm trung 

bình ( ) của lớp TN là (8,2) cao hơn lớp ĐC (7,0). Độ chênh lệch điểm số giữa hai 

lớp là 1,2. Trong đó, học sinh lớp TN đạt điểm khá giỏi chiếm (86,2%) cao hơn lớp 

ĐC (75,5%), HS đạt điểm trung bình ở lớp TN chiếm (13,8,0%) thấp hơn lớp ĐC 

(20,8%) và không có HS đạt điểm dưới trung bình. 

Các giá trị thống kê ở bảng 3.9 cho thấy mức độ khác biệt giữa lớp TN và lớp 

ĐC. Điểm khác biệt nằm ở điểm tối thiểu của (lớp TN là 5,0, lớp ĐC là 4,0), điểm 

trung bình của (lớp TN là 8,2 lớp ĐC là 7,0), điểm số của lớp TN tập trung ở điểm 9, 

trong khi ở lớp ĐC học sinh đạt điểm 7 nhiều nhất. Sự khác biệt về điểm số (độ lệch 

chuẩn) của lớp TN là 0,85 thấp hơn lớp ĐC là 1,02. 

-Tác giả luận án đã sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 

ngẫu nhiên hay không. Giá trị P = 0,032 < 0,05, như vậy giá trị P có ý nghĩa (chênh 

lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên). 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của DHTT đến kết quả học tập của lớp TN 

so với lớp ĐC có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay không, tác giả sử dụng công 

thức tính: 

                        Giá trị TB Nhóm TN – Giá trị TB Nhóm ĐC        8,2 – 7,0 

           SMD = ------------------------------------------ - = --------------- = 1,17 

                                Độ lệch chuẩn Nhóm ĐC                             1,02                          

            Giá trị SMD = 1,17, mức độ ảnh hưởng là rất lớn.  

Bảng 3.10. Tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở 

trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

 Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

THPT Việt Bắc 

Tỉnh Lạng Sơn 

TN 42 47,6 42,8 9,6 0,0 

ĐC 42 14,2 52,3 28,5 5,0 
 

 

X
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Hình 3.4. Kết quả đánh giá 3 bài thực nghiệm ở THPT Việt Bắc 
 

Bảng 3.11. Các tham số kiểm định kết quả thực nghiệm  

      Trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 5,0  10,0

  

8,1 9,0 0,85 

ĐC 4,0 9,0 6,8 7,0 1,06 
     

- Phân tích các giá trị thống kê ở bảng 3.2; 3.3; 3.10; 3.11; cho thấy những điểm 

khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS. Ở lớp 

TN số HS có hứng thú và rất hứng thú trong học tập tương tác (90,4%) cao hơn lớp 

ĐC (47,7%). Chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn lớp ĐC, điểm trung bình ( ) của 

lớp TN là (8,1) cao hơn lớp ĐC (6,9). Độ chênh lệch điểm số giữa hai lớp là 1,2. 

Trong đó, học sinh lớp TN đạt điểm khá giỏi chiếm (90,4%) cao hơn lớp ĐC (66,5%), 

HS đạt điểm trung bình ở lớp TN chiếm (9,6%) thấp hơn lớp ĐC (28,5%) và không 

có HS đạt điểm dưới trung bình. 

Các giá trị thống kê ở bảng 3.11 cho thấy mức độ khác biệt giữa lớp TN và lớp 

ĐC. Điểm khác biệt nằm ở điểm tối thiểu của (lớp TN là 5,0, lớp ĐC là 4,0), điểm 

trung bình của (lớp TN là 8,1 lớp ĐC là 6,9), điểm số của lớp TN tập trung ở điểm 9, 

trong khi ở lớp ĐC học sinh đạt điểm 7 nhiều nhất. Sự khác biệt về điểm số (độ lệch 

chuẩn) của lớp TN là 0,85 thấp hơn lớp ĐC là 1,06. 

- Tác giả luận án đã sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 
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ngẫu nhiên hay không. Giá trị P = 0,032 < 0,05, như vậy giá trị P có ý nghĩa (chênh 

lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên). 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của DHTT đến kết quả học tập của lớp TN 

so với lớp ĐC có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay không, tác giả sử dụng công 

thức tính: 

                        Giá trị TB Nhóm TN – Giá trị TB Nhóm ĐC        8,1 – 6,9 

           SMD = ------------------------------------------ - = --------------- = 1,13 

                                Độ lệch chuẩn Nhóm ĐC                             1,06                          

            Giá trị SMD = 1,13, mức độ ảnh hưởng là rất lớn.  

Bảng 3.12. Tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở 4 trường TN (%) 

Trường 

TN 
Yếu 

Trung 

bình 
Khá Giỏi Điểm  Giá trị P 

TN1 

ĐC1 

0,0 

1.1 

7,0 

28,5 

41,8 

42,8 

51,2 

27,6 

8,3 

7,1 

P=0,03 

<0,05 

TN2 

ĐC2 

0,0 

5,0 

7,0 

30,0 

40,0 

47,5 

53,0 

11,1 

8,3 

7,0 

P=0,03 

<0,05 

TN3 

ĐC3 

0,0 

4,5 

13,8 

20,0 

34,0 

64,4 

52,2 

11,1 

8,2 

7,0 

P=0,32 

<0,05 

TN4 

ĐC4 

0,0 

5,0 

9,6 

28,5 

42,8 

52,3 

47,6 

14,2 

8,1 

6,9 

P=0,32 

<0,05 
 

 

 

 

 
               

Hình 3.5. So sánh kết quả giữa lớp TN và lớp ĐC ở 4 trường TN 
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     Bảng 3.13.  Tổng hợp tỉ lệ điểm kiểm tra sau 3 bài thực nghiệm ở 4 trường TN 

Trường 

Thực nghiệm 
Lớp Sĩ số  

 Kết quả kiểm tra (%) 

Giỏi Khá T.Bình Yếu 

Tổng số 4 trường 
TN 169 50,3 39,6 9,5 0,6 

ĐC 169 16,5 52,0 26,6 4,9 

 

 
 

Hình 3.6. Kết quả đánh giá tổng hợp sau 3 bài thực nghiệm ở 4 trường THPT 

Bảng 3.14. Các tham số kiểm định kết quả sau 3 bài thực nghiệm  

Ở 4 trường THPT 

Lớp Min Max Trung bình Mode Độ lệch chuẩn 

TN 5,0  10,0  8,2 9,0 0,84 

ĐC 4,0 10,0 7,0 7,0           1,04 

 

- Phân tích các giá trị thống kê ở bảng 3.2; 3.3; 3.12; 3.13; 3.14 cho thấy những 

điểm khác biệt giữa lớp TN và lớp ĐC về ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS. 

Ở lớp TN số HS có hứng thú và rất hứng thú trong học tập tương tác (90,0%) cao 

hơn lớp ĐC (46,2%). Chất lượng học tập của lớp TN tốt hơn lớp ĐC, điểm trung 

bình ( ) của lớp TN là (8,2) cao hơn lớp ĐC (7,0) trong đó, học sinh lớp TN đạt 

điểm khá giỏi chiếm (89,9%) cao hơn lớp ĐC (68,5%), HS đạt điểm trung bình ở 

lớp TN chiếm (9,5%) thấp hơn lớp ĐC (26,6%) và không có HS dưới trung bình. 
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Các giá trị thống kê ở bảng 3.14 cho thấy mức độ khác biệt giữa lớp TN và lớp 

ĐC. Điểm khác biệt nằm ở điểm tối thiểu của (lớp TN là 5,0, lớp ĐC là 4,0), điểm 

trung bình của (lớp TN là 8,2 lớp ĐC là 7,0), điểm số của lớp TN tập trung ở điểm 

9.0, trong khi ở lớp ĐC học sinh đạt điểm 7,0 nhiều nhất. Sự khác biệt về điểm số (độ 

lệch chuẩn) của lớp TN là 0,84 thấp hơn lớp ĐC là 1,04. 

- Tác giả luận án đã sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng sự 

chênh lệch về giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có xảy ra 

ngẫu nhiên hay không. Giá trị P = 0,031 < 0,05, như vậy giá trị P có ý nghĩa (chênh 

lệch không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên). 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của DHTT đến kết quả học tập của lớp TN 

so với lớp ĐC có tính thực tiễn hoặc có ý nghĩa hay không, tác giả sử dụng công 

thức tính: 

                        Giá trị TB Nhóm TN – Giá trị TB Nhóm ĐC        8,2 – 7,0 

           SMD = ------------------------------------------ - = --------------- = 1,15 

                                Độ lệch chuẩn Nhóm ĐC                             1,04                          

            Giá trị SMD = 1,15, mức độ ảnh hưởng là rất lớn.  

3.4.4. Nhận xét chung về kết quả thực nghiệm 

        3.4.4.1.Nhận xét về mặt định tính 

Bảng 3.15. Đánh giá của GV sau TN về tác dụng của việc tổ chức dạy học  theo 

quan điểm sư phạm tương tác trong Môn Địa lí lớp 12. 

Đối với học sinh 

Mức độ (%) 

Tốt 
Tương 

đối tốt 

Bình 

thường 

Học sinh phát huy được tính tích cực, có nhiều cơ hội 

cho học sinh bộc lộ khả năng bản thân 

75 15 10 

Kích thích hứng thú học tập và tinh thần trách nhiệm 

của học sinh 

74 14 12 

Học sinh hiểu và vận dụng được kiến thức, kỹ năng 75 12 13 

Tạo điều kiện cho học sinh giao tiếp, hợp tác trong học tập 75 15 10 

Học sinh tự tin, trình bày kết quả làm việc nhóm 76 14 10 

Năng lực  học tập của học sinh  được thể hiện 70 13 12 

Tương tác giữa người dạy-người học-môi trường 78 12 10 
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Hình 3.7.  Tần suất về mức độ tác dụng của dạy học theo SPTT 
 

Qua quá trình thực nghiệm việc tổ chức dạy học tương tác trong môn Địa lí lớp 

12 THPT và kết quả đánh giá của GV sau thực nghiệm, tác giả luận án nhận thấy ở 

các lớp thực nghiệm các em rất hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động học tập, 

chủ động, tích cực trong các hoạt động nhận thức (cá nhân, nhóm, cả lớp). Sự tương 

tác giữa Thầy với Trò; Trò với Trò; giữa Thầy-Trò-Môi trường;… diễn ra trong giờ 

học rất sôi nổi, hiệu quả. 

Từ những kết quả điều tra tâm lí và kết quả của quá trình học tập của học sinh 

cho thấy việc dạy học tương tác có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy 

và học bộ môn. Nó không những nâng cao chất lượng học tập mà còn làm cho bài 

học trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn và làm cho tiết học bớt căng thẳng, đồng 

nghĩa là lớp học sôi nổi hơn, học sinh tích cực học tập hơn. 

Việc dạy học địa lý bằng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tương tác có ý nghĩa 

hết sức quan trọng, làm cho chất lượng học tập của học sinh tăng lên đáng kể. 

Dạy học tương tác có thể được áp dụng đối với bất kỳ môn học nào, đều có khả 

năng tăng tính tương tác và tính hiệu quả học tập của học sinh. Vì vậy, tất cả giáo 

viên các bộ môn nên sử dụng thường xuyên các phương pháp và kĩ thuật tương tác 

trong dạy học các môn học, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng 

giáo dục ở trường phổ thông. 
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KT,KN

HS giao tiếp, 
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 146 

Bảng 3.16 . Ý kiến của GV sau giờ dạy thực nghiệm theo SPTT (%) 

 

STT 

 

Ý kiến nhận xét 

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

1 Nội dung bài học thể hiện được tính lôgic, hệ 

thống, khoa học    
75 15 10 

 

2 Việc rèn luyện kỹ năng địa lí cho học sinh 72 15 13  

3 Kiến thức trọng tâm của bài học được học 

sinh tiếp thu, vận dụng 
75 13 12 

 

4 Bài học phát triển được năng lực học sinh 72 18 10  

5 Bài học phát huy được tính tích cực, chủ 

động , sáng tạo của học sinh 
76 12 12 

 

6 Bài học đã thể hiện được các tương tác  sư phạm  76 14 10  

7 Sự tham gia của học sinh vào xây dựng bài học 70 20 10  

8 Sử dụng phối hợp các phương pháp và kỹ 

thuật dạy học tích cực  
75 15 10 

 

9 Sử dụng các phương tiện dạy học 72 18 10  

  10 Ứng dụng ICT trong dạy học tương tác                                                                                                                                                                                                                                                                       75 13 12  

 

 

Hình 3.8. Tần suất ý kiến đánh giá của GV về mức độ hiệu quả 

sau giờ dạy thực nghiệm 

Việc dạy học địa lý bằng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tương tác có ý nghĩa 

hết sức quan trọng, làm cho chất lượng học tập của học sinh tăng lên đáng kể, cụ thể: 
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học thể 

hiện 
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Rất hiệu quả
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tỉ lệ học sinh khá giỏi ở các lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, tỷ lệ học sinh 

trung bình thì thấp hơn và không có học sinh yếu kém. 

Dạy học tương tác có thể được áp dụng đối với bất kỳ môn học nào, đều có khả 

năng tăng tính tương tác và tính hiệu quả học tập của học sinh. Vì vậy, tất cả giáo 

viên các bộ môn nên sử dụng thường xuyên các phương pháp và kĩ thuật tương tác 

trong dạy học các môn học, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng 

giáo dục ở trường phổ thông. 

3.4.4.2. Nhận xét về mặt định lượng 

- So sánh đối chiếu kết quả sau 3 bài thực nghiệm giữa lớp TN và lớp ĐC qua 

các bảng  thống kê ở 4 thực nghiệm (từ bảng 3.2 đến bảng 3.14) cho thấy kết quả học 

tập giữa 2 lớp TN và ĐC có sự khác biệt. Cụ thể: 

- Giá trị (Mode) là giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một dãy điểm 

số ở các lớp TN là ( 9,0) còn ở các lớp ĐC là (7,0). 

- Điểm trung bình cộng ( ) của các lớp TN (từ 8,1 đến 8,3) luôn cao hơn các lớp 

ĐC có điểm trung bình cộng ( ) là (từ 6,9 đến 7,1). 

- Tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi (từ 7 -10 điểm) của các lớp TN chiếm (89,9%)  cao 

hơn tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi của các lớp ĐC chỉ chiếm (68,5%), và không có tỉ lệ 

học sinh đạt điểm yếu kém. 

- Áp dụng phép kiểm chứng T-test độc lập ở 3 thực nghiệm cho thấy sự chênh lệch 

giữa giá trị trung bình của các lớp TN và ĐC đều có hệ số P < 0,05 là có ý nghĩa. 

- Độ lệch chuẩn của các lớp TN (0,84) luôn thấp hơn lớp đối chứng (1,04). 

- Mức độ ảnh hưởng (ES) cho biết độ lớn ảnh hưởng của tác động. Độ chênh 

lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) của 3 bài thực nghiệm đối chiếu với các tiêu chí 

của Cohen thì đều có ảnh hưởng rất lớn (> 1,00). 

 Kết quả học tập của HS ở 4 trường THPT thuộc 4 tỉnh, thành phố cũng có sự 

khác nhau khá rõ: 

- Giá trị (Mode) là giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một dãy điểm 

số ở các lớp TN ở thành phố là ( 9,0) còn ở nông thôn, miền núi là (7,0). 

- Điểm trung bình cộng ( ) của các lớp TN ở thành phố là (8,3) luôn cao hơn các 

lớp ở khu vực nông thôn, miền núi là (8,1). 

- Tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi (từ 7 -10 điểm) của các lớp TN ở thành phố là 

(93,0%)  cao hơn tỉ lệ HS đạt điểm khá giỏi của các lớp ở khu vực nông thôn, miền 

núi là (90,4%), và không có tỉ lệ học sinh đạt điểm yếu kém. 

X

X

X
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Tiểu kết chương 3 

 

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả 

của việc tổ chức dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 THPT theo định hướng phát 

triển năng lực. Đồng thời, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận, thực tiễn và giả thuyết 

khoa học của đề tài nghiên cứu. 

3.2. Đề tài đã tổ chức thực nghiệm ở 4 trường THPT của 4 tỉnh và thành phố đại 

diện cho các trường ở đồng bằng, miền núi và thành phố (Trường THPT Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương; trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; trường THPT Việt Bắc, 

tỉnh Lạng Sơn; trường THPT Trần Quốc Tuấn, Thành phố Hà Nội). Mỗi trường chọn 

2 lớp 12 làm lớp TN và lớp ĐC có sĩ số, học lực tương đương nhau. Giáo viên dạy 

cùng 3 bài học ở cả 2 lớp, với giáo án được thiết kế để tổ chức dạy học tương tác cho 

lớp TN, với giáo án được thiết kế thông thường để tổ chức dạy học cho lớp ĐC. Tác 

giả luận án đã có trao đổi thảo luận ý tưởng với giáo viên trước khi tổ chức dạy học 

tương tác cho lớp TN. 

3.3. Đề tài đã thực nghiệm thành công việc tổ chức dạy học tương tác 3 bài học 

trong Địa lí 12 ở cả 4 trường THPT, cụ thể: 

- Bài 14 và bài 15 xây dựng thành chủ đề: Sử dụng và bảo vệ tự nhiên 

- Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 

- Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

3.4. Bằng cách đánh giá định lượng và định tính các TNSP đã kiểm chứng 

được tính hiệu quả và khả thi của việc tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT 

theo quan điểm sư phạm tương tác. Các kết quả đánh giá định lượng và định tính 

được thể hiện cụ thể ở các bảng (từ bảng 3.2 đến bảng 3.14) cho thấy việc tổ chức 

dạy học tương tác trong môn Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác đã có 

tác động tích cực đến tinh thần, thái độ, kết quả học tập, phát triển năng lực của 

học sinh, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường 

phổ thông. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu về tổ chức dạy học Địa lí 12 ở trường THPT theo quan 

điểm sư phạm tương tác, tác giả luận án rút ra một số kết luận sau: 

1.1. Đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực là một xu 

thế tất yếu khách quan đối với giáo dục phổ thông ở nước ta. Đổi mới giáo dục phổ 

thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng, 

phát triển năng lực của học sinh trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

ở trường phổ thông. 

1.2. Quan điểm sư phạm tương tác là một hướng tiếp cận dạy học hiện đại, tập 

trung vào người học, đặc biệt chú trọng tới mối quan hệ tương tác giữa ba nhân tố 

người dạy, người học và môi trường. Sự tham gia đa dạng của ba tác nhân là nguồn 

lực của các quan hệ năng động giữa chúng, yếu tố đặc trưng nhất của sư phạm tương 

tác. Với vai trò chủ đạo, người dạy có thể kiểm soát được quá trình dạy học, những 

tác động đồng bộ tương hỗ tới người học và môi trường sẽ mang lại hiệu quả cao cho 

quá trình dạy học.  

 1.3.  Để tổ chức dạy học Địa lí theo quan điểm sư phạm tương tác có hiệu quả 

thì việc xây dựng một môi trường học tập tương tác có vai trò quan trọng trong quá 

trình dạy học. Người dạy cần phải sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới 

phương pháp giáo dục trước đây, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư 

duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến hiện đại vào 

quá trình dạy học, hướng HS tới việc học tập chủ động, người học được độc lập khám 

phá, hợp tác, trao đổi, tiếp thu và xây dựng kiến thức từ đó hình thành kỹ năng trong 

các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. 

  1.4. Kết quả đạt được và những đóng góp mới của luận án: 

- Làm sáng tỏ cơ sở lí luận về tổ chức dạy học Địa lí lớp 12 ở trường THPT theo 

quan điểm sư phạm tương tác. Tác giả luận án đã tiếp cận, làm sáng tỏ và áp dụng 

hiệu quả các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại trên thế giới và 

Việt Nam trong tổ chức dạy học tương tác, góp phần khẳng định dạy học tương tác 

phát huy được tính tích cực của người học trong dạy học Địa lí nói chung và dạy học 

Địa lí 12 nói riêng ở trường phổ thông. 
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- Với mục tiêu đề ra là nghiên cứu quy trình và biện pháp tổ chức dạy học Địa 

lí lớp 12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác. Tác giả đã xác định 

được những yêu cầu và nguyên tắc để tổ chức các hoạt động dạy học tương tác hiệu 

quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, góp 

phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học địa lí ở trường THPT. 

Nghiên cứu vai trò của dạy học tương tác trong dạy học Địa lí cùng với đặc điểm tâm 

sinh lí và khả năng tiếp thu của học sinh lớp 12. Trên cơ sở đó lựa chọn vận dụng các 

phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp tăng cường tính tương tác trong giờ học làm 

cho lớp học sống động hơn, học sinh hứng thú, tích cực hơn, sẵn sàng tìm kiếm các ý 

tưởng mới và khám phá thực tế để chia sẻ với mọi người. Luận án đã góp phần khẳng 

định dạy học tương tác phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người 

học trong học tập, phát huy hiệu quả mối quan hệ tương tác giữa người học, người dạy 

và môi trường trong quá trình dạy học Địa lí 12 ở trường THPT. 

- Đề tài đã vận dụng một số phương pháp và kĩ thuật vào tổ chức dạy học Địa lí 

lớp 12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác có hiệu quả. Trong đó xác 

định được các khái niệm, xây dựng quy trình, các ưu điểm và những chú ý khi vận 

dụng phương pháp sư phạm tương tác và các phương pháp tích cực vào tổ chức dạy 

học Địa lí lớp 12 theo yêu cầu từng phần của bài học, khi thì tạo động lực, khi tìm hiểu 

kiến thức mới hay khi ôn tập kiểm tra. Đề tài cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin 

vào thiết kế một số bài dạy theo hướng dạy học tương tác đạt được hiệu quả cao. 

1.5. Tiến hành dạy thực nghiệm tại một số trường THPT để so sánh, kiểm 

nghiệm giả thuyết của đề tài nêu ra. Kết quả thực nghiệm đã kiểm chứng được tính 

hiệu quả và khả thi cao của đề tài nghiên cứu. Các kết quả đánh giá định lượng và 

định tính được thể hiện cụ thể ở các bảng (từ bảng 3.2 đến bảng 3.14) cho thấy việc 

tổ chức dạy học Địa lí 12 theo quan điểm sư phạm tương tác đã có tác động tích cực 

đến tinh thần, thái độ, kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, góp phần đổi 

mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông. 

2. Một số khuyến nghị, đề xuất 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới chương trình, SGK, phương 

pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát 
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triển năng lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 

ở trường phổ thông. Điều đó sẽ giúp giáo viên áp dụng hiệu quả các chiến lược, 

phương pháp và kĩ thuật dạy học tương tác vào thực tế dạy học địa lí ở trường phổ 

thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới. 

2.2. Đối với nhà trường phổ thông 

Để tổ chức dạy học tương tác đạt hiệu quả cao thì ngoài việc giáo viên thường 

xuyên sử dụng các phương pháp, kĩ thuật tương tác, nhà trường cần nỗ lực tạo một 

môi trường học tập thuận lợi như việc đầu tư, bổ sung thêm những phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật dạy học địa lí hiện đại, nguồn tài liệu tham khảo, phòng học bộ môn phục 

vụ cho dạy học, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học, tạo một môi trường 

học tập tích cực, phát huy được các mối quan hệ tương tác giữa HS với HS, giữa HS 

- GV và giữa HS - GV - MT một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học địa lí ở trường phổ thông. 

2.3. Đối với giáo viên 

- Nhận thức sâu sắc hơn về đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất người học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

dạy học địa lí ở trường phổ thông. 

- Mỗi GV cần tăng cường hợp tác với các giáo viên khác để trao đổi, học hỏi 

kinh nghiệm lẫn nhau trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. 

- Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới. 
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1. Nguyễn Thị Ninh (2014), Tổ chức hoạt động học tập địa lí trong môi trường sư 

phạm tương tác, Tạp chí Giáo dục, (4/2014) trang 154-156+151. 
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48. Jean- Marc Demommé & Madeleine Roy (2000), Tiến tới một phương pháp sư 
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dục, Hà Nội. 
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Giáo dục. 
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PHỤ LỤC 6.1: Phiếu khảo sát kết quả thực nghiệm .................................................... 41 
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

 

Để tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc “Tổ chức dạy học Địa lí 12 ở 

trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác”, xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết 

ý kiến về những vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp. 

                            Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của các Thầy/Cô! 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ và tên giáo viên:                                     Nam/Nữ  

- Trường THPT:                                                        Tỉnh/Thành phố: 

- Số năm công tác:                                             Trình độ chuyên môn: 

 

NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu 1. Thầy/Cô đã tiếp cận với những quan điểm dạy học nào sau đây? 

□  Quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm; 

□  Quan điểm dạy học tích cực; 

□ Quan điểm dạy học tương tác; 

□ Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực; 

Câu 2. Theo Thầy/Cô để tạo ra sự tương tác có hiệu quả trong quá trình dạy học 

cần quan tâm đến các nhân tố nào sau đây? 

□ Phương pháp dạy của Thầy; 

□ Cách học của Trò; 

□ Phương tiện dạy học; 

□ Cơ sở vật chất của nhà trường ; 

Câu 3. Để tiết học Địa lí có hiệu quả, Thầy/Cô thường áp dụng các biện pháp nào 

sau đây? 

□  Sử dụng đa dạng và hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích 

cực; 

□  Sử dụng hiệu quả các phương tiện trực quan; 

□ Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học; 

□ Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; 

Câu 4. Thầy/Cô hiểu thế nào về các tương tác trong dạy học? 

□  Là sự tác động qua lại giữa thầy và trò; 

□  Là sự tác động qua lại giữa người học với nhau; 
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□  Là sự tác động qua lại giữa: người dạy - người học - nội dung; 

□  Là sự tác động qua lại giữa: người dạy - người học - môi trường; 
 

Câu 5. Theo Thầy/Cô, để tổ chức dạy học tương tác đạt hiệu quả cần đảm bảo  

             những yếu tố nào sau đây: 

□  Thiết kế bài học khoa học, xác định mục tiêu bài học cụ thể, nêu rõ 

những hoạt động chủ yếu của GV và HS phải thực hiện; 

□  Tạo được bầu không khí sôi nổi, thân thiện trong lớp học, kích thích sự 

hứng thú tham gia của HS;  

□  Tổ chức hoạt động cần phải tạo nên mối quan hệ qua lại giữa người dạy, 

người học và môi trường; 

□  Phối hợp sử dụng các phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại; 

 Câu 6. Những phương pháp và kĩ thuật dạy học nào sau đây Thầy/Cô thường sử           

dụng để tổ chức dạy học tương tác trong môn Địa lí 12. 

 

Phương pháp 

Mức độ thành thạo (%) Mức độ sử dụng (%) 

Rất 

thành 

thạo 

Thành 

thạo 

Bình 

thường 

Chưa 

thành 

thạo 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao 

giờ 

Phương pháp 

thuyết trình 

        

Phương pháp 

đàm thoại 

        

Phương pháp đặt 

và giải quyết vấn 

đề 

        

Phương pháp dạy 

học theo dự án 

        

Phương pháp sử 

dụng bản đồ 

        

Phương pháp dạy 

học hợp tác theo 

nhóm 

        

Phương pháp dạy 

học khám phá 

        

Phương pháp sử 

dụng phương tiện 

trực quan 
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Kĩ thuật dạy học 

Mức độ thành thạo (%) Mức độ sử dụng (%) 

Rất 

thành 

thạo 

Thành 

thạo 

Bình 

thường 

Chưa 

thành 

thạo 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao 

giờ 

Các mảnh ghép         

Động não         

Khăn trải bàn         

Kĩ thuật XYZ         

Sơ đồ tư duy         

Kỹ thuật bể cá         

 

Câu 7. Theo Thầy/Cô CNTT&TT hổ trợ như thế nào đối với dạy học tương tác               

trong môn Địa lí lớp 12. 

Ứng dụng CNTT&TT trong dạy học tương tác 

Ý kiến lựa chọn 

Hiệu 

quả 

Ít hiệu 

quả 

Không 

hiệu quả 

Xây dựng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ tư duy, mô hình… hỗ trợ 

cho các hoạt động dạy học tương tác có hiệu quả. 

   

Khai thác các tranh ảnh, video clip có liên quan đến nội 

dung bài học, tăng tính trực quan sinh động kích thích 

hứng thú, tìm tòi tự phát hiện kiến thức của HS  

   

Giúp HS tìm kiếm, cập nhật thông tin trên mạng Internet 

để giải quyết tốt nhiệm vụ học tập . 

   

Giúp HS thể hiện kết quả của cá nhân, nhóm sau khi thảo 

luận bằng nhiều cách: thể hiện sơ đồ, thiết kế, trình bày 

slide, tranh ảnh… 

   

 

Câu 8. Để tiến hành dạy học tương tác đạt hiệu quả, theo Thầy/Cô người dạy cần 

phải có các hoạt động nào sau đây: 

      □  Tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin, trả lời cho các câu hỏi do người học nêu ra; 

      □  Gợi ý cho người học hướng giải quyết vấn dề học tập; chỉ ra các bước 

              thực hiện, các phương tiện cần sử dụng và các kết quả cần phải đạt được; 

      □  Phối hợp sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tổ chức 

               cho người học khai thác tri thức trên bản đồ, tranh ảnh, video clip; 

      □  Kết hợp kiểm tra, đánh giá theo định kỳ và đánh giá quá trình 
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Câu 9. Để tiến hành dạy học tương tác đạt hiệu quả, theo Thầy/Cô người học 

                 cần phải có các hoạt động nào sau đây: 

□  Người học cần tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; 

□  Người học phải có kỹ năng để tham gia các tương tác sư phạm; 

□  Người học cần nêu ra các câu hỏi, các thắc mắc đối với người dạy; 

□  Người học cần có phương pháp và kỹ năng học tập môn học; 

Câu 10. Để tiến hành dạy học tương tác đạt hiệu quả, theo Thầy/Cô môi trường                     

dạy học cần phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây: 

□  Đảm bảo các yêu cầu cơ bản về cơ sở vật chất: phòng học, ánh sáng, 

âm thanh, phương tiện dạy học, thư viện,… 

□  Tạo môi trường học tập tích cực 

□  Có hình thức tổ chức dạy học đa dạng theo hướng tăng cường tương tác 

giữa người dạy-người học-môi trường; 

□  Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong lớp học; 

□  Kích thích sự tự tin ở học sinh (động viên, khuyến khích, khen thưởng 

kịp thời…) 

Câu 11. Khi xây dựng kế hoạch dạy học Thầy/Cô thường tiến hành những hoạt 

         động nào sau đây: 

□  Phân tích chương trình, nội dung dạy học, chuẩn kiến thức, kỹ năng; 

□  Tìm hiểu về đặc điểm của học sinh; 

□  Xác định mục tiêu dạy học; nội dung dạy học 

□  Xác định phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học; 

□  Thiết kế hoạt động học tập tích cực của học sinh; 

Câu 12.  Khó khăn mà Thầy/Cô gặp phải khi tổ chức dạy học theo quan điểm 

                   Sư phạm tương tác là gì? 

□  Đây là vấn đề mới chưa được nhà trường quan tâm, khuyến khích 

□  Học sinh chưa tích cực tham gia các hoạt động học tập; 

□  Khó khăn trong soạn giáo án và tổ chức lên lớp; 

□  Điều kiện, phương tiện dạy học còn thiếu; 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU HỎI Ý KIẾN HỌC SINH 

 

        Để tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc việc “Tổ chức dạy học Địa lí 

12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác”, Cô muốn biết ý kiến của 

em về những vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào cột phù hợp. 

Xin cám ơn sự giúp đỡ của em! 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

- Họ và tên: …..                                                 Nam/Nữ 

- Lớp 12: …….. 

- Trường THPT: …….                                     Thành phố/ Tỉnh: 

 

Hình thức hoạt động 

Mức độ tham gia (%) 

Rất thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao giờ 

Tham gia thảo luận nhóm     

Tham gia thảo luận theo cặp đôi     

Sử dụng CNTT trong học tập     

Khai thác kênh hình trong SGK     

Chuẩn bị bài học theo nhóm ở nhà     

Các hoạt động trải nghiệm thực tế      

Tham gia đánh giá và tự đánh giá      
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       PHỤ LỤC 3:         GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 
 

BÀI 16: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA 

 

I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần đạt được: 

1. Về kiến thức 

- Phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư Việt Nam. 

- Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, sự phân 

bố dân cư chưa hợp lí. 

- Biết được một số chính sách dân số ở nước ta. 

2. Về kĩ năng 

- Phân tích bảng số liệu thống kê, biểu đồ dân số Việt Nam. 

- Sử dụng bản đồ dân cư, dân tộc và Atlat Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc 

điểm dân số. 

3. Về thái độ 

Học sinh ý thức được trách nhiệm công dân và tham gia tuyên truyền mọi người 

thực hiện tốt chính sách dân số ở nước ta. 

4. Góp phần phát triển năng lực:  

- Năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí (tự nhiên, KT - XH), 

năng lực sử dụng các công cụ của Địa lí học, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào 

thực tiễn và truyền đạt thông tin tri thức địa lí, năng lực giải quyết các vấn đề địa lí và 

sáng tạo 

II. Chuẩn bị phương tiện 

- Bản đồ phân bố dân cư Việt Nam 

- Atlat Địa lý Việt Nam. 

- Bảng số liệu, biểu đồ liên quan đến nội dung bài học. 

- Hình ảnh minh họa về đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học 

Tiết học sử dụng các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học như: Nêu và 

giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, dạy học hợp tác theo nhóm, kĩ thuật ủng hộ - 

phản đối. 
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IV. Hoạt động dạy học 

1. Hoạt động khởi động  

Bước 1: GV cho HS xem một trang báo với tựa đề “Bức tranh dân số Việt Nam - 

NHIỀU GAM MÀU SÁNG” và hỏi HS: Em có ý kiến gì về bài báo trên? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: HS đưa ra ý kiến 

Bước 3: GV nhận xét, kết nối vào bài học 

2. Hoạt động nhận thức 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về đặc điểm dân số nước ta 

- Mục tiêu dạy học: Phân tích được các đặc điểm dân số nước ta, đánh giá tác động 

của chúng tới kinh tế, xã hội. 

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Sử dụng phương tiện trực quan, thảo luận nhóm 

kĩ thuật ủng hộ phản đối. 

- Hình thức tổ chức: Cá nhân/nhóm 

- Các bước tiến hành: 

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về đặc điểm dân số nước ta 

Bước 1: GV đưa ra 4 bức tranh với các thông tin bài học, yêu cầu HS: Dựa vào 

Atlat Việt Nam (trang 15), quan sát 4 bức tranh kết hợp với nội dung trong SGK,  đặt tên 

cho 4 bức tranh tương ứng với các đặc điểm dân số nước ta và trình bày các đặc điểm 

vào phiếu học tập (Phụ lục 2.1) 

Bước 2: HS quan sát, trả lời vào phiếu học tập 
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Bước 3: GV gọi HS phát biểu ý kiến, nhận xét phần nội dung trình bày của bạn 

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung GV, chuẩn hóa kiến thức. 
 

 

Phiếu học tập số 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về tác động của dân số đối với phát triển kinh tế - XH 

(GV tổ chức thảo luận nhóm) 

Bước 1: Chia lớp thành 2 phe, mỗi phe có thể có từ 2 - 3 nhóm. Mỗi phe thực hiện 

một nhiệm vụ: 

- Phe “Ủng hộ”: Chứng minh đặc điểm dân số nước ta đang tạo ra nhiều cơ hội 

cho phát triển kinh tế - XH . 

- Phe “Phản đối”: Chứng minh đặc điểm dân số nước ta đang tạo ra nhiều thách 

thức cho phát triển kinh tế - XH. 

Các nhóm có thể thu thập ý kiến của các thành viên bằng cách lấy ý kiến bằng lời 

hoặc hoặc từng cá nhân sẽ viết ý kiến của mình ra giấy, sau đó thảo luận, thống nhất ý 

kiến lập luận trong nhóm. 

Bước 2: Đại diện nhóm lên trình bày, báo cáo những lập luận của nhóm mình. 

Nhóm đồng việc nhận xét và bổ sung. 

Bước 3: Tiến hành thảo luận chung sau khi hai nhóm đã đưa ra mọi luận điểm 

của mình 

Bước 4: GV đánh giá, tổng kết, chính xác hóa kiến thức. 

 

Thông tin phản hồi 

1. Đặc điểm dân số nước ta 

a. Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc 

- Số dân 93 triệu người (2015), đứng thứ 3 khu vực ĐNÁ, thứ 13 thế giới. 

- Có 54 dân tộc (Kinh 86,2%, các dân tộc khác chỉ chiếm 13,8% dân số cả nước). 

b. Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ 

- Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình năm qua các giai đoạn: 3,93% (1960), 1,07% (2015), 

- Số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ trọng cao 

- Đang thay đổi theo hướng già hóa. 

- Cơ cấu dân số trẻ: (25,5/69, 4/7,1% - 2015) và đang có sự biến đổi 
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Thông tin phản hồi 

 Thuận lợi:  

- Nguồn lao động dồi dào, năng động, sáng tạo, là thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Đa dạng về bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc. 

- Hàng năm nước ta bổ sung hơn 1 triệu lao động cho sự phát triển kinh tế. 

 Khó khăn: 

- Tạo nên sức ép về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, chất lượng cuộc sống, 

môi trường… 

- Sự phát triển không đều về trình độ và mức sống giữa các dân tộc 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm phân bố dân cư của nước ta 

- Mục tiêu bài học: Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư và phân tích nguyên 

nhân, tác động của việc phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta. 

- Hình thức tổ chức: Cá nhân/cặp 

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, PP sử dụng phương tiện trực 

quan, thảo luận nhóm  

- Các bước tiến hành:   

Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát bản đồ phân bố dân cư (hình 16.2) SGK Địa lí 

12, hãy: nhận xét đặc điểm phân bố dân cư nước ta. 

Bước 2: GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp nhóm: 

- Dãy 1 : Tìm hiểu về sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, 

miền núi  

(Phiếu học tập Phụ lục 2.2) 

- Dãy 2: Tìm hiểu về sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa thành thị và nông thôn  

(Phiếu học tập Phụ lục 2.3) 

Bước 3: Mỗi bên cử đại diện 1 cặp trình bày. Các cặp của dãy còn lại phản biện xoay 

quanh vấn đề: chỉ ra sự phân bố dân cư chưa hợp lí và hậu quả của nó. Cặp của dãy trình 

bày trả lời được thì có điểm, không trả lời được, điểm thuộc về dãy đặt câu hỏi. 

 Bước 4: GV đặt câu hỏi: Sự phân bố dân cư như vậy tác động như thế nào đến sự phát 

triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống? 
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Thông tin phản hồi 

2. Phân bố dân cư 

- Đặc điểm: Chưa đồng đều 

+ Giữa đồng bằng với trung du, miền núi: 

 Ở đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích nhưng tập trung khoảng 75% dân số, mật 

độ dân số cao. 

 Ở vùng trung du, miền núi chiếm ¾ diện tích nhưng tập trung 25% dân số, mật 

độ dân số thấp hơn nhiều so với đồng bằng. 

+ Giữa nông thôn với thành thị. 

Nông thôn: 66,12% ( năm 2015) 

Thành thị: 33,88% 

- Nguyên nhân: 

+ Điều kiện tự nhiên. 

+ Lịch sử định cư. 

+ Trình độ phát triển KT-XH, chính sách... 

- Tác động: Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tài nguyên môi trường, chất 

lượng cuộc sống 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức và có phần thưởng dành cho dãy chiến thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu về chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu 

quả nguồn lao động nước ta.  

- Mục tiêu bài học: Trình bày được một số chính sách dân số ở nước ta. 

- Hình thức tổ chức: cá nhân 

- Phương pháp: PP đặt và giải quyết vấn đề 

- Các bước tiến hành:   

- Bước 1: GV đưa ra một giả định như sau: Nếu em là một chuyên gia về dân số 

của trung tâm dân số và xã hội, em sẽ chọn chiến lược nào là quan trọng nhất trong 5 

chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta. 

Vì sao em lựa chọn chiến lược đó? 

- Bước 2: HS chia sẻ ý kiến, quan điểm của cá nhân về một vấn đề các em lựa 

chọn. Các em nhận xét bổ sung cho ý kiến của bạn 
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Thông tin phản hồi 

3. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của 

nước ta  

- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

- Phân bố lại dân cư, lao động giữa các vùng. 

- Xây dựng quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch 

cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

- Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi. Phát triển công 

nghiệp ở nông thôn. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 3: 

+ GV nhận xét, khen ngợi những lựa chọn logic, khuyến khích các em đưa ra ý 

kiến của mình về giả định trên  

+ GV chuẩn hóa kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ TƯ DUY TỔNG QUÁT BÀI HỌC 
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3. Hoạt động củng cố  

GV lựa chọn 1 trong 2 bài tập sau để củng cố bài học 

- Bài tập củng cố 1: (GV sử dụng kĩ thuật “3 lần 3”) 

GV có thể sử dụng kĩ thuật này như sau: 

Bước 1: GV yêu cầu HS cho ý kiến về đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta 

Bước 2: Yêu cầu mỗi HS viết ra giấy ý kiến tổng kết của mình về 3 vấn đề nổi bật 

về đặc điểm dân số, 3 vấn đề về phân bố dân cư và 3 chiến lược phát triển dân số hợp lí 

và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta. 

Bước 3: Sau khoảng 3 phút, GV thu thập các ý kiến của HS, cho thảo luận về các 

ý kiến đưa ra. 

- Bài tập củng cố 2: GV yêu cầu HS: 

+  Qua bài học ngày hôm nay, thông điệp của em gửi đến bác Tổng cục dân số là gì? 

+ Theo em chính sách dân số mỗi gia đình chỉ nên có từ 1-2 con hiện nay còn hợp 

lí không. Vì sao? 

4. Hoạt động nối tiếp 

- Học sinh về nhà trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 trong SGK . 

- GV đưa ra hình ảnh: Em suy nghĩ gì về hình ảnh này. Hãy tìm hiểu trước nội 

dung bài 17: Lao động và việc làm 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

 

Thành viên: 

Nhiệm vụ:  Dựa vào thông tin của các hình sau kết hợp với nội dung trong SGK Địa 

lí 12 trang 67, 68. Hãy trình bày đặc điểm dân số nước ta. 

 

.  

 

 

Đặc điểm1:……………………………………………………………………….. 

Đặc điểm2:………………………………………………………………………… 

Đặc điểm 3:………………………………………………………………………… 

Đặc điểm 4:……………………………………………………………………….. 

 

 

Biểu đồ thể hiện tình hình dân số của nước ta, 

giai đoạn 2000 -2015 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Thành viên: 

Nhiệm vụ: Dựa vào Atlat Việt Nam (trang 15), bảng số liệu dưới đây và trao đổi với 

bạn để đưa ra những nhận xét về sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa đồng bằng và 

miền núi. 

Mật độ dân số Việt Nam qua một số năm 

Năm 1989 2000 2010 2014 2015 

Cả nước 195 234 262 274 277 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 103 110 121 126 128 

- Tây Bắc  61 74 78 80 

- Đông Bắc  139 149 155 157 

Đồng bằng sông Hồng 784 1138 1249 1304 1318 

Bắc Trung Bộ 167 195 196 202 204 

Duyên hải Nam Trung Bộ 148 184 199 205 207 

Tây Nguyên 45 77 95 101 103 

Đông Nam Bộ 333 449 613 669 684 

Đồng bằng sông Cửu Long 359 401 425 431 434 

 

Nhận xét: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 PL-16 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Thành viên: 

Nhiệm vụ: Dựa vào Atlat Việt Nam (trang 15), bảng số liệu dưới đây và trao đổi với 

bạn để đưa ra những nhận xét về sự phân bố dân cư chưa hợp lí giữa nông thôn và 

thành thị. 

Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 1985 -2015 (%) 

Năm 1985 1990 1995 2000 2010 2015 

Dân số nông thôn 81.03 80.49 79.25 75.82 69.5 66.12 

Dân số thành thị 18,97 19,51 20,75 24,18 30,5 33,88 

Tổng 100 100 100 100 100 100 

 

Nhận xét: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 4: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

BÀI 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ  

MIỀN NÚI BẮC BỘ 

 

I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần đạt được: 

1. Về kiến thức 

- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

- Hiểu và trình bày được hiện trạng khai thác các thế mạnh của vùng. 

- Đánh giá được ý nghĩa của việc phát huy thế mạnh của vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ. 

2. Về kĩ năng 

- Sử dụng bản đồ để xác định vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nhận 

xét và giải thích sự phân bố một số ngành sản xuất nổi bật (khai thác, chế biến khoáng 

sản, sản xuất điện, trồng và chế biến chè, chăn nuôi gia súc). 

- Vẽ và phân tích biểu đồ, số liệu thống kê liên quan đến kinh tế của vùng. 

3. Về thái độ 

- Tăng tình yêu quê hương, đất nước. 

- Thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

4. Góp phần phát triển năng lực:  

- Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, năng lực giải thích các 

hiện tượng và quá trình địa lí (tự nhiên, KT - XH), năng lực sử dụng các công cụ của 

Địa lí học, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn và truyền đạt thông tin 

tri thức địa lí, năng lực giải quyết các vấn đề địa lí và sáng tạo. 

II. Chuẩn bị phương tiện 

- Bản đồ Tự nhiên, kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

- Atlat Địa lý Việt Nam 

- Bảng số liệu, biểu đồ liên quan đến nội dung bài học 

- Hình ảnh minh họa về các thế mạnh kinh tế của vùng 

- Video: “Quảng Ninh - Thế mạnh kinh tế biển 
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  III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học 

Tiết học sử dụng các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học như: Nêu và giải 

quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm kỹ thuật các mảnh ghép, sử dụng bản 

đồ, sơ đồ tư duy, phương pháp trò chơi, động não. 

IV. Hoạt động dạy học 

1. Hoạt động khởi động 

Bước 1: GV sử dụng kĩ thuật KWL để tổ chức khởi động cho HS (Qua bảng khởi 

động này có thể tìm hiểu được kiến thức nền đã có của HS). Yêu cầu HS hoàn thành 

cột 1 và cột 2 trong bảng sau: 

1. Em đã biết những gì về vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ? 

2. Em muốn 

biết thêm gì 

về vùng Trung 

du và miền 

núi Bắc Bộ? 

3. Em đã học 

được gì về vùng 

Trung du và 

miền núi Bắc 

Bộ? 

- Diện tích……………………………………. 

- Thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lí của vùng 

………………………………........................ 

- Kể tên các mỏ khoáng sản lớn của vùng 

…………………………………...................... 

- Vì sao vùng có thể phát triển nhiều nhà máy thủy 

điện lớn………………………………… 

- Vùng có những thuận lợi gì để phát triển cây 

công nghiệp, chăn nuôi địa gia súc, kinh tế 

biển………................................................ 

  

 
            

Bước 2: GV tổng kết nhanh các ý kiến của HS và định hướng vào bài học. 

2. Hoạt động nhận thức 

Hoạt động 1: Xác định và đánh giá về ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát 

triển KT -XH của vùng  

- Mục tiêu của hoạt động: Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lý đối với việc phát 

triển kinh tế - xã hội của vùng. 

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học:  Đàm thoại - gợi mở và sử dụng phương tiện trực 

quan (tranh ảnh, bản đồ) 
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- Hình thức tổ chức dạy học: Cả lớp/theo cặp 

- Các bước tiến hành:   

Bước 1: GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập sau: 

 

 

Phiếu học tập số 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Các nhóm/cặp tiến hành thảo luận. GV có thể đưa ra các gợi ý hỗ trợ cho HS 

thông qua các câu hỏi như: 

- Vùng gồm có cao nhiêu tỉnh? 

- Lãnh thổ rộng lớn như thế nào so với cả nước? 

- Vị trí tiếp giáp của vùng? 

- Vị trí và lãnh thổ của vùng tạo ra những thuận lợi và gây ra những khó khăn nào 

đối với phát triển KTXH của vùng. 

Bước 3: GV gọi đại diện một nhóm/cặp lên bảng chỉ bản đồ và trình nội dung tìm hiểu, 

các nhóm/ cặp khác nhận xét và bổ sung. 

Bước 4: GV nhận xét và chính xác hóa nội dung học tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu học tập số 1  

Thành viên:  

Nhiệm vụ: Dựa vào bản đồ Kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Hình 32 

- SGK Địa lí 12) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy thảo luận với bạn để xác định và 

đánh giá về VTĐL và lãnh thổ của vùng TDMNBB, theo các gợi ý sau: 

- Đơn vị hành chính 

- Diện tích   

- Vị trí tiếp giáp 

- Thuận lợi và khó khăn của VTĐL và lãnh thổ của vùng 
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Thông tin phản hồi 
 

- Đơn vị hành chính: Gồm 2 tiểu vùng: Đông Bắc (11 tỉnh) và Tây Bắc (4 tỉnh). 

- Diện tích : trên 101 nghìn km2 

- Vị trí tiếp giáp: Trung Quốc, thượng Lào, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung 

Bộ, vịnh Bắc Bộ 

- Đánh giá ● Thuận lợi: 

+ Có đường biên giới dài nhất Việt Nam, tiếp giáp với Trung Quốc và thượng 

Lào nên rất thuận lợi cho vùng giao lưu với các nước láng giềng, phát triển kinh tế 

cửa khẩu. 

+ Có Quảng Ninh tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông nên rất thuận lợi cho 

vùng phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. 

+ Tiếp giáp và giao lưu thuận lợi với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc 

Trung Bộ.  

+ Liền kề và có Quảng Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 

● Khó khăn:  Lãnh thổ rộng lớn và có đường biên giới dài trên đất liền và trên 

biển nên vùng gặp khó khăn về vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về việc sử dụng những thế mạnh để phát triển các ngành kinh 

tế của vùng  

- Mục tiêu của hoạt động: Hiểu và trình bày được tiềm năng, hiện trạng khai thác 

các thế mạnh của vùng. 

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: PP dạy học hợp tác theo nhóm kỹ thuật các mảnh 

ghép, sử dụng phương tiện trực quan 

- Hình thức tổ chức dạy học: Theo nhóm 

- Các bước tiến hành: 

Vòng 1 (Nhóm chuyên gia): GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một 

nhiệm vụ. 

Cụ thể như: 

- Nhóm Khoáng sản, thủy điện: Tìm hiểu về thế mạnh và hiện trạng phát triển của 

ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện. 

- Nhóm Cây công nghiệp và cây đặc sản: Tìm hiểu về thế mạnh và hiện trạng phát 

triển của ngành trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới 
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- Nhóm Kinh tế biển: Tìm hiểu thế mạnh và hiện trạng phát triển của ngành kinh 

tế biển 

- Nhóm Chăn nuôi: Tìm hiểu thế mạnh  và hiện trạng phát triển của ngành chăn 

nuôi gia súc 

Vòng 2   (Nhóm các mảnh ghép): 

- Hình thành nhóm mới với các thành viên đến từ các nhóm trên. 

- Nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy về vấn đề khai thác các thế mạnh ở Trung du và miền 

núi Bắc Bộ. 

- GV yêu cầu các nhóm thực hiện theo các bước sau: 

+ Bước 1: Thành viên ở vòng 1, trao đổi nội dung đã tìm hiểu với các thành viên trong 

nhóm mới. 

+ Bước 2: Các thành viên trong nhóm mới tiến hành thảo luận về các thế mạnh 

của vùng Trung du và miện núi Bắc Bộ 

+ Bước 3: Các nhóm mới vẽ sơ đồ tư duy về vấn đề khai thác các thế mạnh ở Trung du và 

miền núi Bắc Bộ. 

+ Bước 4: Khi các nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ, GV sử dụng kĩ thuật phòng 

tranh để tổ chức cho HS trình bày sản phẩm, trao đổi, nhận xét các sản phẩm của nhóm 

bạn. Cuối cùng GV tổng kết, chính xác hóa nội dung bài học  

Hoạt động 3: Tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát huy những thế mạnh để phát 

triển các ngành kinh tế của vùng  

- Mục tiêu của hoạt động: Đánh giá được ý nghĩa của việc phát huy thế mạnh vùng 

Trung du miền núi Bắc Bộ. 

- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, đàm thoại gợi mở 

- Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân 

- Các bước tiến hành: 

Bước 1: GV sử dụng kĩ thuật động não để  tổ chức cho HS tìm hiểu về vai trò 

của việc phát huy các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, thông qua 

câu hỏi sau: 

Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có 

vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của vùng? 

Bước 2: HS tìm hiểu thông tin thông qua nhiệm vụ GV giao 

Bước 3: GV tổ chức cho HS đưa ra các ý kiến cá nhân của mình 
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Bước 4: GV tổng hợp ý kiến và chính xác hóa nội nội dung học tập về vai trò nổi 

bật của việc phát huy các thế mạnh đối với phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ như: 

- Tạo điều kiện cho vùng phát triển một cơ cấu kinh tế đa ngành. 

- Tạo ra nhiều hàng hóa như: Năng lượng, khoáng sản, dược liệu, cây công nghiệp, 

cây đặc sản, ... cho thị trường trong nước và quốc tế. 

- Thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trong vùng và thu hút dân cư, lao động từ các vùng 

khác đến đặc biệt là đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao,....góp phần phát triển 

KT-XH của vùng. 

3. Hoạt động củng cố :  
 

GV sử dụng kĩ thuật KWL để củng cố bài học. Yêu cầu HS viết những điều đã 

được học vào cột 3. 

 

1. Em đã biết những gì về 

vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ? 

2. Em muốn biết thêm gì 

về vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ? 

3. Em đã học được gì về 

vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ? 

………………………. ………………………. ………………………. 

 

  Sau khi HS đã hoàn thành phiếu học tập, GV tổng kết nhanh các ý kiến của HS 

và tổng kết bài học 

4. Hoạt động nối tiếp  

- GV có thể giao bài tập về nhà: Nếu em là người đầu tư vào vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ, em sẽ đầu tư vào phát triển ngành nào? Vì sao? 

- Yêu cầu HS chuẩn bị bài học tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 4.1: Sản phẩm báo cáo của 4 nhóm bằng sơ đồ tư duy 
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PHỤ LỤC 4.2: Tổng kết bài học bằng sơ đồ tư duy 
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PHỤ LỤC 4.3: 

Một số hình ảnh về lớp dạy thực nghiệm tại các trường THPT  
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PHỤ LỤC 5:  ĐỀ KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM 

 

Họ và tên: 

Lớp: 

Trường: 

 BÀI KIỂM TRA (15 phút) 

 

 

Câu 1 (5 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

1.  Nhận định nào không đúng về đặc điểm dân số của nước ta? 

A. Nước ta có cơ cấu dân số trẻ 

B. Quy mô dân số của nước ra ngày càng tăng. 

C. Số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ trọng thấp. 

D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm. 

2.  Nhận định nào không đúng về phân bố dân cư của nước ta? 

A. Các đô thị có mật độ dân số cao. 

B. Miền núi dân cư tập trung thưa thớt. 

C. Dân cư nước ta phân bố chủ yếu ở đồng bằng. 

D. Dân cư nước ta phân bố chủ yếu ở thành thị. 

3.  Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho quy mô dân số của nước ta ngày càng tăng là 

A. dân số đông. 

B. cơ cấu dân số trẻ. 

C. phân bố không đông đều. 

D. trình độ dân trí thấp. 

4.  Biện pháp nào để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất 

nước? 

A. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng 

B. Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn 

C. Phát triển công nghiệp ở nông thôn và miền núi 

D. Thực hiện các giải pháp kìm chế tốc độ gia tăng dân số 

5.  Cho bảng số liệu sau: 
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                                  Tình hình dân số nước ta giai đoạn 1990-2014 

Năm 

Cả nước 

(nghìn người) 

Tỉ lệ gia tăng dân số 

(%) 

1990 66016.7 1.92 

2000 77630.9 1.35 

2005 82392.1 1.17 

2014 86947.4 1.07 

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tình hình dân số của nước ta theo bảng số 

liệu trên? 

A. Tròn C. Đường 

B. Miền D. Cột và đường 

Câu 2 (5 điểm): Nếu em là tổng trưởng Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình của Việt 

Nam, em sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề nào của dân số và phân bố dân cư của 

nước ta? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Họ và tên: 

Lớp: 

Trường: 

  BÀI KIỂM TRA (15 phút) 

 

 

Câu 1 (5 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

1. Nguyên nhân nào quan trọng nhất gây ra hiện tượng ngập lụt ở vùng đồng bằng 

sông Cửu Long ở nước ta? 

A. Mưa lớn và do triều cường. 

B. Lũ đầu nguồn về đột ngột. 

C. Lũ tập trung trên các hệ thống sông lớn. 

D. Địa hình thấp và ảnh hưởng của bão. 

2. Nguyên nhân quan trọng nhất làm gia tăng thiên tai và sự biến đổi bất thường về 

thời tiết, khí hậu ở nước ta là 

A. do ô nhiễm môi trường gia tăng. 

B. do vị trí tiếp giáp với biển Đông. 

C. do mang tính nhiệt đới ẩm gió mùa. 

D. do mất cân bằng sinh thái môi trường. 

3. Tháng có bão tập trung nhiều nhất ở nước ta là 

A. tháng 6 

B. tháng 7 

C. tháng 8 

D. tháng 9 

4. Ở vùng núi phía Bắc, lũ quét thường xảy ra vào những tháng nào? 

A. Tháng 6 - 8 

B. Tháng 7 -9 

C. Tháng 6 - 10 

D. Tháng 10-12 

5. Vùng nào sau đây mùa khô kéo dài từ 6 - 7 tháng? 

A. Vùng đồng bằng Nam Bộ 

B. Vùng thấp Tây Nguyên 

C. Vùng ven biển Cực Nam Trung Bộ 

D. Vùng thung lũng khuất gió ở miền Bắc 
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6. Biện pháp nào quan trọng nhất để bảo vệ các loài có nguy cơ mất dần và tuyệt 

chủng ở nước ta? 

A. Ngăn chặn mọi hành vi khai thác thác rừng bừa bãi. 

B. Có các quy định cụ thể về khai thác thủy sản, gỗ. 

C. Quy hoạch các vườn quốc gia và khu bảo tồn tự nhiên. 

D. Hạn chế du canh, du cư, đốt rừng làm nương dãy. 

7. Biện pháp nào quan trọng nhất để cải tạo đất hoang hóa ở miền núi? 

A. Làm ruộng bậc thang                                      

B. Nông lâm kết hợp. 

C. Bảo vệ rừng và đất rừng.                                

D. Định canh, định cư. 

8. Biện pháp nào quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở 

đồng bằng? 

A. Mở rộng diện tích đất                                             

B. Bón phân cải tạo đất 

C. Chống ô nhiễm đất                                                 

D. Đẩy mạnh thâm canh 

Câu 2 (5 điểm): Lí giải tai sao nước ta cần phải bảo vệ tài nguyên rừng? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 



 PL-32 

Câu 1 (5 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

1. Thế mạnh nào sau đây không phải là thế mạnh phát triển của vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ ? 

A. Chăn nuôi gia súc lớn, kinh tế biển. 

B. Trồng lúa và cây ăn quả nhiệt đới. 

C. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện  

D. Trồng cây công nghiệp, cây đặc sản ưa lạnh 

2. Dựa vào Atlat VN trang 26, hãy cho biết vùng có bao nhiêu khu kinh tế cửa khẩu 

giao lưu với Trung Quốc ? 

A. 4 cửa khẩu 

B. 5 cửa khẩu 

C. 6 cửa khẩu 

D. 7 cửa khẩu 

3. Điều kiện nào thuận lợi nhất để vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành 

vùng trồng cây công nghiệp và cây ăn quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới? 

A. Thị trường tiêu thụ rất rộng lớn 

B. Có địa hình chủ yếu là đồi núi, đất feralit. 

C. Có mùa đông lạnh và phân hóa theo đai cao. 

D. Người lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất. 

4.  Nhận định nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng của vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ ? 

A. Vùng có than trữ lượng lớn nhất cả nước 

B. Trữ năng thủy điện của vùng lớn nhất cả nước 

C. Vùng có ngành công nghiệp khai thác dầu khí phát triển 

D. Các nhà máy thủy điện và nhiệt điện chạy bằng than phát triển 

5.  Nhận định nào sau đây không đúng về ngành chăn nuôi của vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ? 

A. Có nhiều đồng cỏ tự nhiên phân bố trên các cao nguyên. 

 

 

 

Họ và tên: 

Lớp: 

Trường: 

         

  

 

BÀI KIỂM TRA (15 phút) 
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B. Vùng có đàn trâu lớn nhất cả nước phân bố ở Đông Bắc. 

C. Đàn lợn lớn thứ hai của cả nước, phân bố ở vùng đồi trung du. 

D. Đàn bò lớn nhất cả nước và được nuôi nhiều ở Tây Bắc. 

Câu 2 (5 điểm): Lí giải tại sao việc phát huy các thế mạnh ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ là vấn đề cần quan tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của vùng? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 

Họ và tên:           

Lớp: 

Trường: 
 

     Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

Câu 1. Nhận định không đúng về vai trò của tài nguyên rừng là                                                   

A. rừng cung cấp gỗ,  nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp và cho xuất khẩu. 

B. rừng là tài nguyên vô cùng quý giá vì thế cần phải triệt để khai thác. 

C. trồng rừng đem lại việc làm và thu nhập cho người dân. 

D. trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

Câu 2. Giải pháp chống xói mòn trên đất dốc của vùng núi là 

A. đẩy mạnh việc trồng cây lương thực 

B. áp dụng tổng hợp các biện pháp thủy lợi, canh tác nông - lâm nghiệp. 

C. phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình 

D. đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại. 

Câu 3. Cho bảng số liệu:  

Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta qua một số năm  

Năm 

Tổng diện tích 

có rừng  

(triệu ha) 

Diện tích 

rừng tự nhiên 

(triệu ha) 

Diện tích rừng 

trồng  

(triệu ha) 

Độ che phủ  

(%) 

1943 14,3 14,3 0 43,0 

1983 7,2 6,8 0,4 22,0 

2005 12,7 10,2 2,5 38,0 

2015 13,5 10,2 3,3 40,9 
 

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta qua 

một số năm trên 

A. Biểu đồ cột chồng                                                  B. Biểu đồ cột ghép    

C. Biểu đồ kết hợp cột chồng và đường                     D. Biểu đồ đường 

Câu 4. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ngọt trên diện rộng chủ yếu hiện nay ở 

nước ta là 

A. hóa chất dư thừa trong hoạt động nông nghiệp. 

B. do chất thải của hoạt động du lịch. 
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C. chất thải sinh hoạt của các khu dân cư.        

D. do nước thải công nghiệp và đô thị.              

Câu 5. Vùng thường chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của bão ở nước ta là 

A. ven biển Đông Bắc Bắc Bộ. 

B. ven biển miền Trung. 

C. ven biển Đông Nam Bộ. 

D. ven biển đồng bằng sông Hồng. 

Câu 6. Để phòng chống khô hạn lâu dài, cần 

A. xây dựng các công trình thủy lợi.         B. tăng cường trồng và bảo vệ rừng.  

C. bố trí nhiều trạm bơm nước.                  D. Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc. 

Câu 7. Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất của nước ta hiện nay là 

A. Châu thổ sông Hồng. 

B. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ.  

C. Các đồng bằng ở duyên hải miền Trung. 

D. Châu thổ sông Cửu Long. 

Câu 8. Hiện tượng sạt lở đường bờ biển ở nước ta xảy ra mạnh nhất ở bờ biển 

A. Bắc Bộ                                                         B. Trung Bộ 

C. Đồng bằng sông Cửu Long                          D. Nam Bộ 

Câu 9. Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về kiểu hệ sinh thái là do 

A. địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phân hóa phức tạp.                                                         

B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa dạng 

C. sự phong phú đa dạng của các nhóm đất.                          

D. vị trí nằm ở nơi giao thoa của các luồng di cư sinh vật. 

Câu 10. Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là 

A. củng cố đê chắn sóng ven biển.                                                         

B. nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão. 

C. huy động toàn bộ sức người, sức của để chống bão.                          

D. dự báo chính xác về cấp độ và hướng đi của bão để phòng tránh. 

Câu 11. Hiện tượng lũ quét thường xảy ra ở 

A. miền núi.                                            B. miền đồi trung du. 

C. đồng bằng.                       D. ven biển. 

Câu 12. Trong khu vực Đông Nam Á, số dân nước ta đứng thứ 3 sau: 

A. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.           B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. 

C. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.           D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma. 



 PL-36 

Câu 13. Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta? 

A. Chất lượng lao động cao.           B. Nguồn lao động dồi dào. 

C. Có nhiều việc làm mới.            D. Thu nhập người dân tăng. 

Câu 14. Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật độ 

dân số đông nhất nước ta? 

A. Đồng bằng sông Cửu Long                           B. Tây Nguyên 

C. Đồng bằng sông Hồng                                   D. Duyên hải Nam Trung Bộ 

Câu 15. Tuy gia tăng tự nhiên dân số giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh 

là do nguyên nhân nào sau đây? 

A. Quy mô dân số lớn.    B. Tuổi thọ ngày càng cao. 

C. Cơ cấu dân số già.    D. Gia tăng cơ học cao. 

Câu 16. Năm 2015 diện tích nước ta là 331 212 km2, dân số là 90,3 triệu người. Mật độ 

dân số trung bình của nước ta là bao nhiêu? 

A.  250 người/km2.             B. 2502 người/km2.            

C. 273 người km2.             D. 2726 ngưòi /km2. 

Câu 17. Biểu hiện rõ rệt nhất về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc 

sống là 

A. cạn kiệt tài nguyên.              B. làm ô nhiễm môi trường. 

C. giảm tốc độ phát triển kinh tế.             D. giảm GDP bình quân đầu người. 

Câu 18: Cho bảng số liệu:            

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM (Đơn vị: Nghìn người) 

Năm 2000 2005 2009 2014 

Tổng số 77 631 82 392 86 025 90 729 

Thành thị 18 725 22 332 25 585 30 035 

Nông thôn 58 906 60 060 60 440 60 694 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) 

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? 

A. Dân thành thị ít hơn dân nông thôn.                               

B. Dân thành thị tăng ít hơn dân nông thôn. 

C. Dân thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn.        

D. Dân thành thị và dân nông thôn đều tăng. 
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Câu 19. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của nước ta có xu hướng giảm là do 

A. quy mô dân số nước ta giảm dần.                                                         

B. dân số đông có xu hướng già hóa. 

C. thực hiện tốt các biện pháp về kế hoạch hóa dân số.                          

D. chất lượng cuộc sống chưa được nâng cao. 

Câu 20. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta  

A. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.     

B. Gia tăng dân số tự nhiên giảm. 

C. Dân cư phân bố hợp lí giữa thành thị và nông thôn.     

D. Dân số đang có sự biến đổi nhanh về cơ cấu nhóm tuổi. 

Câu 21. Tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm gần đây 

A. đang giảm đi.                                 B. cao hơn tỉ lệ dân nông thôn. 

C. tương đương tỉ lệ dân nông thôn.                  D. đang tăng lên. 

Câu 22. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 

A. 14 tỉnh.                       B. 15 tỉnh.                  C. 16 tỉnh.                     D. 17 tỉnh. 

Câu 23. Diện tích tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng bao 

nhiêu phần trăm diện tích tự nhiên cả nước? 

A. 20,5%.                        B. 30,5%.                    C. 40,5%.                     D. 50,5%. 

Câu 24. Nguồn than ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu phục vụ cho 

A. nhiệt điện và hóa chất.                      B. nhiệt điện và luyện kim. 

C. nhiệt điện và xuất khẩu.                                D. luyện kim và xuất khẩu. 

Câu 25. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh đặc biệt để phát triển cây công 

nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là dựa vào 

A. diện tích đất feralit trên đá phiến.                                 

B. đất phù sa cổ ở vùng đồi núi thấp. 

C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh.                  

D. mạng lưới sông hồ dày đặc, cung cấp nước cho cây công nghiệp. 

Câu 26. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn lợn đông và tăng nhanh là do 

A. thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn.                                 

B. cơ sở thức ăn (hoa mầu lương thực) dồi dào. 

C. công nghiệp chế biến phát triển mạnh.                  

D. cơ sở vật chất của ngành chăn nuôi khá tốt. 
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Câu 27. Khó khăn lớn nhất để mở rộng diện tích và nâng cao năng suất cây công nghiệp, 

cây đặc sản, cây ăn quả ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là  

A. đất đai thường xuyên bị rửa trôi, xói mòn.                             

B. địa hình núi cao hiểm trở khó canh tác, thiếu nước về mùa đông. 

C. tình trạng rét đậm, rét hại, sương muối và thiếu nước về mùa đông.                  

D. dân cư thưa thớt, thiếu lao động, trình độ lao động còn nhiều hạn chế. 

Câu 28. Cho bảng số liệu: Số lượng đàn trâu của nước ta năm 2015 (nghìn con) 
 

Vùng Năm 2015 

Cả nước 2.524,0 

Đồng bằng sông Hồng 130,5 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 1.412,2 

Duyên hải miền Trung 814,6 

Tây Nguyên 86,3 

Đông Nam Bộ 46,5 

Đồng bằng sông Cửu Long 33,9 

 

Cho biết nhận xét nào sau đây không đúng từ bảng số liệu trên? 

A. Trung du miền núi Bắc Bộ có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta. 

B. Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm 56% số lượng đàn trâu cả nước. 

C. Số lượng đàn trâu ở Trung du miền núi Bắc Bộ ngày càng tăng. 

D. Trâu được nuôi chủ yếu ở phía Bắc nước ta đặc biệt là ở Trung du miền núi Bắc Bộ 

Câu 29. Tỉnh nào sau đây có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du miền 

núi Bắc Bộ? 

 A. Lạng Sơn.    B. Hà Giang.          C. Quảng Ninh.            D. Tuyên Quang 

Câu 30. Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của Trung du và miền núi Bắc bộ là  

A. cà phê, chè, hồ tiêu.    B. cao su, cà phê, hồ tiêu. 

C. chè, quế, hồi.     D. chè, cà phê, cao su.   

Câu 31. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các nhà máy thủy điện đã 

và đang xây dựng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 

A. Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La.                            B. Hòa Bình, Thác Bà, Trị An. 

C. Hòa Bình, Trị An, Sơn La.                               D. Đa Nhim, Thác Bà, Sơn La. 

Câu 32. Công suất thiết kế của thủy điện Sơn La là 

 A. 3600MW.    B. 3200MW.          C. 2600MW            D. 2400MW 
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Câu 33. Công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình là 

 A. 400MW.                B. 700MW.          C. 1920MW            D. 2400MW 

Câu 34. Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng phát triển chăn nuôi gia súc lớn là do:  

A. vùng có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 - 700m.  

B. khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi. 

C. các đồng cỏ đã được cải tạo, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.                  

D. khâu vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ đã được cải thiện đáng kể. 

Câu 35. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du miền núi 

Bắc Bộ là: 

A. đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và công nghệ cao.   B. khoáng sản phân bố rải rác. 

C. địa hình dốc, giao thông khó khăn.                   D. khí hậu diễn biến thất thường. 

Câu 36. Nội dung nào sau đây là chính xác nhất về ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất 

cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp.    B. Mở rộng các hoạt động dịch vụ. 

C. Tăng cường xuất khẩu lao động.    D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa 

Câu 37. Nhiệt độ trung bình năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp hơn các 

vùng khác là do 

A. nằm ở vĩ độ cao nhất nước ta.                             

B. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc. 

C. có sự giảm nhiệt độ theo độ cao địa hình.                  

D. vị trí gần biển, nên nhiệt độ được điều hòa hơn. 

Câu 38. Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất cho phép vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

phát triển cây chè là  

A. đất feralit giàu dinh dưỡng.                             

B. khí hậu có một mùa đông lạnh nhất nước ta. 

C. nguồn nước sông và nước ngầm dồi dào.                  

D. có một số cao nguyên rộng lớn, khá bằng phẳng. 

Câu 39. Ở các vùng núi giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng núi cao Hoàng Liên 

Sơn trồng được các loại cây thuốc quý như tam thất, đương quy, đỗ trọng,... là do 

A. địa hình núi cao.                             

B. khí hậu thuận lợi. 

C. có đất feralit đá vôi.                  

D. thưa dân, nhiều diện tích đất trồng. 
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Câu 40. Vùng biển Quảng Ninh không có thế mạnh nào sau đây? 

A. Khai thác dầu khí.                             

B. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. 

C. Phát triển giao thông vận tải biển.                  

D. Phát triển du lịch biển đảo. 
 

=========== HẾT =========== 

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành 

từ   năm 2009 đến nay 

                                               

                                                 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

1B 2B 3C 4D 5B 6A 7D 8B 9B 10D 

11A 12A 13B 14C 15A 16C 17D 18B 19C 20C 

21D 22B 23B 24C 25C 26B 27C 28C 29C 30C 

31C 32D 33C 34A 35A 36D 37B 38B 39B 40A 
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PHỤ LỤC 6.1: PHIẾU KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

 

- Họ tên giáo viên: ……………………………………………………………… 

- Trường THPT: ……………………………Tỉnh/Thành phố……………… 

- Tên bài dạy thực nghiệm:……………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………….      

Xin Thầy/Cô cho biết tác dụng của việc tổ chức dạy học theo quan điểm sư 

phạm tương tác trong Môn Địa lí lớp 12. 

 

Mức độ 

Tốt 
Tương 

đối tốt 

Bình 

thường 

Học sinh phát huy được tính tích cực, có nhiều cơ hội 

cho học sinh bộc lộ khả năng bản thân 

   

Kích thích hứng thú học tập và tinh thần trách nhiệm 

của học sinh 

   

Học sinh hiểu và vận dụng được kiến thức, kỹ năng    

Tạo điều kiện cho học sinh giao tiếp, hợp tác trong học tập    

Học sinh tự tin, trình bày kết quả làm việc nhóm    

Năng lực  học tập của học sinh  được thể hiện    

Tương tác giữa người dạy-người học-môi trường    

 

                                                ……….ngày          tháng           năm 

Xác nhận của nhà trường                            Giáo viên thực nghiệm 
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PHỤ LỤC 6.2: PHIẾU KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

 

- Họ tên giáo viên: ……………………………………………………………… 

- Trường THPT: ………………………………   Tỉnh/Thành phố……………… 

- Tên bài dạy thực nghiệm:……………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………. 

       Xin Thầy (Cô) vui lòng đánh dấu X vào cột thích hợp. 

 

STT 

 

Ý kiến nhận xét 

Rất 

hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Ít 

hiệu 

quả 

Không 

hiệu 

quả 

1 Nội dung bài học thể hiện được tính lôgic, 

hệ thống, khoa học    

    

2 Việc rèn luyện kỹ năng địa lí cho học sinh     

3 Kiến thức trọng tâm của bài học được học 

sinh tiếp thu, vận dụng 

    

4 Bài học phát triển được năng lực học sinh     

5 Bài học phát huy được tính tích cực, chủ 

động , sáng tạo của học sinh 

    

6 Bài học đã thể hiện được các tương tác  sư 

phạm  

    

7 Sự tham gia của học sinh vào xây dựng bài 

học 

    

8 Sử dụng phối hợp các phương pháp và kỹ 

thuật dạy học tích cực  

    

9 Sử dụng các phương tiện dạy học     

  10 Ứng dụng ICT trong dạy học tương tác                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                  

             …………….ngày               tháng                năm 

Xác nhận của trường THPT                               Giáo viên thực nghiệm 
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PHỤ LỤC 7: PHIẾU HỎI Ý KIẾN HỌC SINH SAU THỰC NGHIỆM 

 

        Để có thông tin phản hồi sau bài học liên quan đến việc “Tổ chức dạy học 

Địa lí 12 ở trường THPT theo quan điểm sư phạm tương tác”, Cô muốn biết 

ý kiến của em về những vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào cột phù 

hợp. 

Xin cám ơn sự giúp đỡ của em! 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

- Họ và tên: ………..                                                 Nam/Nữ 

- Lớp 12: …………... 

- Trường THPT: …...                                        Thành phố/ Tỉnh: 

 
 

Hình thức hoạt động 

Mức độ hứng thú học tập  

Rất hứng 

thú 

Hứng 

thú 

Bình 

thường 

Ít hứng 

thú 

Tham gia ý kiến xây dựng bài học      

Tham gia thảo luận nhóm     

Tham gia hoạt động học tập theo Dự án       

Ứng dụng CNTT trong học tập tương tác     

Tiếp thu kiến thức qua hình ảnh trực quan     

Tham gia hoạt động trải nghiệm      

Tham gia đánh giá và tự đánh giá      

 

 

 

 

 
 


